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VÕ VAN CHIKN - NCUYẼN thị ngọc liên 


30 ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM 

SINH HỌC 8 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 



Ẩliíi nót đầu 


Để giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, rèn luyện kĩ năng làm bài 
tập trắc nghiệm và tự luận của môn sính học 8, chúng tôi xin trân trọng giới 
thiệu vđi quý bạn đồng nghiệp, quý phụ huynh và các em học sinh cuốn sách 

"30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 8". 

Cuốn sách được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới, gồm 2 phần: 

Phần I: 30 đề kiểm tra trắc nghiệm 
Phần II: Hướng dẫn trả lời 

Chúng tôi hi vọng cuốn sách này sẽ giúp cho các em học sinh có thêm cơ hội 
rèn luyện, thực hành để nâng cao kiến thức. 

Dò đã hết sức cố gắng nhưng chắc khó ưánh khỏi các thiếu sót. Chúng tôi 
mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình để cuốn sách được hoàn thiện 
hơn trong lần tái bân sau. 

Chúc các em học giỏi. 



PHẦN I 

30 ĐỀ KIỂM TRA TRAC NGHIỆM 

ĐỂ 1 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Hãy nêu tên của mỗi hệ cỢ quan trong cơ thể và chúc năng củá chúng? 
Câu 2. Tại sao khi chỉ bị đau một bộ phận nào đó .trong cơ thể nhưng ta vẫn thấy 
toàn cơ thể bị ảnh hưởng? 

Câu 3. Hãy nêu khái niệm và thí dụ về mô, cơ quan và hệ cơ quán? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời mà theo bạn là đúng nhẩt 
Câu 1. Trong cơ thể, cơ quan ngăn cách khoang ngực với khoang bụng là 
A. Phổi B. Cơ hoành 

c. Các xương sườn D. Gan 

Câu 2. Sự phối hợp thống nhất các hoạt động trong cơ thể được thực hiện nhờ cơ 
chê điều hòa của 

A. Hộ thần kinh B. Hệ tuần họàn 

c. Hệ bài tiết D. Hệ vận động 

Câu 3. Cơ quan dưới đây không phải nội quân là 

A. Mắt B. Ruột già c. Thận D. Gan 

Câu 4. Đơn vị chức năng là 

A. Mô B. Cơ quan c. Tế bào D. Hệ cơ quan 

Câu 5, Bộ dơi thuộc lớp nào írong ngành động vật có xương sống? 

A. Lớp Chim B. Lớp Thú c. Lớp Bò sát D. Lớp Lưỡng cư 

Câu 6 . Bộ phận đóng vai trò điều khiển các hoạt động sống của tế bào là 

A. Lưới tế bào B. Chất tế bào c. Nhân tế bào D. Bộ phận khác 

Câu 7. Khi chạy có những hệ cơ quan nào hoại động? 

1. Hệ tuần hoàn 2. Hệ hô hấp 3. Hệ bài tiết 4. Hệ thần kinh 

5. Hệ nội tiết 6. Hệ sinh dục 7. Hệ vận động 

Chọn câu trả 1ỜỊ đúng trong các cầu sau 

A. 1,2, 3,4, 5,7 B. 1,2, 3, 4, 5, 6 

c. 1,2, 3, 4, 6, 7 D.1, 3,4,5,6,7 


5 



Câu 8. Để chống vẹo cột sống, mọi người 

A. Không nên mang vác quá sức chịu đựng. 

B. Không mang vác về một bên liên tục. 

c. Khi ngồi phải ngay ngắn, không nghiêng vẹo. 

D. Cả A, B và c đều đúng 
Câu 9. Nguyên nhân của mỏi cơ là 

A. Cung cấp quá nhiều ôxi. B. Cung cấp thiếu ôxi. 

C. Do thải ra nhiều C0 2 . D. Cả a và b đều đúng 

Câu 10. Đặc điểm cấu tạo của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ là 

A. Tế bào cơ gồm nhiều đơn vị câu trúc nối liền nhau. 

B. Mỗi đơn vị câu trúc có tơ cơ dày, tơ cơ mảnh xếp xen kẽ nhau. 

c. Mỗi đơn vị câu trúc đều có thành phần mềm dẻo phù hợp với chức nàng 
co dãn cơ. 


D. Cẵ A và B đều đúng 

Cầu 11. Hãy sắp xếp các bào quan và chức năng sao cho tương ứng: 


Các bào quan 

Chức năng 

1. Màng sinh chất 

A. Thu nhận, hoàn thiện, phân phối sản phẩm 

2. Lưới nội chất 

B. Tham gia quá trình phân chia tế bào 

3. Ribôxôm 

c. Là câu trúc quy định sự hình thành prôtêin 

4. Ti thể 

D. Tổng hợp và vận chuyển các chạt 

5. Bộ máy Gôngi 

E. Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng 

6. Trung thể 

F. Nơi tổng hợp prôtêin 

7. Nhiễm sắc thể 

G. Chứa ARN câu tạo nên ribôxôm 

8. Nhân con 

H. Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất 


Câu 12. Tìm các từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (.) thay cho các số 

1, 2, 3... để hoàn thành đoạn sau: 

Mô cơ gồm 3 loại: ...(1)..., cơ tim, ...(2).... Các tế bào cơ đều dài. Cơ vân gắn 
với cơ xương, tế bào có ...(3)..., cơ vần ngang. Cơ trơn tạo nên ...(4)... như dạ dày, 
ruột, mạch máu, bóng đái...Tế bào cơ ươn có hình thoi đầu nhọn và chỉ có một 
nhân. Cơ ...(5)... tạo nên thành tim. Tế bào cơ tim ...(6)..., có nhiều nhân. Chức 
năng của ...(7)... là co, dãn, tạo nên sự vận động. 
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ĐÊ 2 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1: Hầy chứng minh tế bào là đớn vị chức năng của cơ thể? 

Câu'2. So sánh mô biểu bì và mô liên kết về vị trí của mô trong cơ thể và về sự 
sắp xếp của tế bào trong 2 loại mô đó? 

Câu 3. Hãy liệt kê các cơ quan u*ong khoang bụng của cơ thể và nêu khái quát 
chức nâng của chúng? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lởi mà theo bạn là đúng nhất 

Cầu 1. Chất dưới đây được xếp vào nhóm chất vô cơ là: 

A. Lipit B. Prôtêin c. Gluxit D. Muối khoáng 

Câu 2. Cơ quan dưới đây có trong khoang bụng là: 

A. Ruột B. Phổi c. Khí quản D. Thực quản 

Câu 3. Yếu tố có ảnh hưởng đến hoạt động của.cơ: 

A. Trạng thái thần kinh 

B. Nhịp độ lao động 

c. Khối lượng của vật cần phải di chuyển 
D. Cả A, B và c đều đúng 

Câu 4. Hệ cơ quan chức năng đãm bão sự thích ứng của cơ thể trứớc những thay 
đổi của môi trường là: 

A. Hệ sinh dục B. Hệ thần kinh 

c. Hệ vận động D. Hệ bài tiết 

Câu 5. Bộ phận có vai trò giúp tế bào thực hiện trao đổi chất với môi trường là: 
A. Màng sinh chất B. Chât tế bào 

c. Màng sinh chất, nhân D. Màng sinh chất, tế bào và nhân 

Côu 6. Chất thải ra trong quá trình co cơ làm mỏi cơ là: 

A. Khí cacbônỉc. B. Axit lactit. 

c. Các chất thải khác. D. Cả a và b đều đúng 

Câu 7. Đặc điểm khác nhau giữa xương tay và xương chân là: 

A. Về kích thước (xương chân dài hơn). 

B. Đai vai và đai hông có cấu tạo khác nhau. 

C. Sự sắp xếp và đặc điểm hình thái của xương cổ tay, cổ chân, bàn tay, 
bàn chân. 

D Cả A, B và c đều đúng 
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Câu 8. Đặc điểm của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng 
hai chân là: 

A. Cột sông cong ở bôn chỗ, xương chậu nở,'lồng ngực nở sang hai bên. 

B. Xương tay có các khớp linh hoạt, ngón cái đối diện với 4 ngón còn lại. 
c. Xương chậu lớn, bàn chân hình vòm, xương gót phát triển. 

D. Cả A, B và c đều đúng 

Câu 9. Xương có nhiều biến đổi do sự phát triển tiếng nói ở người là: 

A. Xương ưán B. Xương mũi 

C. Xương hàm trên D. Xương hàm dưới 

Câu 10. Ti thể có chức năng: 

A. Tham gia hoạt động bài tiết của tế bào 

B. Tham gia quá trình phân chia tế bào 

c. Tham gia hô hấp giải phóng năng lượng 

D. Giúp trao đổi chât cho tế bào và môi trường. 

Câu 11. Hãy sắp xếp các mô và các chức năng sao cho tương ứng:. 


Các loại mô 

Chức năng 

1. Mô biểu bì 

A. Co dãn 

2. Mô liên kết 

B. Tiếp nhận kích thích, xử lí thông ttin và 
điều khiển sự hoạt động các cơ quian để 
trả lời các kích thích của môi trường 

3. Mô cơ 

C. Nâng đỡ, liên kết các cơ quan 

. 4. Mô thần kinh 

D. Bảo vệ, hấp thụ, bài tiết 


Câu 12. Chọn các từ, cụm từ: đốt sống, chức năng, cúc xưítng sườn, các phầm tưmg 
ứng, phổi điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3,4 để hoàn chỉnh đoạn sau: 

Cột sống gồm nhiều..(1) khớp với nhau và cong ở 4 chỗ, tỉhành 2 

chữ s tiếp nhau, giúp cơ thể đứng thẳng. Các.(2)..gắn với cột sống 

và gắn với ức xương tạo thành lồng ngực, bảo vệ tim và.(3). Xương 

tay và xương chân có.(4)./.. với nhau, nhưng phân hóa khác nhiau phù 

hợp với.(5).. đứng thẳng và lao động. 
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ĐỀ 3 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Phản xạ là gì? Hãy lây một vài ví dụ về phản xạ. 

Câu 2. Từ một ví dụ cụ thể đã nêu, hãy phân tích đường đi của xung thần kinh 
trong phản xạ đó? 

Câu 3. Nêu những điểm giống và khác nhau giữa tế bào người với tế bào thực 
vật? Có thể rút ra kết luận gì về quan hệ tiến hoá gĩữá người với thực vật từ sự 
giống và khác nhau này. 

B. P1 (ẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời mà theo bạn là đúng nhất 

Cảu 1. Nguyên tố hóa học đặc trưng trong cấu tạo của chất prôtêin là: 

A. Cacbon B. Hiđrô c. ôxi D. Nitờ 

Câu 2. Mô liên kết có chức năng: 

A. Hấp thu, bảo vệ và bài tiết 

B. Nâng đỡ liên kết các cơ quan 

c. Phản ứng để trả.lời kích thích của môi trường 
D. Tất cả chức năng trên 

- Câu 3. Các cơ quan sau đây có trong khoang ngực là; 

A. Dạ dày B. Tim 

c. Gan D. Cả A, B, c đều đúng 

Câũ 4. Các sợi ngắn xuất phát từ các nơron có tên gọi là: 

A. Sợi trục B. Sợi nhánh 

c. Sợi trục và sợi nhánh D. Các dây thần kinh 

Câu 5. Muốn cho cơ lâu mỏi và có năng suất lao động cao, ta thường xuyên phải: 

A. Cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. 

B. Luyện tập thể dục thể thao để rèn luyện cơ. 
c. Cung cấp đủ lượng ôxi cho cơ thể. 

D. Cả B và c đều đúng 
Câu 6. Hệ vận động bao gồm các bộ phận là: 

A. Xương và cơ B. Xương và cấc mạch máu 

C. Tim, phổi và các cơ D. Tất cả A, B, c đều sai 

Câu 7. Đơn vị câu.tạo của cơ thể là: 

A. Tế bào B. Cơ quan c. Mô D. Hệ cơ quan 
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Câu 8. Chức năng của mô biểu bì là: 

A. Nuôi dưỡng cơ thể B. Tham gia chức năng vận động cơ thể 

c. Bảo vệ, hấp thu và bài tiết D. Tất cả A, B, c đều đúng 

Câu 9. Nơron vận động còn được gọi là: 


A. Nơron hướng tâm B, Nơron li tâm 

c. Nơron liên lạc D. Nơron trung gian 

Cỗu 10. Trong các xương dưđi đây, xương dẹp là: 

A. Xương cánh chậu B. Xương bã 

c. Các xương sọ D. Các A, B, và C đều đúng 

Câu 11. Dựa vào các chức năng cho trước, các em hãy điền vào loại nơron sao 
cho tương ứng: 


Loại nơron 

Chức năng 


Truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh 


Đãm bão liên hệ giữa các nơron 


Truyền xung thần kinh tới các cơ quan phản ứng 


Câu 12. Tìm các từ, cụm từ thích hợp điền vào chõ .) thay cho các số 

1, 2, 3... để hoàn thành đoạn sau: 

ở tuổi thiếu niên, xương phát triển ...(1)... Đến 18 - 20 tuổi (với nữ) hoặc 
20 - 25 tuổi (vđi nam) ...(2).... chậm lại. Ở tuổi trưởng thành, sụn tăng trưdng 
không còn khấ năng ...(3)..., do đó người không ...(4)... Người già, xương bị 
phân huỷ nhanh hơn sự tạo thành, đồng thời tỉ lệ ...(5).... giâm, vì vậy xương 
xốp, giòn ...(6)... và sự phục hồi xương gãy diễn ra rất chậm, không chắc chắn. 


ĐỀ 4 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Sự khác nhau giữa xương tay và xương chân có ý nghĩa gì đối với hoạt động 
của con người? 

Câu 2. Thành phần hóa học của xương có ý nghĩa gì đối với chức năng của xương? 
Câu 3. Nêu các xương và đặc điểm khớp xương của đầu và thân? 
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B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu (rả lời mà theo bạn là đúng nhất 

Câu 1. xương duy nhất của đầu còn cử động được là: 

A. Xương hàm trên B. Xương bướm 

c. Xương hàm dưới D. xương mũi 

Câu 2. Đặc điểm chỉ có ở người, không có ở dộng vật là: 

A. Xương sọ lớn hơn xương mặt. 
lì. Cơ nét mặt phát triển. 

c. Khớp chậu - đùi có câu tạo hình cầu, hố khớp sâu. 

D. Cả A, B và c đều đúng 

Câu 3. Loại chất khoáng chiếm chủ yếu trong xương là: 

A. Natri B. Phôtpho c. Kali D. Canxi 

Câu 4. Khớp xương sau đây thuộc loại khớp động là: 

A. Khớp giữa 2 xương cẳng tay (xương trụ và xương quay) 

B. Khớp giữa các xương đốt sống 

c. Khớp giữa xương sườn và xương ức 
D. Khớp giữa xương cẳng tay và xương cánh-tay 
Câu 5. xương phát triển được bề ngang là do: 

A. Tủy xương B. Lớp màng xương 

c. Mô xương chắc D. Khoang xương 

Câu 6. Cơ bị mỏi khi co rút lâu là do: 

A. Sự tích tụ axit lăctic ưong 

B. Nguồn năng lượng sản sinh quá nhiều trong cơ 
c. Lượng ôxi cung cấp cho cơ quá nhiều 

D. Cả A, B và c đều đúng 

Câu 7. Đặc điểm dưới đây được xem là đúng khi nói về cột sống của người là: 

A. Có dạng chữ s 

B. Có 2 đoạn cong trước và 2 đoạn cong sau 

C. Được cấu tạo từ các xương ngắn 

D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 8. Ở người, sô” lương cơ tham gia vận động bàn tay là: 

A. 10 cơ B. 18 cơ c. 15 cơ D. 22 cơ 

Câu 9. Thao tác cần thực hiện trước tiên khi gặp người bị gãy xương là: 

A. Nắn lại chỗ xương bị gãy. B. Chở ngay đến bệnh viện. 

C. Đật nạn nhân nằm yên. D. Tiến hành sơ cứu. 



Cầu 10. Máu từ phổi về tim đỏ tươi, máu từ tế bào về tim đỏ thẫm vì: 

A. Máu từ phổi về tim mang nhiều C0 2 , máu từ các tế bào về tim mang 
nhiều 0 2 . 

B. Máu từ phổi về tim mang nhiều 0 2 , máu từ các tê bào về tim không có C0 2 . 
c. Máu từ phổi về tim mang nhiều 0 2 , máu từ các tế bào về tim mang 

nhiều 0 2 . 

D: Cả A và B đều đúng 

Câu 11. Sắp xếp các loại khớp và đặc điểm sau cho tương ứng: 


Các loại khớp 

Đặc điểm 

1. Khớp bất động 

A. Khớp cử động dễ dàng nhờ 2 đầu 
xương có sụn đầu khđp nằm trong một 
bao chứa dịch khớp (bao hoạt dịch) 

2. Khớp bán động 

B. Loại khớp không cử động được 

3. Khớp động 

C. Những khớp có cử động hạn chế 


Câu 12. Chọn các từ, cụm t ừ: phân hóa, cử động chậm, cử-động linh hoạt, ngón 
cúi, tám điền vào chỗ trống thaỵ cho các số 1, 2, 3, 4 để hoàn chỉnh đoạn sau: 

cơ chi trên và chi dưới ở người...(1)...khác với động vật. Tay có 

nhiều cơ phân hóa thành nhóm nhỏ phụ trách các phần khác nhau, giúp tay 

....(2).hơn chân, thực hiện nhiều động tác lao động phức tạp. Riêng 

.(3).có.(4).... cơ phụ trách trong tổng số 18 cơ vận động 

bàn tay. Cơ chân lớn, khỏe.(5)..- , chủ yếu là gấp, duỗi. 

ĐỂ 5 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu l..Nêu rõ vai trò của khớp động, khớp bất động và khớp bán động? 

Câu 2. Đặc điểm cấu tạo của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ? 

Câu 3. Nêu các xương và đặc điểm các khớp xương của chi trên và chi dưới? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời mà theo bạn là đúng nhất 
Câu 1. Chức năng của huyết tương là: 

Ạ. Tham gia vận chuyển các chất dinh dưỡng, hoocmôn, kháng thể và cá.c 
chất khoáng. 

B. Tham gia vận chuyển các chất thải. 

C: Tiêu huỷ các chất thải, thừa do tế bào đưa ra. 

D. Cả A và B đều đúng 
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Câu 2. Nguồn năng lượng cung câp cho cơ co lấy từ: 

A. Các tơ cơ 

B. Nguồn ôxi do máu mang đến 

c. Sự ôxi hóa chất dinh dưỡng trong cơ 
D. Nguồn khí CƠ 2 tạo ra từ hoạt động cơ 
Câu 3. Câu trúc cơ dưới đây lớn nhất là: 

A. Sợi cơ B. Tơ cơ c. Bó cơ D. Bắp cơ 

Câu 4. Sự thực bào là: 

A. Các bạch cầu hình thành chân giả bắt, nuốt và tiêu hóa vi khuẩn. 

B. Các bạch cầu đánh và tiêu huỷ vi khuẩn. 

c. Các bạch cầu bao vây làm cho vi khuẩn bị đói chết. 

D. Cả A và B đều đúng 

Câu 5. Ớ người nam, xương sẽ ngừng phát triển chiều dài vào khoảng: 

A. 8 tuổi B. 12 tuổi c. 15 tuổi D. Từ25trởlên 

Câu 6. Xương có chứa 2 thành phần hóa học là: 

A. Chât hữu cơ và vitamin B. Chất vô cơ và muôi khoáng 

c. Chat hữu cơ và chất cô cơ D. Chất cốt giao và chất hữu cơ 

Câu 7. Đầu của xương dài được câu tạo bởi: 

A. Mô xương cứng B. ống xương 

C. Mô xương xốp D. Trụ xương 

Câu 8. Các xương sọ khớp với nhau theo kiểu: 

A. Bất động và động B. Bán động và động 

C. Động và bất động D. Bất động, bán động và động 

Câu 9. Câu tạo của thần xương lần lượt từ ngoài vào trong gồm: 

A. Xương cứng, màng xương và khoang xương 

B. Màng xương, khoang xương và xương cứng 
c. Màng xương, xương cứng và khoang xương 

D. Khoang xương, xương cứng và màng xương 

Câu 10. Hãy điền chức năng tương ứng của từng cấu tạo của các phần xương dài: 


Các phần của xương 

Cấu tạo 

Chức năng 

Đầu xương 

- Sụn bọc đầu xương 

- 


- Mô xương xốp gồm các 
nang xương 

- 

Thân xương 

- Màng xương 

- 


- MÔ xương cứng 

- 


- Khoang xương 

- 
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Câu 11. Chọn các từ, cụm từ: lực kéo, lực đẩy, co điền vào chỗ trống thay cho 
các số 1, 2, 3 để hoàn chỉnh các câu sau: 

Khi cơ .(1).’.tạo ra một lực. 

Cầu thủ bóng chuyền tác động một.(2).vào quả bóng. 

Kéo gàu nước, tay ta tác động một.(3).. vào gàu nước. 

Câu 12. Tìm các từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (.:.) thay cho các số 

1, 2, 3... để hoàn thành đoạn sau: 

Kháng nguyên là những ...(IX- có khả năng kích thích cơ thể tiết ra các 
kháng thể. Các phân tử này cộ trên ...(2).... vi khuẩn, bề mặt vỏ virul hay 
trong các nọc độc của ong, rắn... Kháng thể là những ...(3)... do cơ thể tiết ra 
để ...(4)... 

Tương tác giữa ...(5)... và ...(6)... theo cơ chế chìa khóa và ổ khóa, nghĩa là 
kháng nguyên nào thì kháng thể ấy. 

ĐỀ 6 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Có khi nào cả cơ gấp và cơ duỗi của một bộ phận cơ thể cùng co tối đa 
hoặc cùng duỗi tối đa? Vì sao? 

Câu 2. Phân tích những đặc điểm của xương người thích nghi với tư.thô đứng 
thẳng và đi bằng hai chân? 

Câu 3. Hãy trình bày khái niệm và nguyên nhân của mỏi cơ, việc nghỉ giải lao hay 
tập thể dục giữa buổi học có ý nghĩa gì để hạn chế mỏi cơ hay không? Giải thích. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời mấ theo bạn là đúng nhất 

Câu 1. Trorig khoang xương của thân xương có chứa: 

A. Chất tuỷ đỏ ở người già 
. B. Chất tủy vàng ở trẻ em 

c. Tủy đỏ ở trẻ em và tủy vàng ở người già 
D. Cả tủy đỏ và tủy vàng ở người già 
Câu 2. Khđp động linh hoạt hơn khớp bán động là do: 

Ạ. Khớp động có diện khớp ở hai đầu xương tròn và lớn, có sụn ươn bóng. 

B. Giữa khớp có bao chứa dịch. 

c. Diện khớp của khđp bán động phẳng và hẹp. 

D. Cả A, B vầ c đều đúng 
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Câu 3. Vai trò của chât hữu cơ trong xương là: 

A. Tạo ra tính cứng, chắc cho xương 

B. Tạo ra tính đàn hồi dẻo dai cho xương 

c. Làm tăng khả năng chống chịu lực cho xương 

р. Cả A, B,c đều đúng 

Câu 4. SỐ lượng cơ trên mỗi cơ thể người vào khoảng; 

A. 400 cơ B. 600 cơ c. 500 cơ D. 300 cơ 

Côu 5. Loại cơ co rút tự ý là: 

A. Cơ trơn B . Cơ tim 

с. Cơ vân D. Cả A, B và C đều đúng 

Câu 6. Chọn câu đúng trong các câu sau: 

A. Lồi cằm xương mặt ở người phát triển. 

B, Lồng ngực của người nở sang hai bẽn. 

c. xương gót của người lớn phát triển về phía sau. 

D. Cả A, B và C đều đúng 
Câu 7. Hai chức năng cơ bãn của tế bào thần kinh là: 

A. Cảm ứng và vận động 

B. Vận động và bài tiết 

c. Cảm ứng và dẫn truyền xung .thần kinh 
D. Bài tiết và dẫn truyền xung thần kinh 
Câu 8. Đặc điểm cấu tạo xương đầu của người là: 

A. Tỉ lệ sọ nhỏ hơn tỉ lệ mặt B. Tí lệ sọ và mặt bằng nhau 

C. ĩỉ lệ sọ lớn hơn tỉ lộ mặt D. Cả A, B đều sai 


CAu 9. Hãy điền các loại mô tương ứng cho các mô sau: 


Mô 

Loại mô đại diện 

1. Mô biểu bì 

• 

2. Mô liền kết 

• 

3. Mô cơ . 


4. Mô thần kinh 

• 


Câu 10. Tìm các từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (....) thay cho các số 

1, 2, 3... để hoàn thành đoạn sau: 

Khi cỢ co ...(!)... tác động vào vật, lạm vật di chuyển, tức là ...(2)... Hoạt 
động của cơ chịu ảnh hưởng của ...(3)..., nhịp độ ...(4)... và khối lượng của vật 
■phải di chuyển. 
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Câu 11. Chọn các từ, cụm từ: đốt sống, chức năng, các xưítng sườn, các phần tương 
ứng, phổi điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3, 4 để hoàn chinh đoạn sau: 

Cột sông gồm nhiều.(1).khờp với nhau và cong ở 4 chỗ, thành 2 

chữ s tiếp nhau, giúp cơ thể đứng thẳng. Các.(2).gắn với cột sống 

và gắn với ức xương tạo thành lồng ngực, bảo vệ tim và.(3).xương 

tay và Xương chân có.(4)....với nhau, nhưng phân hóa khác nhau phù. 

hợp với.(5).đứng thẳng và lao động. 

Câu 12. Hãy điền vào khoảng trông những từ thích hợp nhất: 

1. Bắp cơ gồm nhiều...., mỗi...gồm rất nhiều.. bọc trong màng 

liên kết. Hai đầu bắp cơ có. bám vào các xương qua. khớp, phần 

giữa phình to là. 

2. Khi cơ co,.xuyên sâu vào vùng phân bô" của.. làm cho tê bào 

cơ ngắn lại. 

3. Tính chất của cơ là. và. Cơ thường bám vào hai xương qua 

.nên khi cơ co làm xương cử động dẫn tới., của cơ thổ. 

4. Cơ co khi có kích thích.và chịu ảnh hưởng của. 

5. Khi cơ co tạo ra một lực để sinh_...Sự....các chất dinh dưỡng tạo ra 

.cung cấp cho cơ co. 

6. Làm việc quá sức và kéo dài dẫn tới. 

7. Nguyên nhân của sự mỏi cơ là do cơ thể không được cung cấp 

đủ.nên tích tụ.đầu độc cơ. 

ĐỀ 7 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Trình bày những đặc điểm tiến hóa ỏ hệ cơ ở người? 

Câu 2. Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào? 

Câu 3. Em hằy chứng minh tay người vừa là cơ quan , vừa là sản phẩm của quá 
trình lao động? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời mà theo bạn là đúng nhất 

Câu 1. Yếu tố có ảnh hưởng đến hoạt động của cơ: 

A. Trạng thái thần kinh 

B. Nhịp độ lao động 

c. Khôi lượng của vật cần phải di chuyển 
D; Cả A, B và c đều đúng 
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Câu 2. Các xướng dài ở trỏ em tiếp tục dài ra được là nhờ tác dụng: 

A. Mô xương xốp 

B. Đĩa sụn phát triển 

c. Chat tủy vàng trong khoang xương 
D. Chất tủy đỏ có trong dầu xương 
Câu 3. Trong các đốt xương được nêu sau đây, xương dài là: 

A. Xương sông B. Xương đòn c. Xương vai D. Xương sọ 

Câu 4. Khớp xương sau dây thuộc loại khớp bán động là: 

A. Khớp giữa các đốt sống cùng 

B. Khớp giữa các đôt sống ngực 
c. Khớp giữa các đốt sống cụt 

D. Khớp giữa xương cánh chậu với xương cùng. 

Câu 5. Cấu trúc dạng sợi nằm trong tế bào cơ vân được gọi là: 

A. Bó cơ B.Tơcơ c. Bắp cơ D. Bụng cơ 

Câu 6. Các bạch cầu tạo ra hàng rào phòng thủ để bảo vệ cơ thể là: 

A. Sự thực bào do các bạch cầu trung tính và đại thực bào thực hiện. 

B. Tiết ra các kháng thể để vô hiệu hóa các kháng nguyên do các bạch 
cầu limphô B thực hiện. 

c. Phá huỷ các tế bào cơ thể đã nhiễm bệnh do tế bào limphô T thực hiện. 
D. Cả A, B và C đều đúng 

Câu 7. Trong một chu kì, chế độ làm việc và nghỉ của tim là: 

A. Tâm nhĩ làm việc 0,1 giây, nghỉ 0,7 giây. 

B. Tâm thất làm việc 0,3 giây, nghỉ 0,5 giây. 

C. Tim nghỉ hoàn toàn là 0,4 giây. 

D. Cả A, B và C đều đủng 

Câu 8. Xương có nhiều biến đổi do sự phát triển tiếng nói ở người là: 

A. Xương trán B. Xương mũi 

C. Xương hàm trên D. Xương hàm dưới 

Câu 9. Xương được nêu dưới đây không phải xương ngắn là: 

A. Xương sườn B. Xương cổ chân 

c. Xương cổ tay D. Xương đốt sống 

Câu 10. Hãy điền hình dạng và cấu tạo các loại cho xương tương ứng: 


Loại xương 

Hình dạng và câu tạo 

1. Xương dài 


2. Xương ngắn 


3. Xương dẹt 

s 

MHOC €HJOC giạ há nối i - 
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Câu 11. Chọn các cụm từ: huyết tư<tng, hồng cầu, tiểu cầu điền vào chỗ trông 
thay cho các số 1, 2, 3 để hoàn chỉnh các câu sau: 

Máu gồm.(1).và các tế bào máu. 

Các tế bào máu gồm.(2).. bạch cầu và.(3). 

Câu 12. Hãy điền vào các chỗ trống sao cho hợp lí nhất: 

1. Hệ cơ và xương ở người có nhiều đặc điểm tiến hoá thích nghũ với 

.và. 

2. Hộp sọ.. lồng ngực.. sang hai bên, cột sống.. 

ở bốn chỗ, xương chậu., xương đùi.cơ mông, cơ điùi, cơ 

bắp chân., bàn chân hình.xương gót. 

3. Chi ưên có. linh hoạt, ngón cái đối diện với. Cơ.. 

cánh tay., cẳng tay, bàn tay và đặc biệt cơ. ngón cái phát 

triển giúp người có khả năng. 

ĐỂ 8 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Các bạch cầu đã tạo nên những hàng rào phòng thủ để bảo vệ cơ thể như 
thế nào? 

Câu 2. Phân tích các thành phần cấu tạo của máu? 

Câu 3. Tim có chức năng gì? Hãy nêu câu tạo bên trong của nó? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời mà theo bạn là đúng nhất 
Câu 1. Điểm cấu tạo của bạch cầu là 

A. Có hình đĩa và 2 mặt lõm 

B. Có nhân và không có máu 

c. Không có nhân và không có máu đỏ 
D. Cá máu đỏ và có nhân 
Câu 2. Huyết thanh là 

A. Huyết tương cùng với tiểu cầu 

B. Huyết tương đã mất ion Ca 2+ 

c. Huyết tương đã mất chất sinh tơ máu 
D. Các tế bào máu và huyết tương 
Câu 3. Khi tâm nhĩ trái co, máu được đẩy vào 

A. Tâm nhĩ phải B. Tâm thất phải 

c. Tâm thất trái D. Động mạch 
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Câu 4. Các biện pháp phòng tránh tác nhân gây hại cho tim, mạch là 

1. Khắc phục và hạn chế các nguyên nhân làm lãng nhịp tim và huyêt áp 
khổng mong muốn. 

2. Không sử dụng các chất kích thích có hại. 

3. Cần phải liên tục kiểm tra tim, mạch. 

4. Hạn chế ăn các thức ăn có hại cho tim, mạch như mỡ động vật. 

5. Nếu bị sốc hoặc stress thì phải dùng ngay thuốc tim, mạch. 

Chọn cãu trả lời đúng nhất trong các câu sau: 

A. 1,2, 3 B. 1,2,4 c. 3,4, 5 D. 1,4, 5 

Câu 5. Trong chu kì tim, van nhĩ - thất đóng lại ở pha: 

A. Co tâm nhĩ B. Dãn chung 

C. Co tâm thất D. Cả A, B và c đều sai 

Câu 6. Khi băng vết thương do chảy máu động mạch ở cổ tay cần phải: 

A. Tìm vị trí và bóp mạnh động mạch cánh tay để làm ngừng chảy máu 
vết thương ưong thời gian ngắn. 

B. Buộc garô ở vị trí cao hơn vết thương (về phía tim) với lực ép đủ làm 
cầm máu. 

c. Sát trùng vết thương, đặt gạc bông lên miệng vết thương, băng lại rồi 
đưa ngay đến bệnh viện. 

D. Cả A, B và c đều đúng 

Câu 7. Điều đúng khi nói về nhóm máu o là: 

A. Trong huyết tương không có chứa kháng thể 

B. Trong huyết tương chỉ chứa kháng thể a 

C. Trong hồng cầu không có chứa kháng nguyên 

D. Trong hồng cầu có chứa 2 loại kháng nguyên A và B 
Câu 8. Chức năng của en/im tiểu cầu là: 

A. Tập trung các tế bào máu tạo thành cục 

B. Làm đông đặc huyết tương để đông máu 

c. Làm biến đổi chất sinh tơ máu trong huyết tương thành tơ máu 
D. Cả A, B, c đều đúng 
Câu 9. Hồng cầu bị kết dính khi truyền máu là: 

A. Hồng cầu của máu nhận 

B. Hồng cầu của máu cho 

c. Hồng cầu của máu cho và máu nhận 
D. Cả A, B, C đều sai 
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Câu 10. Hãy sắp xếp các loại tế bào và đặc điểm sao cho tương ứng: 


Các loại tế bào 

Đặc điểm 

1 rp A y 1 \ 1 A À 

1. Tẽ bào hông câu 

A. Chỉ là các mảnh tế bào chất của tế bào 
mẹ tiểu cầu 

2. Tế bào bạch cầu 

B. Màu hồng, hình đĩa, lõm hai mặt, không 
có nhân 

3. Tế bào tiểu cầu 

c. Trong suốt, kích thước khá lớn, có nhân 


Câu 11. Tìm các từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (.) thay cho các số 

1, 2, 3... để hoàn thành đoạn sau: 

Kháng nguyên là những ...(1)... có khả năng kích thích cơ thể tiết ra các 
kháng thể. Các phân tử này có trên ...(2).... vi khuẩn, bề mặt vỏ virut hay 
trong các nọc độc của ong, rắn... Kháng thể là những ...(3)... do cơ thể tiết ra 
để 44)... 

Tương tác giữa ...(5)... và ...(6)... theo cơ chế chìa khóa và ổ khóa, nghĩa là 
kháng nguyên nào thì kháng thể ấy. 

Câu 12. Hãy điền vào chỗ trống sau 

1. Tham gia hoạt động thực bào là bạch cầu.và bạch cầu. 


(đại thực bào) 

2. Tương tác giữa kháng nguyên và kháng thể theo cơ chế . và 

.. nghĩa là kháng nguyên nào thì kháng thể đó. 

3. Miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch tập nhiễm đều là miễn dịch. 

4. Các bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng các cơ chế.tạo. 


để vô hiệu hoá...các tế bào đã bị nhiễm bệnh 

5. Virut HIV là nguyên nhân gây ra bệnh. Chúng gây nhiễm trên 

chính bạch cầu limphô., gây rôì loạn chức năng của tế bào này và 

dẫn tói hội chứng. 


ĐỀ 9 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Tiểu cầu đã tham gia bảo vệ cơ thể chống mất máu như thế nào? 

Câu 2. Trình bày những đặc điểm tiến hóa của hệ cơ ở người? 

Câu 3. Phân tích cơ sở của nguyên tắc truyền máu? Giải thích vì sao máu nhóm 
AB là máu chuyên nhận và nhóm o là nhóm chuyên cho? 
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B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời mà theo hạn là đúng nhất 

Câu 1. Máu mà không huyết tương không có chứa kháng thể thuộc nhóm: 

A. Máu AB B. Máu A c. Máu o D. Máu B 

Câu 2. Thời gian mỗi chu kì co dãn của tim kéo dài là: 

A. 0,3 giây B. 0,1 giây c. 0,8 giây D. 0,4 giây 
Câu 3. Máu di chuyển chậm nhất trong: 

A. Động mạch B. Mao mạch 

C. Tĩnh mạch D. Động mạch và tĩnh mạch 

Câu 4. Thành phần bạch huyết khác với thành phần máu ở chỗ: 

A. Có ít hồng cầu, nhiều tiểu cầu. 

B. Nhiều hồng cầu, không có tiểu cầu. 
c. Không có hồng cầu, tiểu cầu ít. 

D. Cả A và B đều đúng 

Câu 5. Tế bào limphô T đã phá huỷ các tế bào cơ thể bị nhiễm vi khuẩn, vi rút 
bằng cách: 

A. Tiết ra các prôtêin đặc hiệu làm tan màng tế bào bị nhiễm đó. 

B. Nuốt và tiêu hóa tế bào bị nhiễm đó. 

c. Ngăn cản sự trao đổi chất của các tế bào bị nhiễm đó với môi trường ưong. 
D. Cả B và c đều đúng 

Côu 6. Hướng luân chuyển bạch huyết đúng trong mỗi phân hệ là: 

A. Tĩnh mạch -» mao mạch bạch huyết -» hạch bạch huyết -* ống bạch huyết. 

B. Mao mạch bạch huyết -» mạch bạch huyết -» hạch bạch huyết -» mạch 
bạch huyết -» ống bạch huyết -»tĩnh mạch. 

c. Mạch bạch huyết -» hạch bạch huyết -» ống hạch huyết -» mạch bạch 
huyết -» mao mạch bạch huyết -* lĩnh mạch. 

D. Cả B và c đều đúng 
Câu 7. Chức năng của bạch cầu là: 

A. Tạo ra quá trình đông máu 

B. Vận chuyển khí ôxi đến các tế bào 
c. Bảo vệ cơ thể 

D. Vận chuyển khí C0 2 từ các tế bào về tim 
Câu 8. Nhóm máu có thể truyền được cho tất cả các nhóm máu khác là: 

A. Máu o B. Máu B c. Máu A D. Máu AB 

Câu 9. Loại tế bào máu có sô" lượng nhiều nhâ"t là: 

A. Hồng cầu B. Tiểu cầu 

c. Bạch cầu D. Bạch cầu và tiểu cầu 
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Câu 10. Hãy sắp xếp các định nghĩa vào vị trí đúng với thuật ngữ: 


Thuật ngữ 

Định nghĩa 

1. Sự thực bào 

A. Là những phân tử prôtêin do cơ thể tiết ra để chống 
lại các kháng nguyên 

2. Kháng nguyên 

B. Là khả năng cơ thể không bị mắc bệnh nào đỏ 

3. Kháng thể 

c. Là những phân tử ngoại lai có khả năng kích thích 
cơ thể tiết ra các kháng thể. 

4. Miễn dịch 

D. Khi các vi sinh vật xâm nhập vào một mô nào đó 
của cơ thể, hoạt động đầu tiên của các bạch cầu để 
bảo vệ cơ thể. 


Câu 11. Chọn các từ, cụm từ: chất sinh tơ máu, khối máu đông, tiểu cầu bị vỡ, lơ 
máu, vết thương, mạng lưới điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3, 4... để 
hoàn chỉnh đoạn sau: 

Trong huyết tương có một loại prôtêin hòa tan gọi là.(1).Klú va 

chạm vào vết rách trên thành mạch máu của.(2)., các.(3). 

ra và giải phóng enzim. Enzim này làm chất sinh tơ máu biến thành 

.(4). Tơ máu kết thành.(5).ôm giữ các tế bào máu và tạo 

thành.(6). Tham gia hình thành khối máu đông còn có nhiều yếu 

tố khác, ưong đó có ion canxi (Ca 2+ ). 

Câu 12. Hãy điền vào chỗ trống sau: 

1. Hệ tuần hoàn máu gồm.và.tạo thành vòng tuần hoàn nhỏ và vòng 

tuần hoàn lớn. 

2. Vòng tuần hoàn nhỏ dẫn máu qua.giúp máu ưao đổi.và. 

3. Vòng tuần hoàn lớn dẫn máu qua.của cơ thể để thực hiện. 

4. Hệ bạch huyết gồm.và. 

5. Bạch huyết có thành phần gần giống máu, chỉ khác là không có.. ít. 

ĐỀ 10 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Cồu 1. Hệ bạch huyết gồm những thành phần câu tạo nào? 

Câu 2. Người ta thường tiêm phồng (chích ngừa) cho trẻ em những bệnh nào? 
Côu 3. Nêu chức năng của vòng tuần hoàn lớn và vòng tuàn hoàn nhỏ? Mối 
quan hệ giữa hai vòng tuần hoàn máu. 
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B. PHẨN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời mà theo bạn là đúng nhất 
Câu 1. Tế bào máu có khả năng thực bào là: 

A. Hồng cầu và tiểu cầu 

B. Bạch cầu trung tính và bạch cầu đơn nhân 
c. Bạch cầu đơn nhân và tiểu cầu 

D. Hồng cầu và bạch cầu trung tính 
Câu 2. Thời gian của một chu kì tim là: 

A.o.ós B. 0.8 s C.0.7S D. 0,9 s 

Câu 3. Cơ liên sườn ngoài khi co có tác dụng: 

A. Làm hạ thâp các xương sườn B. Làm nâng cao các xương sườn lên 

c. Làm hạ cơ hoành D. Làm nâng cơ hoành 

Câu 4. Loại chất khoáng chiếm chủ yếu trong xương là: 

A. Natri B. Phôtpho c. Kali D. Canxi 

Câu 5. Mạch dưới đây tham gia vào sự tuần hoàn máu là: 

A. Mạch bạch huyết B. Mao mạch bạch huyết 

c. Mao mạch huyết D. Cả bốn loại mạch nói trên 

Câu 6. Máu được đẩy vào động mạch ở pha: 

A. Co tâm nhĩ B. Dãn tâm nhĩ c. Co tâm thất D. Dãn tâm thất 

Côu 7. Các bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng cơ chế: 

A. Phá hủy các tế bào đã nhiễm khuẩn 

B. Thực bào 

c. Tiết ra kháng thể 
D. Theo cả 3 cơ chế trên 

Côu 8. Nhóm máu chỉ truyền được cho chính nó mà không truyền được cho các 
nhóm khác là: 

A. Máu A B. Máu B c. Máu AB D. Máu o 

Côu 9. Khi băng vết thương do chảy máu mao mạch hoặc tĩnh mạch cần phải! 

A. Bịt chặt miệng vết thương ưong vài phút. 

B. Sát trùng vết thương (bằng cồn iốt), dán bằng băng dán (nếu vết 
thương nhỏ). 

c. Cho ít bông vào giữa hai miếng gạc, đặt vào miệng vết thương và dùng 
băng buộc chặt lại. 

D. cả A, B và c đều đúng 
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Câu 10. Điền vào các nhóm máu tương ứng với đặc điểm sau: 


Các nhóm máu 

Đặc điểm 


Hồng cầu chỉ có B, huyết tương 
không có p, chỉ có a 


Hồng cầu có cả A và B. huyết tương 
không có (3 và a 


Hồng cầu không có cầ A và B, huyết 
tương có p và a 


Hồng cầu chỉ có A, huyết tương 
không có a chỉ có p 


Câu 11. Tìm các từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (.) thay cho các số 

1, 2, 3... để hoàn thành đoạn sau: 

Máu được vận chuyển qua hệ mạch nhờ một.(1).do tim tạo ra (tâm 

thất co). Sức đẩy này tạo ra một áp lực ưong mạch máu, gọi là.(2). 

(huyết áp tối đa khi tâm thất co, huyết áp tối thiểu khi tâm thất dãn, và 

.(3).trong mạch. Sức đẩy này (huyết áp).(4).suốt chiều dài hệ mạch 

do ma sát với thành mạch và giữa các phân tử máu, còn.(5).trong mạch 

giảm dần từ động mạch cho đến mao mạch (0,5m/s ở động mạch -» 0,00 lm/s 
ở mao mạch), sau đó lại tăng dần trong tĩnh mạch. 

Câu 12. Hãy điền vào chỗ trống: 

• 1. Trong huyết tương có một loại prôtêin hoà tan gọi là chất tơ máu. Khi có 

vết thương làm rách thành mạch máu, các tiểu cầu bị vỡ và giải 

phóng., làm chất sinh tơ máu biến thành.Các.kết thành 

mạng lưới giữ các tế bào máu và tạo thành. Tham gia hình 

thành khối máu đông cón có nhiều yếu tố khác, ưong đó có ion. 

2. Có 2 loại kháng nguyên trên hồng cầu là.và. 

3. Có 2 loại kháng thể ưong huyết tương là.(gây kết dính A) và. 

(gây kết dính B). 

4. Nhóm máu O: hồng cầu.A và B, huyết tương.(3 và a. 

5. Nhóm máu A: hồng cầu.A và.B, huyết tương.p và.a. 

6. Nhóm máu B: hồng cầu.A và.B, huyết tương.p và 

.a. 

7. Nhóm máu AB: hồng cầu.A và B, huyết tương.ị3 và a. 
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ĐE 11 


A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Lực đấy chủ yêu giúp máu tuần hoàn liên tục và theo một chiều trong hệ 
mạch đã được tạo ra như thế nào và từ đâu? 

Câu 2. Tiểu cầu đã tham gia bảo vệ cơ thể chống mất máu như thế nào? 

Câu 3. Nêu các đặc điểm của bạch cầu và tiểu cầu thích nghi với chức năng của 
chúng? 

B. PHẦN TRẮC NGtUỆM 

Hãy chọn câu trả Lời mà theo bạn là đúng nhất 

Câu I. Mạch đổ máu trực tiếp vào tâm nhĩ phải của tim là: 

A. Tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch phổi. 

B. Tĩnh mạch chủ ưên và tĩnh mạch chủ dưới 
c. Động mạch chủ 

D. Động mạch phổi 

Câu 2. Trong máu, thể tích của huyết tương chiếm tí lệ: 

A. 35% B. 55% c. 45% D. 65% 

Câu 3. Ở người nữ, 2 đĩa sụn tăng trưởng của xương dài sẽ hóa xương hoàn toàn 
vào khoảng: 

A. 13 tuổi B. 15 tuổi c. 16 tuổi D. 20 tuổi trở đi 

Câu 4. Mạch mang máu giàu oxi rời khỏi tim là: 

A. Động mạch chủ B. Động mạch phổi 

C. Tĩnh mạch phổi D. Tĩnh mạch chủ 

Câu s. Loại mạch máu có nhiều sdi đàn hổi là: 

A. Động mạch B. Mao mạch 

C. Tĩnh mạch D. Tĩnh mạch và mao mạch 

Câu 6. Loại tế bào máu không có nhân là; 

A. Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu B. Hồng cầu và bạch cầu 
c. Tiểu cầu và bạch cầu D. Tiểu cầu và hồng cầu 

Câu 7. ở người, số lượng cơ tham gia vận động bàn tay là: 

A. 10 cơ B. 18 cơ c. 15 cơ D. 22 cơ 

Câu 8. ở người trưởng thành bình thường, sô" chu kì tim trong một phút là: 

A. 60 B. 75 C. 65 D. 85 
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Câu 9. Chọn câu đúng trong các câu sau: 

A. Lực đẩy chủ yếu giúp máu tuần hoàn trong hệ mạch được tạo ra do sự 
phôi hợp hoạt động của tim và hệ mạch. 

B. Máu được vận chuyển về tim là nhờ sức đẩy được tạo ra khi tâm thất co. 
c. Để bảo vệ tim, mạch cần hạn chế sử dụng các chất kích thích như thuốc 

lá, hêrôin, rượu... 

D. Cả A và c đều đúng 


Cfiu 10. Hãy sắp xếp các ngăn tim co và các nơi máu được bơm tới cho tương ứng: 


Các ngăn tim co 

Các nơi máu đưực bơm tơi 

1. Tâm nhĩ trái co 

A. Tâm nhĩ phải 

2. Tâm nhĩ phải co 

B. Động mạch chủ 

3 . Tâm thất trái co 

c. Động mạch phổi 

4. Tâm thất phải co 

D. Tâm thết trái 


Câu 11. Bãng sau là kết quả thí nghiệm phản ứng giữa các nhóm máu của người 
cho và người nhận. Hãy đánh dâu + vào ô trông chỉ hồng cầu không bị kết dính. 


Huyết tương của các 
nhóm máu người nhện 

Hổng cầu của các nhóm máu ngươi cho 

0 

A 

B 

AB 

0 

(«,/?) 





A 

ifi) 





B 

(«). 





AB 

(0) 






Côu 12. Hãy điền vào các chỗ trống sau cho thích hợp: 

1. Máu gồm. và các tế bào máu. Các tế bào máu gồm. và 


2. Hồng cầu có Hb (huyết sắc tố) có đặc tính khi kết hợp với Ơ 2 có 

màu.,khi kết hợp vđi C0 2 có màu. 

3. Máu từ phổi về tim rồi tới các tế bào có màu.. còn máu từ các tế bào 

về tim rồi tđi phổi có màu.. 

4. Môi trường trong của cơ thể gồm...và. 
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ĐE 12 


A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sông? 

Câu 2. s o sánh cấu tạo hệ hô hấp của người và của thỏ? 

Câu 3. Giải thích câu tạo và chức năng của phổi? Hãy cho biết đặc điểm cấu tạo 
quan trọng nhất của phổi người đã tạo ra sự khác hiệt trong hoạt động hô hấp 
của người so với động vật? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hay chọn câu trả lời mà theo bạn là đúng nhất 

Câu 1. Các mao mạch dưới lớp niêm mạc của xoang mũi có chức năng: 

A. Thực hiện trao đổi khí với môi trường 

B. Sưởi ấm không khí trước khi vào phổi 

c. Giữ bụi trong không khí khi qua xoang mũi 
D. Cả A, B, c đều đúng 
Câu 2. Nhịp hô hấp là: 

A. Số lần thở ra trong một phút B. số lần hít vào trong một phút 

c. Số cử động hô hấp trong một phút D. số cử động hô hấp trong 1 ngày 
Câu 3. Đặc điểm câu tạo của các cđ quan trong đường dẫn khí có tác dụng làm 
ẩm, làm âni không khí đi vào phổi là: 

A. Có lớp niêm mạc tiết chất nhầy lót bôn trong đường dẫn khí. 

B. Lớp niêm mạc có các mao mạch dày đặc, căng máu và ấm, đặc biệt ở 
mũi và phếquản. 

c. Có rất nhiều phế nang. 

D. Cả A và B đều đúng 

Câu 4. Dung tích khí ở phổi của mỗi người phụ thuộc vào: 

A. Tầm vóc và giới tính B. Tinh trạng sức khỏe 

c. Sự tập luyện của bãn thân mỗi người D. Cả A, B và c đều đúng 
Câu 5. Sự khuếch tán 0 2 cà C0 2 trong trao đổi khí được thể hiện: 

A. Nồng độ 0 2 trong không khí ở phế nang cao hdn trong máu mao mạch. 

B. Nồng độ 0 2 trong máu cao hđn trong tế bào nên 0 2 khuếch tán từ máu 
vào tế bào. 

c. Nồng độ C0 2 trong tê' bào cao hơn trong máu nôn CƠ 2 khuếch tán từ tế 
bào vào máu. 

D. Cả A, B và C đều đúng 
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Câu 6. Các biện pháp để bảo vệ đường hô hấp là: 

1. Trồng nhiều cây xanh nơi công sở, đường phố, trường học... 

2. Đeo khẩu trang ở những nơi có nhiều bụi. 

3. Thỉnh thoảng làm vệ sinh nơi ỡ. 

4. Nơi làm việc phải có đủ nắng, gió và không ẩm thấp. 

5. Hạn chế khạc nhổ bừa bãi. 

6. Không hút thuốc lá, nhát là ở nơi công cộng. 

7. Hạn chế sử dụng các thiết bị có chất thải độc hại. 

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: 

A. 1,2, 3,4, 6. B. 1,2,4, 6, 7. C. 2,4,5, 6,7. D. 1,3,4, 5,7. 
Câu 7. Nitơ ôxit có nhiều trong: 

A. Khí thải ôtô, xe máy B. Khí thải công nghiệp, sinh hoạt 

c. Khói thuốc lá D. Không khí bệnh viện 

Câu 8. Cử động hô hấp là: 

A. Tập hợp của các lần hít vào trong một phút 

B. Tập hợp các lần thở ra trong một phút 
c. Các lần hít vào và thở ra trong một phút 
D. Một lần hít vào và một lần thở ra 

Câu 9. Máu thực hiện trao đổi khí là máu trong: 

A. Động mạch, tĩnh mạch và mao mạch B. Động mạch và mao mạch 

C. Động mạch và tĩnh mạch D. Mao mạch 


Câu 10. Hãy điền các cơ quan cho tương ứng đặc điểm câu tạo: 


Cơ quan 

Đặc điểm 


- Có nhiều lông mũi 

- Có lớp niêm mạc tiết châ't nhẩy 

- Có lớp mao mạch dày đặc 


Có tuyến amiđan và tuyến V.A chứa nhiều 
tế bào limphô 


CÓ nắp thanh quản (sụn thanh nhiệt) có thể 
cử động để đậy kín đường hô hấp 


Câu tạo bởi 15-20 vòng sụn khuyêì xếp 
chồng lên nhau. 

- Có lớp niêm mạc tiết chát nhầy với nhiều 
lông rung chuyển động liên tục 


Câu tạo bởi các vòng sụn.ở phế quản nơi 
tiếp xúc các phế nang thì không có vòng 
sụn mà là các thớ cơ. 


28 







Câu 11. Tìm các từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (.) thay cho các số 

1, 2, 3... để hoàn thành đoạn sau: 

Không khí trong phổi phải cần liên tục.(1).thì mới đủ 0 2 cung cấp thường 

xuyên cho máu. Hít vào thở ra nhịp nhàng giúp cho phổi được thông khí. 

Cứ một lần hít vào và một lần thở ra được coi là một.(2).Sô" cử động hô 

hiíp bình thường trong một phút là.(3). 

Hít vào và thở ra được thực hiện nhờ hoạt động của.(4).và các cơ hô hấp. 

Câu 12. Hãy điền vào chỗ trông sao cho thích hợp 

1. Hô hâp là quá trình không ngừng cung cấp.cho các tế bào của cơ thể 

và loại.do các tế bào thải ra khỏi cơ thể. 

2. Quá trình hô hâp gồm.trao đổi khí ở .và trao đổi khí ở . 

3. Hệ hô hấp gốm các cơ quan ở .và. 

4.có chức năng: dẫn khí vào và ra; làm ẩm, làm ẩm không khí đi 

vào và bảo vệ phổi. 


ĐỀ 13 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Trình bày tóm tắt quá trình hô hâ"p ở cơ thể người? 

Câu 2. Hô hâp ở cơ thể người và thỏ có gì giống và khác nhau? 

Câu 3. Trình bày các đặc điểm câu tạo và chức năng của các bộ phận điều dẫn khí? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời mà theo bạn là đúng nhất 
Câu 1. Chat độc nicôtin có nhiều trong: 

A. Các khí thải công nghiệp B. Nơi khai thác than đá 

C. Khói thuốc lá D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 2. Các tuyến amiđan và luyến V.A nằm ở: 

A. Xoang mũi B. Thân quản c. Họng D. Phế quản 

Câu 3. Đặc điểm câu tạo chủ yếu của dạ dày là: 

A. Có lớp cơ dày rất khỏe. 

B. Có lớp niêm mạc với nhiều tuyến dịch vị. 
c. Có 2 lớp cơ vòng và cơ dọc. 

D. Cả A và B đều đúng 
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Câu 4. Những đặc điểm cấu tạo của phổi làm lăng bề mặt trao đổi khí là: 

A. Phổi có 2 lớp màng, ở giữa là lớp dịch mỏng giúp cho phổi nở rộng và xốp. 

B. Có khoảng 700 - 800 triệu phế nang làm tăng diện tích trao đổi khí 
(khoảng 70 - 80 m 2 ). 

c. Phổi có thể nở ra theo lồng ngực. 

D. Cả A và B đều đúng 

Câu 5. Lượng khí đưa vào phổi qua một lần hít vào bình thường là: 

A. 80ml B. 500ml C. 900ml D. lOOOml 

Câu 6. Các tuyến tiết dịch dị của dạ dày nằm ưong: 

A. Lớp cơ B. Lớp màng ngoài 

C. Lớp niêm mạc D. Lớp dưới niêm mạc 

Câu 7. Hiện tượng xảy ra trong trao đổi khí là: 

A. Khí CƠ 2 từ mao mạch khuếch tán qua phế nang 

B. Khí cơ 2 tư phế nang khuếch tán qua mao mạch 

C. Khí 0 2 từ mao mạch khuếch tán qua phế nang 

D. C0 2 và 0 2 đều khuếch tán từ phế nang vào máu 
Câu 8. Tác hại của khói thuốc lá là: 

A. Làm tê liệt lớp lông run của đường dẫn khí 

B. Làm giảm hiệu quả lọc không khí của đường dẫn khí 
c. Có thể gây ung thư phổi 

D. Cả A, B, c đều đúng 
Câu 9. Đoạn cuối cùng của ống tiêu hóa là: 

A. Tá tràng B. Ruột già C. Ruột non D. Ruột thẳng 


Cầu 10. Sắp xếp các tác nhân và tác hại cho tương ứng: 


Tác nhân 

Tác hại 

1. Bụi 

A. Làm tê liệt lớp lông rung phế quản, giảm Kiệu 
quả lọc sạch không khí. 

Có thể gây ung thư phổi 

2. Nitơ ôxit 

B. Gây các bệnh viêm đường dẫn khí và phổi, 
làm tổn thương hệ hô hấp; có thể gây chết 

3. Lưu huỳnh ôxit 

c. Gầy bệnh phổi 

4. Cacbon ôxit 

D. Làm cho các bệnh hô hấp thêm trầm trọng 

5. Các chất độc hại (nicotin, 
nitrôzamin) 

E. Gây viêm, sưng khớp niêm mạc, cản trở 'rao 
đổi khí, có thể gây chết ở liều cao. 

6. Các vi sinh vật gây bệnh 

F. Chiếm chỗ oxi trong máu (hồng cầu), lảm 
giảm hiệu quả hô hấp, có thể gây chết 


. 30 












Câu 11. Điền vào chỗ trống cho thích hợp: 

1. Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của.từ không khí ở 

phê nang vào máu và của.từ máu vào không khí phế nang. 

2. Trao đổi khí ở tế bào gồm sự khuếch tán của. từ máu vào tế 


bào và của.từ tế bào vào máu. 

Câu 12. Điền cử động của cơ hoành khi hít vào hay thơ ra cho tương ứng: 


Hô hấp 

Cử động cơ hoành 

Hít vào 


Thở ra 



ĐỀ 14 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. HÔ hấp ở cơ thể người và thỏ giống và khác nhau như thế nào? 

Câu 2. Hút thuốc lá có hại như thế nào cho hệ hô hấp? , ' 

Câu 3. Cử động hô hấp là gì? Hãy giải thích các hoạt động và lượng khí trao đổi 
trong một cử động hô hấp bình thường. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn cân trả lời mà theo bạn là đúng nhất 

Câu 1. Chọn câu đúng trong các câu sau: 

A. Hô hấp cung cấp C0 2 cho tế bào và thải 0 2 ra khỏi cơ thể. 

B. Hô hấp gồm 3 giai đoạn chủ yếu: sự thở, trao đổi khí ở phổi và trao đổi 
khí ở tế bào. 

c. Sự thở giúp thông khí ờ phổi, tạo điều kiện cho trao đổi khí diễn ra liên tục. 
D. Cả B và c đều đúng 

Câu 2. Động tác hít vào bình thường xảy ra do: 

A. Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành dãn 

B. Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành co 

c. Cơ liên sườn ngoài co và cơ hoành dãn 
D. Cơ liên sườn ngoài dãn và cơ hoành co 
Câu 3. Trong trao đổi khí ở tế bào thì: 

A. Ôxi khuếch tán từ máu vào tế bào 

B. CƠ 2 khuếch tán từ tế bào vào máu 
c Ôxi khuếch tán từ tế bào vào máu 
D. Câu A và B đều đúng 
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Câu 4. Trên thực tế, trong mỗi chu kì tim, thời gian nghỉ ngơi của tâm nhĩ là: 

A. 0.7 s B. 0.4 s C.0.5S D. 0.3 s 

Câu 5. Khôi máu đông trong sự đông máu bao gồm: 

A. Huyết tương và các tế bào máu B. Tơ máu và các tế bào máu 
c. Tơ máu và hồng cầu D. Bạch cầu và tơ máu 

Câu 6. Vừa tham gia dẫn khí hô hấp vừa là bộ phận của cơ quan phát âm là: 

A. Khí quản B. Thanh quản C. Phổi D. Phế quản 

Câu 7. Chất sau đây không bị biến đổi hóa học trong tiêu hóa là: 

A. Lipit B. Prôtêin c. Muôi khoáng D. Axit nuclêie 

Câu 8. Sản phẩm tạo ra từ biến đổi hóa học ở dạ dày là: 

A. Đường mantôzơ B. Đường Glucô 

C. Vitamin D. Protêin mạch ngắn 

Câu 9. Chọn câu đúng trong các câu sau: 

A. Cơ liên sườn phối hợp hoạt động để làm tăng thể tích lồng ngực khi hít vào. 

B. Cơ hoành co làm lồng ngực nở về hai bên. 

C. Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành dãn làm lồng ngực nhỏ lại trở về vị trí 
ban đầu. 


D. Cả A và c đểu đúng 

Câu 10. Điền vào trạng thái khí trong phổi khi cử động hô hâp bình thường: 


Cử động hô hấp 

Trạng thái khí trong phổi 

1. Hít vào gắng sức 


2. Thở ra bình thường 


3. Thở ra gắng sức 


4. Khí còn lại ưong phổi 



Câu 11. Tìm các từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trông (.) thay cho các số 

1, 2, 3... để hoàn thành đoạn sau: 

Không khí trong phổi phải cần liên tục.(1).thì mới đủ 0 2 cung cấp thường 

xuyên cho máu. Hít vào thở ra nhịp nhàng giúp cho phổi được thông khí. 

Cứ một lần hít vào và một lần thở ra được coi là một.(2).Sô" cử động hô 

hẩp bình thường trong một phút là.(3). 

Hít vào và thở ra được thực hiện nhờ hoạt động của.(4).và các cơ hỗ hấp. 

Câu 12. Tìm những từ thích hợp để điền vào chỗ trông sau: 

1. Thức ăn được nuốt xuống.nhờ hoạt động chủ yếu của.và được 

đẩy qua thực quản xuống.nhờ hoạt động của các. 
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2. Enzim.trong nước bọt biến đổi một phần.(chín) trong thức ăn 

thành đường. 

3. Khi viên thức ăn được tạo ra và thu gọn trên mặt lưỡi thì.mới bắt đầu. 

4 Khi nucít, lúc.nâng lên thì đồng thời kéo nắp.đóng kín lỗ khí quản 

lại để thức ăn không lọt vào.khẩu cái mềm nâng lên đóng kín 2 lỗ 

thông lên mũi. Khi thức ăn lọt vào., các cơ vòng của thực quản lần 

lượt .đẩy dần viên thức ăn xuống. 

ĐỀ 15 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Côu 1. Tại sao trong đường dẫn khí của hệ hô hấp đã có những cấu trúc và cơ 
chế chống bụi, bảo vệ phổi mà khi lao động vệ sinh hay đi đường vẫn cần đeo 
khẩu trang chống bụi? 

Câu 2. Dung tích sống là gì? Quá trình luyện tập để tăng dung tích sống phụ 
thuộc vào các yếu tô" nào? 

Câu 3. So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa thanh quản với khí quản? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời mà theo bạn là đúng nhất 
Cfíu 1. Khí quản được câu tạo bởi: 

A. Một nửa bằng sụn, một nửa băng xương 

B. Các vòng sụn hoàn toàn 
c. Các vòng sụn khuyết 
D. Bằng xương 

Côu 2. Thân nhiệt của người luôn luôn ổn định là do 

A. Sinh nhiệt cao hơn toả nhiệt B. Sinh nhiệt cân bằng với toâ nhiệt 

c. Sinh nhiệt và toả nhiệt cao D. Sinh nhiệt lăng , toả nhiệt thấp 

Côu 3. Dịch mật có tác dụng: 

A. Trực tiếp biến đổi protein B. Trực tiếp biến đổi gluxit 

c. Hội trỢ quá trình biến đổi lipit D. Trực tiếp biến đổi lipit 

Côu 4. Chất được hấp thu ở ruột già là: 

A. Nước B. Axit amin 

c. Các đường đơn D. Axit béo, glixêrin 

CAu 5. Van nhĩ- thất của tim có tác dụng giúp máu di chuyển một chiều từ: 

A. Tâm thất trái vào động mạch chủ 

B. Tâm thất phải vào động mạch phổi 


33 













c. Từ tâm nhĩ xuống tầm thất 
D. Từ tĩnh mạch vào tâm nhĩ 

Câu 6 . Điểm giống nhau giữa hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu: 

A. Không tự sinh sản được B. Đều không có nhân trong tế bào 

c. Đều có nhân trong tế bào. D. Đều có thể tự biến đổi hình dạng 

Câu 7. Yếu tố khoáng có vai trò ảnh hưởng đến sự đông máu là: 

A. Canxi B. Kali 

c. Natri D. Clo 

Câu 8. Nơi xảy ra sự trao đổi khí ở phổi là: 

A. Xoang mũi B. Phế nang 

c. Khí quản D. Phế quản 

Câu 9. Cơ cấu tạo thành ruột non là: 

A. Cơ vòng, cơ dọc và cơ chéo B. Cơ dọc và cơ vòng 

c. Cơ chéo và cơ dọc D. Chỉ có một loại cơ vòng 

Câu 10. Tá tràng là: 

A. Nơi nhận dịch tụy và dịch mật đổ vào 

B. Đoạn đầu của ruột non 

C. Nơi nhận thức ăn từ dạ dày đưa xuống 

D. Cả A, B, c đều đúng 


Câu 11. Sắp xếp các tác nhân và nguồn gốc cho tương ứng: 


Tổc nhân 

Nguồn gốc 

1. Bụi 

A. Khí thải công nghiệp, sinh hoạt; khù 
thuốc lá... 

2. Nitơ ôxit 

B. Từ các cơn lốc, núi lửa phun, đám chếy 
rừng, khai thác than, khai thác đá, khí thíi 
các máy móc động cơ sử dụng dầu hay thai 

3. Lưu huỳnh ôxit 

c. Khí thải ô tô, xe máy.. 

4. Cacbon ôxit 

D. Khói thuốc lá 

5. Các chất độc hại 

E. Trong không khí ở bệnh viện và các m»i 

(nicotin, niưôzamin) 

trường thiếu vệ sinh 

6. Các vi sinh vật gây bệnh 

F. Khí thải sinh hoạt và công nghiệp 


Câu 12. Hãy sắp xếp các đặc điểm cấu tạo tương ứng với các cơ quan trong bíng 
dưới đây. 
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STT 

Các cơ quan 

Trả lời 

Đặc điểm cấu tạo đặc trưng 

1 

Mũi 

1. 

A. Cấu tạo bởi 15-20 vòng sụn khuyết 
xếp chồng lên nhau. Có lớp niêm mạc 
tiết chất nhầy với nhiều lông rung 
chuyển động liên tục. 

2 

Họng 

2. 

B. Cấu tạo bởi các vòng sụn. ở phế quản, 
tận nơi tiếp xúc các phế nang thì 
không có vòng sụn mà là các thớ cơ. 

3 

Thanh quản 

3. 

c. Có nhiều lông mũi 

- Có lđp niêm mạc tiết chất nhầy. 

- Có lớp mao mạch dày đặc. 

4 

Khí quản 

4. 

D. Có 6 tuyến amiđan và 1 tuyến V.A 
chứa nhiều tế bào limphô. 

5 

Phế quản 

5. 

E, Có nắp thanh quản (sụn thanh nhiệt) có 
thể cử động để đậy kín đường hô hấp. 


ĐỀ 16 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì? 

Câu 2. Các chất cần thiết cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin 
khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua những hoạt động nào của hệ 
tiêu hốa? Cơ thể người có thể nhận các chãt này theo con đường nào khác không? 

Câu 3, Em hãy cho biết ở dạ dày, biến đổi lioá học hay biến đổi lí học mạnh 
hơn? Hãy phân tích để chứng minh điều đó? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời mà theo bạn là đúng nhất 
Câu 1. Sản phẩm được tạo ra hoạt động biến đổi thức ăn ở miệng là: 

A. Đường đơn B. Đường mantôzơ 

C. Prôtêin mạch ngấn D. Axit béo và Glixerin 

Câu 2. Chất được biến đổi hóa học ở dạ dày là: 

A. Gluxit B. Axit nucleic C. Protein D. Gluxit và Lipit 
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Câu 3. Bộ phận sau đây không hoạt động biến đổi hóa học thức ăn là: 

A. Miệng B. Dạ dày c. Thực quản D. Ruột non 

Câu 4. Cơ câu tạo thành dạ dày thuộc loại: 

A. Cơ vòng B. Cơ chéo 

c. Cơ dọc D. Cả 3 loại cơ trên 

Câu 5. Các chất không bị biến đổi qua quá trình tiêu hóa là: 

l.Gluxit 2. Lipit 3. Prôtêin 4. Vitamin 

5. Muôi khoáng 6. Nước 
Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: 

A. 1,2,3. B.4,5,6. c. 1,3,5. D. 1,2,4. 

Câu 6. Trong các chất sau đây, chất nào được biến đổi về mặt hóa học qua quá 
trình tiêu hóa. 

1. Vitamin 2. Axit amin 

3. Gluxit 4. Prôtêin 5. Lipit 

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: 

A.1,2,3. B. 2,3,4. c. 3,4,5. D. 1,4,5. 

Câu 7. Bộ phận của ống tiêu hóa có hoạt động biến đổi lí học mạnh nhất là: 

A. Miệng B. Ruột non c. Dạ dày D. Ruột già 

Câu 8. Điều kiện để xác định chuyển hóa cơ bãn là: 

A. Cơ thể nằm nghỉ không cử động 

B. Không suy nghĩ nhiều 

C. Cơ thể không xảy ra hoạt động tiêu hóa thức ăn 

D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 9. Loài động vật sau đây có thân nhiệt ổn định đôi với môi trường là: 

A. Trâu B. LỢn 

C. Mèo D. Cả A, B, C đều đúng 

Cầu 10. Vai trò của gan đôi vđi các chất dinh dưỡng trên đường về tim là: 

A. Điều hòa nồng độ các chất dinh dưỡng trong máu. 

B. Khử các chẩt độc lọt vào cùng các chất dinh dưỡng, 
c. Tiết dịch tiêu hóa để giữ ổn định thành phần các chất. 

D. cả A và B đều đúng 
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Câu II. sáp xếp các đinh nghĩa và thuật ngữ cho tương ứng: 


Thuật ngữ 

Định nghĩa 

1. Lớp niêm mạc ruột non 

A. Tham gia điều hoà nồng độ các 
chất dinh dưỡng trong máu được ổn 
định đồng thời khử các chất độc có 
hại cho cơ thể 

2. Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng 

B. 400 - 500m 2 

3. Gan 

C. Phân bố tới từng lông ruột 

4 Ruột non 

D. Diễn ra chủ yếu ở ruột non 

5. Tổng diện tích bề mặt bên trong 
của ruột non 

E. Là phần dài nhất của ống tiêu hoá 

6. Ruột non có mạng mao mạch máu 
và mạch bạch huyết dày đặc 

F. Diện tích bề mặt bên trong gấp 
600 lần bên ngoài 

7. Vai trò chủ yếu của ruột già 

G. Hấp thụ nước và thải phân 


Câu 12. Chọn các từ, cụm từ: phan xụ nuốt, co đẩy dần viên thức ăn, chụm vòm 
miệng, chuyển xuống họng, lười năng lên điền vào chỗ trông thay cho các số 1, 2, 
3, 4... để hoàn chỉnh đoạn sau: 

Khi viên thức ăn được tạo ra và thu gọn trên mặt lưỡi thì.(1).mới 

bắt đầu. Thoạt tiên lưỡi nâng cao viên thức ăn lên.(2).rồi hơi rụt 

lại một chút để viên thức ăn được .(3)., vào thực quản. 

Khi nuốt, lúc.(4). thì đồng thời kéo nắp thanh quản đóng lại để 

thức ăn không lọt vào đường hô hâ'p. Khi thức ăn lọt vằo thực quản, các cơ 
vòng ở thực quản lần lượt.(5).xuống dạ dày. 


ĐỂ 17 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Những đặc điểm câu tạo nào của ruột non giúp nó đãm nhiệm tốt vai trò 
hấp thu các chất dinh dưỡng? 

Câu 2. Với một khẩu phần ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa là có hiệu quả thì 
thành phần các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non là gì? 

Câu 3. Hãy chứng minh ruột non là nơi xảy ra quá trình biến đổi hoá học thức ăn 
mạnh mẽ và triệt để nhất? 
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B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời mà theo bạn là đúng nhất 
Câ '1 1 Cơ quan không phải tuyến tiêu hóa là: 

A. Gan B. Lưỡi c. Tụy D. TuyếrnƯớc bọt 

Câu 2. Chất dưới đây không có trong phần dịch vị là: 

A. HC1 B. Chất nhầy c. Enzim pepsin D. Enzamamilaza 

Câu 3. Mật được gan tiết ra khi: 

A. Thức ăn chạm vào lưỡi 

B. Thức ăn chạm vào niêm mạc của dạ dày 
c. Thức ăn được đưa vào tá tràng 

D. Tiết thường xuyên 

Câu 4. Cơ quan không phải bộ phận của ống tiêu hóa là: 

A. Thực quản B. Ruột non c. Ruột già D. Tụy 

Câu 5. Chất độc được hấp thu qua ruột non theo con đường: 

A. Bạch huyết * B. Máu và bạch huyết 

c. Máu D. Không hẩp thu 

Câu 6. Môn vị là: 

A. Phần trên của dạ dày B. Phần thân của dạ dày/ 

c. Van ngăn giữa dạ dày với ruột non D. Phần đáy của dạ dày 
Câu 7. Tác dụng của HC1 ưong dịch vị là: 

A. Hoạt hóa biến đổi enzim pepsinôgen thành pepsin 

B. Tạo môi trường axit cho enzim hoạt động 

C. Cả A và B đúng 

D. Cả A, B, c đều sai 

Câu 8. Vệ sinh răng miệng đúng cách là: 

A. Đánh răng sau khi ăn và trước khi đi ngủ. 

B. Chải răng đúng cách bằng bàn chải mềm. 
c. Thường xuyên ngậm muối. 

D. Cả A và B đều đúng 
Câu 9. Ản uống hợp vệ sinh là: 

A. Ăn thức ăn nâu chín, uống nước đã đun sôi. 

B. Ản rau sống và hoa quả đã rửa sạch. 

c. Không ăn thức ăn đã bị ôi thiu hoặc bị ruồi, gián bám vào. 

D. Cả A, B và C đều đúng 
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Câu 10. Sản phẩm tạo ra từ hoạt động biến đổi hỏa học thức ăn ở ruột non là: 

A. Đường đơn B. Axit béo và Glixerin 

c. Axit amin D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 11. Hãy điền vào chỗ trống sau: 

1. Thức ăn xuống ruột non được biến đổi tiếp về mặt.là chủ yếu. 

2. Trong ông tiêu hoá, tiếp theo môn vị của dạ dày là. 

3. Tá tràng là đoạn đầu của., nơi có ống dẫn chung.và. 

cùng đổ vào. 

4. ở lớp niêm mạc của.(sau đoạn tá tràng) cũng chứa nhiều tuyến 

ruột tiết ra.và các tế bào tiết. 

5. Trong dịch mật có.và.cũng tham gia tiêu hoá thức ãn. 

6. Ruột non cũng có câu tạo 4 lớp như.nhưng thành.hơn các 

lớp cơ chỉ gồm.và. 

Câu 12. Tim các từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trông (.) thay cho các số 

1,2, 3... để hoàn thành đoạn sau: 

Giống như phần lớn các đoạn khác của ống tiêu hóa,.(1).có cấu tạo 4 

lớp cơ bãn (lớp màng bọc bên ngoài, lớp cơ, lớp dưới niêm mạc và lớp niêm 

mạc trong cùng). Đặc biệt dạ dày có hình dạng .(2). với dung tích 

khoảng 3 lít và với lớp cơ.(3). (gồm 3 lớp là cơ dọc, cơ vòng và cơ 

chéo), lớp niêm mạc với nhiều tuyến.(4). 

ĐỀ 18 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào? 

Câu 2. Các chất cần cho cơ thể như: nước, muối khoáng, các loại vitamin khi 
vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua những hoạt động nào của hệ tiêu 
hóa? Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường nào khác không? 

Câu 3. So sánh quá trình biến đổi thức ăn trong hoạt động tiêu hoá ở miệng, dạ 
dày và ruột non? 

B. PHẨN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời mà theo bạn là đúng nhất 
Côu 1. Sản phẩm được tạo ra cuối cùng ở ruột non sau khi kết thúc các biến đổi 
hóa học là: 

1. Đường đơn 2. Axit amin 3. Axit béo và glixêlin 

4. Prôtêin 5. Lipit 6. Đường đồi 

7. Các dạng peptit 
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Chọn câu trả lời đúng nhất: 

A. 1,3,5. B. 1,2,3. c. 5,6,7. D. 2, 4, 6. 

Câu 2. Không tham gia vào sự tiêu hóa lí học ở khoang miệng là: 

A. Răng B. Lưỡi c. Họng D. Các cơ nhai 

Câu 3. Độ pH do dịch nước bọt tạo ra ở khoang miệng bằng: 

A. 6.4 B. 7.2 c. 8.0 D. 8.4 

Câu 4, Hoạt động biến đổi hóa học thức ăn trong dạ dày được thực hiện bởi: 

A. Enzim pepsin B. vi khuẩn 

c. Dịch tụy D. Enzim amilaza 

Câu 5. Hoạt động dưới đây dược xem là kết quả của ưao đổi chất ở cấp độ cơ thể: 

A. Cơ thể nhận từ môi trường khí C0 2 

B. Cơ thể thải ra môi trường khí 0 2 

C. Cơ thể nhận từ môi trường khí 0 2 

D. Cơ thể thải ra môi trường khí C0 2 và 0 2 

Câu 6. Chất được hấp thu và vận chuyển theo cả 2 đường máu và bạch huyêt là: 
A. Sẵn phẩm của lipit B. Sản phẩm của axit nuclêic 

c. Sản phẩm của protêin D. Sản phẩm của gluxit 

Câu 7. Chỗ thông giữa dạ dày với thực quản được gọi là: 

A. Tậmvị B. Họng 

c. Tá tràng D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 8. Chất được biến đổi hóa học ở ruột non là: 

A. Gluxit, protêin B. Axit nucleic 

c. Lipit D. Tất cả những chất trên 

Câu 9. Vai ưò của ruột già trong tiêu hóa thức ăn là: 

A. Tiếp tục hấp thụ nước trong dịch thức ăn. 

B. Làm chất bã rắn đặc lại tạo cho vi khuẩn lên men thối, 
c. Thải phân ra ngoài. 

D. Cả A, B và C đều đúng 

Câu 10. Hoạt động dưới đây được xem là biểu hiện của chống lạnh: 

A. Các mạch máu dưới da co lại B. Các mạch máu dưới da dãn ra 

c. Tăng.nhiệt hô hấp của cơ thể D. Tăng sự bài tiết mồ hôi qua da 

Câu 11. Hãy sắp xếp các đại phân tử cho tương ứng vđi các phần tử dinh dưỡng 


sau khi tiêu hoá: 


Các đại phân tử 

Các phân tử dinh dưỡng 

1. Tinh bột và đường 

A. Axít amin 

2. Prôtêin 

B. Axít béo và glixêrin 

3. Lipit 

c. Đường đơn 
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Câu 12. Tìm các từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (.) thay cho các số 

1, 2, 3... để hoàn thành đoạn sau: 

Thức ăn từ dạ dày xuống.(1).từng viên một theo sự đóng mở của môn 

vị. Độ axit cao của viên thức ăn là tín hiệu.(2).Khi những viên thức ăn 

này đã thấm đẫm.(3). độ axit của viên thức ăn được trung hòa bởi các 

ĩnuốì mật có tính kiềm, môn vị lại mở để.(4).tiếp theo xuống. Sự co bóp 

phối hợp của các cơ .(5). tạo lực đẩy thức ăn dần xuồng các phần tiếp 

theo của ruột, đồng 'hời giúp thức ăn thấm đều dịch mật, dịch tuy và.(6). 

ĐỀ 19 

A. mẦNTự LUẬN 

Câu 1. Phân biệt sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và trao đổi chất ở cấp độ tế 
bào? Nêu mốì quan hệ về sự trao đổi chất ở hai cấp độ này. 

Câu 2. Hãy giải thích vì sao nói thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển 
hóa vậi chất và năng lượng? 

Câu 3. Giải thích các con đường vận chuyển chất dinh dưỡng từ sự hấp thu ở ruột non? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời mà theo bạn là đúng nhất 

Câu 1. Chức năng lọc từ máu những chất bã để loại bỏ khỏi cơ thể là của: 

A. Hệ hô hấp B. Hệ tuần hoàn 

C. HỌ tiêu hóa D. Hệ bài tiết 

Câu 2. Năng lượng tối thiểu cần thiết để duy trì sự sống của cơ thể ưong điều 
kiện nghỉ ngơi hoàn toàn được gọi là: 

A. Năng lượng đồng hóa B. Năng lượng dị hóa 

C. Chuyển hóa cơ bãn D. Trao đổi năng lượng 

Câu 3. Thiếu vitamin D gây bệnh: 

A. Thiếu máu 

B. Khô giác mạc của mắt 
c. Bệnh hoại huyết 

D. Còi xương ở trẻ em và loãng xương ở người lớn 
Câu 4. Hoạt động sau đây xảy ra trong đồng hóa là: 

A. Giải phóng năng lưựng từ chất hữu cơ 

B. Tích lũy năng lượng trong chât hữu cơ 

C. Vừa giải phóng vừa tích lũy năng lượng 

D. Vừa phân giải vừa tổng hợp chất hữu cơ 
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Câu 5. Các chất hẩp thu theo đường máu được đưa về tim qua. 

A. Tĩnh mạch chủ dưới B. Tĩnh mạch chủ trên 

c. Các tĩnh mạch phổi D. Tất cả các mạch nói trên 

Câu 6. Các sản phẩm phế thải do tế bào tạo ra được chuyển tđi: 

A. Nước mô, máu rồi đến cơ quan bài tiết. B. Nước mò. 
c. Máu. D. Cả B và c đều đúng 

Cồu 7. Chức năng của sắt là: 

A. Gây hưng phân các tế bào thần kinh 

B. Tham gia vào thành phần của xương và răng 
c. Tham gia câu tạo hêmôglôbin trong hồng cầu 
D. Tất cả các chức năng trên 

Câu 8. Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể là: 

A. Sự trao đổi vật chẩt giữa hệ tiêu hóa, hệ hô hấp và hệ bài tiết với môi 
trường ngoài. 

B. Cơ thể lấy thức ăn, nước, muối khoáng và ôxi từ môi trường, 
c. Cơ thể thải C0 2 và chât bài tiết. 

D. Cả A, B và c đều đúng 
Câu 9. Trao đổi chất ở cấp độ tế bào là: 

A. Sự trao đổi chất giữa tế bào với môi trường trong. 

B. Máu mang đến cho tế bào chất dinh dưỡng và ôxi. 
c. Tế bào thải vào máu C0 2 và chất bài tiết. 

D. Cả A, B và c đều đúng 

Câu 10. Nhóm động vật nào sau đây thuộc động vật biến nhiệt 
A. Chuột, thỏ, hươu, nai. B. Ngựa, cừu, dê. hổ 

c. Voi, gà bồ câu, vịt D. Châu châu, ếch đồng, cá rô phi 


Câu 11. Hãy sắp xếp các thuật ngữ và định nghĩa sao cho tương ứng: 


Các thuật ngữ 

Định nghĩa 

1. Tế bào 

A. Là quá trình phân giải chất và giải phóng năng lượng 

2. Đồng hoá 

B. Là nhiệt độ của cơ thể 

3. Dị hoá 

c. Là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể 

4. Thân nhiệt 

D. Là thành phần quan trọng của tế bào, điím não cân 
bằng áp suất thẩm thấu và lực trương của tế bào, 
tham gia vào thành phần câu tạo của nhiều enzim 
đãm bão quá trình trao đổi chất và năng lượng 

5. Muối khoáng 

E. Là quá trình tổng hợp chất và Uch luỹ năng lượng 
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Câu 12. Tìm các từ, cụm từ thích hợp điền vào chồ trông (.) thay cho các số 

1, 2, 3.. để hoàn thành đoạn sau: 

Cây xanh quang hợp.(1).. tích luỹ năng lượng. Người và động vật lấy 

.(2).trực tiếp hoặc gián tiếp từ thực vật để.(3).cơ thể, tích luỹ và sử 

dụng.(4).cho hoạt động.(5). 

Trong tế bào, quá trình biến đổi các chất.(6).đã được hấp thụ thành các 

chất.(7).có cấu ưúc phức tạp và.(8)., đồng thời xảy ra sự ôxi hóa 

các. (9) .để giải phóng năng lượng, gọi là quá trình.(10). 


ĐỀ 20 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa với tiêu hóa, giữa dị hóa với bài tiết? 
Câu 2. Vitamin có vai trò gì đối với hoạt động sinh lí cơ thể? 

Câu 3. Giải thích quá trình tiêu hoá và hấp thu ở ruột già? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời mà theo bạn là đúng nhất 
Câu 1. Hoạt động không xảy ra trong đồng hóa là: 

A. Biến đổi chất hữu cơ phức tạp thành các sản phẩm đơn giản 

B. Giải phóng năng lượng từ chất hữu cơ 

C. Cả A và B đúng 

D. Cả A, B, C đều sai 

Câu 2. Quá trình chuyển hóa vật châ't và năng lượng của cơ thể được sự điều hòa 
của hai yếu tố là: 

A. Đồng hóa và dị hóa 

B. Thần kinh và nội tiết 

C. Tổng hỢp chất và phân giải chất 

D. Giải phóng năng lượng và tích lũy năng lượng 

Câu 3. Chất không có trong thành phần nước tiểu chính thức là: 

A. Các ion thừa như H + , K + B. Các chất bã như urê, axit uric 

c. Các chất dinh dưỡng 'D. Các chất thuốc 

Cốu 4. Máu và nước mô vận chuyển đến tế bào các chất: 

A. Các chất dinh dưỡng và ôxi. B. C0 2 và muối khoáng, 
c. Prôtêin, gluxit và các chất thải. D. Cả A và B đều đúng 
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Câu 5. Các sản phẩm phế thải do tế bào tạo ra được chuyển tới: 

A. Nước mô, máu rồi đến cơ quan bài tiết. B. Nước mô. 
c. Máu. D. Cả B và c đều đúng 

Câu 6. Trao đổi chất là đặc trưng cơ bãn của sự sống vì: 

A. Trao đổi chất đãm bão cho cơ thể tồn tại và phát ưiển. 

B. Nếu không có sự ưao đổi chất thì cơ thể sẽ không tồn tại. 

C. Trao đổi chất giúp cơ thể lấy thức ăn, nước và muối khoáng. 

D. Cả A và B đều đúng 

Câu 7. Loại khoáng tham gia trong thành phần của hoocmôn tirôxin do tuyến 
giáp tiết ra là: 

A. Iốt B. Sắt 

c. Kẽm và lưu huỳnh D. Kali và photpho 

Câu 8. Kết quả của quá trình dị hóa là: 

A. Năng lượng được giải phóng từ chất hữu cơ bị phân giải 

B. Tổng hợp chất đặc trưhg cho cơ thể 

c. Tích lũy năng lượng ưong các liên kết hóa học 
D. Cả A và B đều đúng 

Câu 9. Cơ thể nhận thức ăn từ môi trường và thải ra môi trường chất bã là biểu 
hiện sự trao đổi chất ở cấp độ: 

A. Tế bào B. Phân tử 

c. Cơ thể D. Cả A và B đều đúng 

Câu 10. Vai trò của vitamin đối với các hoạt động sinh lí là: 

A. Thành phần cấu trúc của nhiều enzim tham gia phản ứng sinh hóa. 

B. Thành phần quan trọng của prôtêin. 

c. Tham gia điều hòa hoạt động của các cơ quan. 

D. Cả A và B đều đúng 


Câu 11. Hãy sắp xếp đúng vai ưò cho từng vitamin sau: 


Vitaiĩún 

Vai trò 

1. Vitamin A 

A. Cần cho sự trao đổi canxi và phôtpho. Nếu thiếu 
vitamin ưẻ em sẽ mắc bệnh còi xương, người lớn 
bị loãng xương 

2. Vitamin D 

B. Chống lão hoá, chống ung thư. Thiếu nó sẽ làm 
cho mạch máu bị giòn gây chảy máu 

3. Vitamin E 

C. Nếu thiếu biểu bì sẽ kém bền vững, dễ nhiễm trùng 
giác mạc của mắt khô, có thể dẫn tới mù loà 

4. Vitamin c 

D. Cần cho sự phát dục bình thường. Chông ão hoá, 
bảo vệ tế bào 
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Câu 12. Tìm các từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (.) thay cho các số 

1, 2, 3... để hoàn thành đoạn sau: 

Trao đổi chất của tế hào với.(1). là mặt hiểu hiện bên ngoài của quá 

trình chuyến hóa.(2).và năng lượng diễn ra ở.(3).Quá trình đó hao 

gồm hai mặt là.(4).và.(5). 

Đỏng hóa là quá trình .(6). nên những.(7).của tế hào và tích luỹ 

nàng lượng trong các.(8). 

Dị hóa là quá trình.(9).được tích luỹ trong quá trình đồng hóa thành các 

chất đơn giản.(10).cung cấp cho hoạt động của tế bào. 

ĐỀ 21 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Giải thích mối quan hệ qua lại giữa đồng hóa và dị hóa? 

Câu 2. Thế nào là bữa ăn hợp lí và có chất lượng? cần phải làm gì để nâng cao 
chất lượng bữa ăn gia đình? 

Câu 3. Nêu khái niệm thân nhiệt và nguồn gốc thân nhiệt? Nều khái niệm và 
thí dụ vồ động vật đẳng nhiệt và động vật biến nhiệt. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời mà theo bạn là đúng nhất 

Câu 1. Thiếu vitamin, trẻ em sẽ bị còi xương vì: 

A. Tăng cường sự hấp thụ canxi và phôtpho. 

B. Ciây bệnh hóa canxi của mô mềm. 

c. Không thúc đẩy được quá ưình chuyển hóa canxi và phôtpho để tạo xương. 
D. Cả A và B đều đúng 

Câu 2. Các phương pháp chống nóng và chống lạnh cho cơ thể là: 

1. Đi nắng cần đội mũ, nón. 

2. Không chơi thể thao ngoài trời nắng và nhiệt độ không khí cao. 

3. Trời nóng, sau khi lao động nặng hoặc đi nắng về, mồ hôi ra nhiều không 
được tắm ngay, không ở nơi nhiều gió, không dùng quạt quá mạnh. 

4. Khi ười nóng không nên lao động nặng. 

5. Trời rét cần giữ ấm cơ thể nhất là cổ, ngực, chân; không ngồi nơi hút gió. 

6. Không nên chơi thể thao vào những ngày trời rét. 

7. Rèn luyện thể dục thể thao hợp lí để tăng khả năng chịu đựng của cơ thể. 

8. Trồng cây xanh tạo bóng mát ở khu trường học và khu dân cư. 
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Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: 

A. 1,2, 3,4, 5, 6. B. 1,2,3, 5,7, 8. 

c. 1,2,4, 5, 7, 8. D. 1,3,4, 6, 7, 8. 

Câu 3. Nhu cáu dinh dưỡng ở mỗi người phụ thuộc vào các yếu tô": 

A. Giới tính (nam cao hơn nữ). 

B. Lứa tuổi (trẻ em cao hơn người già), 
c. Dạng hoạt động và ưạng thái cơ thể. 

D. Cả A, B và c đều đúng 

Câu 4. Những thực phẩm giàu chất bột và đường là: 

A. Thịt, cá, đậu... 

B. Mỡ động vật, dầu thực vật. 

c. Các loại ngũ cốc (khoai, sắn, ngô...) 

D. Cả A và B đều đúng 

Câu 5. Hoạt động nào sau đây là kết quả của trao đổi chẩt ở cấp độ tế bào: 

A. Tế bào nhận từ máu chất bã 

B. Tế bào nhận từ máu khí 0 2 và chẩt dinh dưỡng 
c. Máu nhận từ tế bào chất dinh dưỡng 

D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 6. Đặc điểm chung của vitamin A, D, E, K là: 

A. Chống bệnh còi xương và loãng xương 

B. Đểu tan được trong nước 

c. Chỉ tan trong dầu và các dung môi dầu 
D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 7. Trong thức ăn cơm gạo có chứa nhiều châ"t: 

A. Prôtêin B. Gluxit C. Lipit D. Muối khoáng 

Câu 8. Đơn vị hấp thu chất dinh dưỡng ở ruột non là: 

A. Lông ruột B. Lớp dưới niêm mạc 

c. Niêm mạc D. Lđp cơ thành ruột 

Câu 9. Loại thức ăn dưới đây có chứa nhiều prôtêin 
A. Rau xanh B. Thịt, cá 

c. Cơm, gạo D. Cả A, B, c đều sai 

Câu 10. Trong một ngày, lượng máu được lọc qua cầu thận ở một người trường 
thành khoảng: 

A. 1800 lít B. 1200 lít c. 1440 lít D. 1000 lít 
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Câu 11. Hãy sắp xêp đúng vai trò cho từng loại khoáng sau; 


Tên muôi khoáng 

Vai trò chủ yếu 

1. Natri và Kali 

A. Là thành phần không thể thiếu của hoocmôn tuyến 
giáp 

2. Canxi 

B, Là thành phần của nhiều en/.im. cần thiết cho sự 
phát triển bình thường của cơ thể và hàn gắn vết 
thương 

3. Sắt 

c. Là thành phần chính trong xương, răng 

4. Iốt 

D. Là thành phần câu tạo của nhiều enzim 

5. Lưu huỳnh 

E. Là thành phần quan trọng trong dịch nội bào trong 
nước mô, huyết tương 

6. Kẽm 

F. Là thành phần cấu tạo của hêmôglôbin trong hồng cầu 

7. phốtpho 

G. Là thành phần cấu tạo của nhiều hoocmôn và vitamin. 


Câu 12. Chọn các từ, cụm từ: dị hóa, điều hòa thăn nhiệt , sự sinh nhiệt thần kinh, 
dưới da, phan xụ, cơ chân lông điền vào chỗ trống thay cho các sô" 1, 2, 3, 4... để 
hoàn chỉnh đoạn sau: 

Sự tăng, giảm quá trình.(1). ở tế bào để điều tiết.(2)., 

cùng vđi các phản ứng co, dãn mạch máu.(3).; tăng, giảm tiết mồ 

hôi, co, duỗi.(4). để điều tiết sự tỏa nhiệt của cơ thể đều là 

.(5). Điều đó chứng tỏ hệ.(6).giữ vai ưò chủ đạo trong 

hoạt động.(7). 

ĐỀ 22 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1* Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống? 

Câu 2. Giải thích các giai đoạn cua quá trinh tạo nước tiểu ở đơn vị chức năng 
của thận? 

Câu 3, Hãy phân tích lợi ích của các biện pháp vệ sinh và bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời mà theo bạn là đúng nhất 

Câu 1. Chất nào sau đây không phải là sản phẩm bài tiết 

A. Khí ôxi B. Mồ hôi c. Nước tiểu D. Khí cacbônic 

Câu 2. Trong ccí thể, cớ quan thực hiện chức năng bài tiết là: 

A. Da B. Thận 

c. Phổi D. Cả A, B, c đều đúng 
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Câu 3. Nước tiểu được tạo ra ở giai đoạn: 

A. Tái hấp thụ tại ống thận B. Bài tiết tiếp ở ông thận 

c. Lọc máu ở cầu thận qua nang cầu thận D. Cả 3 giai đoạn trên 
Câu 4. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan; 

A. Thận, cầu thận, bóng đái. 

B. Thận, ống thận, bóng đái. 

C. Thận, bóng đái, ống đái. 

D. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái. 

Cầu 5. Ở người, cơ quan tham gia hoạt động thải nước tiểu theo ý muốn là: 

A. Cơ trơn thắt ông đái B. Cơ trơn của thành bàng quang 

c. Cơ vân thắt ống đái D. Cả A và B đều đúng 

Câu 6. Vitamin sau đây không tan trong nước là: 

A. B 6 B. B ,2 c.c D. E 

Câu 7. Cơ quan quan ưọng nỊiất của hệ bài tiết nước tiểu là: 

A. Bọng dái B. Ống dẫn nước tiểu 

c. Thận D. Ống đái 

Câu 8. cấu tạo của thận gồm: 

A. Phần vỏ, phần tuỷ, bể thận, ống dẫn nước tiểu. 

B. Phần vỏ, phần tuỷ, bể thận. 

c. Phần vỏ, phần tuỷ với các đơn vị chức năng, bể thận. 

D. Phần vỏ, phần tuỷ với các đơn vị chức năng của thận cùng với các ống 
góp, bể thận. 

Câu 9. Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là: 

A. Đón nhận các chất thải từ tế bào đưa ra ngoài. 

B. Lọc máu và thải bỏ các chất cặn bã, chất độc, chất dư thừa để đưa ra ngoài, 
c. Lọc máu lấy lại những chất dinh dưỡng cho cơ thể. 

D. cả A và B đều đúng 
Câu 10. cấu trúc có ở lớp trên cùng của da là: 

A. Sắc tô" B. Tuyến mồ hỏi 

c. Tế bào mờ D. Tuyến nhờn 

Câu 11. Hãy điền các sản phẩm được thải ra từ các cơ quan bài tiết tương ứng: 


Các cơ quan bài tiết 

Các sản phẩm được thải ra 

1. Phổi 


2. Thận 


3. Da 
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Câu 12. Chọn các từ, cụm lừ: bài tiết, lọc , liều lượng, một sổ chất, cặn bã, tran 
đổi chất điền vào chỗ trông thay cho các số 1,2, 3... để hoàn chỉnh đoạn sau: 

Hàng ngày cơ thể ta phái không ngừng.(1).và thải ra môi trường 

ngoài các chất.(2).do hoạt động.(3).của tế bào tạo ra 

cùng.(4). được đưa vào cơ thể quá.(5). nên gây hại cho 

cơ thể. Quá trình đỏ được gọi là.(6). 


ĐỂ 23 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì? Việc bài tiết chúng do các 
cơ quan nào đãm nhiệm? 

Câu 2. Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận? 
Câu 3. Giải thích vì sao da và phổi được xem là cơ quan bài tiết? Sự bài tiết của 
da và phổi khác gì với sự bài tiết của thận? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Sô" lương đơn vị chức năng của mỗi quả thận là 

A. Một triệu B. Một trăm ngàn 

c. Một ngàn D. Mười ngàn 

Câu 2. Chất được hấp thu lại ở đoạn đầu ống thận trong quá trình tạo nước tiểu là: 
A. Nước B. Các chât dinh dường 

c. Các ion cần thiết như Na\ cr D. Cả A, B, c đều đúng 
Câu 3. Lượng nước tiểu tạo ra ở mỗi cơ thể trong 1 ngày bằng: 

A. 1.5 lít B. 3 lít C. 2 lít D. 2.5 lít 

Câu 4. Hiện tượng dưới đây xảy ra khi cơ thể chống nóng là: 

A. Tăng cường sinh nhiột và giảm tỏa nhiệt 

B. Giảm sinh nhiệt và giảm tỏa nhiệt 
c. Tăng sinh nhiệt và tăng tỏa nhiệt 
D. Giảm sinh nhiệt và tăng tỏa nhiột 

Câu 5. Đường dẫn nước tiểu của hộ bài tiết nước tiểu gồm có: 

A. Thận, bể thận và bóng đái 

B. Bóng đái, thận và ống dẫn nước tiểu 
c. Bóng đái, bể thận và ống đái 

D. Ong dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái 
Câu 6. Các mạch máu da tập trung ở: 

A. Lớp mỡ B. Lớp bì 

c. Lớp biểu bì D. Lớp mỡ và biểu bì 
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Câu 7. Hậu quả của viêm và suy thoái cầu thận là: 

1. Quá ưình lọc máu bị trì trệ. 

2. Chat cặn bã và chất độc hại tích tụ trong máu. 

3. Không thực hiện được quá trình tạo thành nước tiểu. 

4. Suy thận toàn bộ và có thể gây chết người. 

5. Gây bệnh đái tháo đường. 

Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: 

A. 1,2, 3. B. 3,4, 5. c. 1,2,4. D. 2, 3 , 4. 

Câu 8. Các tế bào ống thận làm việc kém hiệu quả hoặc bị tổn thương sẽ dẫri đến: 

1. Quá trình hấp thụ lại các chẩt cần thiết sẽ bị giảm. 

2. Môi ưường trong bị biến đổi. 

3. Trao đổi chất bị rối loạn. 

4. Quá ưình bài tiết các chất cặn bã và độc hại bị giảm. 

5. Thành phần máu tương tự thành phần nước tiểu. 

6. Nước tiểu hòa thẳng vào máu gây đầu độc cơ thể. 

7. Gây ra bệnh đái dắt. 

8. Tạo ra sỏi thận. 

Chọn câu trả lời đúng nhâ't trong các câu sau: 

A. 1,2, 3,4, 6. B. 1,2,4, 6, 8. C. 4, 5, 6, 7, 8. D. 1,2, 3,5„7. 

Câu 9. Khi đường dẫn nước tiểu bị sỏi sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức klìiỏe: 

1. Gây nên bí tiểu hoặc không đi tiểu được. 

2. Đi tiểu ra máu. 

3. Người bệnh đau dữ dội và có thể bị sốt. 

4. Nếu không được cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng. 

5. Bàng quang căng có thể làm chết người. 

Chọn câu ưả lời đúng nhât trong các câu sau: 

A. 1,2,5. B. 1,3,4. C. 2, 3, 5. D. 2,4, 5. 

Câu 10. Bữa ăn có chất lượng là bữa ăn: 

A. Đãm bão đủ thành phần dinh dưỡng, vitamin và muối khoáng. 

B. Phối hợp cân đối tỉ lệ các thành phần thức ăn. 

C. Bão đãm vệ sinh sạch sẽ. 

D. Cả A và B đều đúng 
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Câu 11. Hãy sắp xếp đúng vai trò cho từng vitamin thuộc nhóm B sau: 


Vitamin 

Vai trò 

J. Vitamin BI 

A. Nếu thiếu gây bệnh thiếu máu 

2. Vitamin B2 

B. Nếu thiếu gây viêm da, suy nhược 

3. Vitamin B6 

c. Tham gia hoá trình chuyển hoá. Nếu thiếu 
sế mắc bệnh tê phù, viêm dây thần kinh 

4. Vitamin B12 

D. Nếu thiếu sế gây loét niêm mạc 


CAu 12. Chọn các từ, cụm từ: nước tiểu, ổn định nồng độ các chất, chức nùng, 
nước tiếu chính thức, lọc máu, bài tiết tiếp, nước tiểu đầu, hấp thụ lại điền vào 
chỗ trổng thay cho các số 1,2, 3... để hoàn chỉnh đoạn sau: 


Sự tạo thành’.(1).diễn ra ở các đơn vị.(2).của thận. Đầu 

tiên là quá trình.(3).ở cầu thận để tạo thành.(4). ở nang 

cầu thận. Tiếp đó là quá trình.(5). vào máu các chất cần thiết và 

.(6). các chất không cần thiết, có hại ở ống thận, tạo ra 

.(7).. duy trì.(8).trong máu. 


ĐỀ 24 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Da có câu tạo như thế nào? Có nên trang điểm bằng cách nhể bỏ lông 
mày, dùng bút chì để kẻ lông mày tạo dáng không? Vì sao? 

Câu 2. Da có những chức năng gì? Nhửng đặc điểm câu tạo nào của da giúp da 
thực hiện những chức năng đó? 

Câu 3. Hãy phân tích hoạt động của các mạch máu da để thực hiện các chức 
năng: bảo vệ, điều hoà thân nhiệt bài tiết cho cơ thể? 


B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời mà theo bạn là đúng nhất 

Câu 1. Tầng tế bào chết của da nằm ở: 

A. Lớp bì 

C. Bên ngoài lớp biểu bì 
Câu 2. Sắc tố của da có ở: 

A. Lớp mỡ 
c. Lớp biểu bì 

Câu 3. Chức năng của nơron là: 

A. Cắm ứng và truyền dẫn các xung thần kinh. 


B. Lớp mỡ dưới da 
D. Bên trong lớp biểu hì 

B. Lớp bì 

D. Cả A, B và c đều đứng 
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B. Hưng phấn và truyền dẫn. 

c. Là trung tâm điều khiển các phản xạ. 

D. Cả B và c đều đúng 
Câu 4. Chức năng của da là: 

1. Bảo vệ cơ thể, chống lại các yếu tố gây hại từ môi trường. 

2. Sắc tô" da có tác dụng chông lại tác hại của tia tử ngoại. 

3. Châ"t nhờn do tuyến nhờn tiết ra có tác dụng diệt khuẩn. 

4. Là những mô xốp cách nhiệt với môi trường ngoài. 

5. Điều hòa thân nhiệt. 

6. Nhận biết các chất kích thích từ môi trường nhờ cơ quan thụ cảm 

7. Bài tiết qua tuyến mồ hôi. 

8. Là nơi chứa đựng những xung thần kinh. 

Chọn câu trả lời đúng nhâ"t trong các câu sau: 

A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. 1, 3,4,5, 7, 8. 

c. 1,3,4, 5,6,7. D. 1,2, 3, 5,6, 7. 

Câu 5. Số lượng dây thần kinh trong não là: 

A. 12 đôi B. 25 đôi c. 20 đôi D. 31 đô 

Câu 6. Nhiệm vụ của lớp mỡ trong da là: 

A. Tạo lớp đệm cho cơ xương và nội quan 

B. Tham gia điều hòa thân nhiệt 
c. Cả A và B đều đúng 

D. Cả A, B và c đều sai 
Câu 7. Đơn vị câu tạo của hệ thần kinh là: 

A. Tế bào thần kinh B. Trung ương thần kinh 

c. Sợi thần kinh D. cả A, B, c đều đúng 

Câu 8. Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng là: 

A. Điều hòa hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng 

B. Điều hòa hoạt động của các cơ quan sinh sản 

C. Cả A và B đều đúng 

D. Tát cả A, B, c đều sai 

Câu 9. Các tế bào của da thường xuyên bị bong ra ngoài là của 
A. Tầng tế bào sổng B. Lớp mô sợi liên kết 

C. Lớp sắc tố D. Tầng sừng 

Câu 10. Chức năng của rễ tuỷ là: 

A. Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương thần kcirh di a cơ 
quan đáp ứng. 

B. Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ qiuai về rung 
ương thần kinh. 
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c Thực hiện trọn vẹn các cung phán xạ. 

D Cả A và B đéu đúng 

Câu ] 1 . Hãy sắp xếp các thuật ngữ và các miêu tả tương ứng cho phù hợp: 


Các thuật ngữ 

Các miêu tả 

1. Tầng sừng 

§1 iKi 1*íll■ (* 9ỉ ììtỉjVmĩh € 1K■ 1K 

2. Lớp tê bào sông 

B. Thực hiộn chức năng cảm giác, bài tiết, điều hoà 
thân nhiệt 

3. Lông, móng 

c. Gồm những tế bào chốt hoá sừng, xếp sít nhau, 
dễ bong ra 

4. Da 

D. Được sinh ra từ các túi cấu tạo bởi các tế bào 
của tầng tế bào sống 

5. Lớp bì 

E. Bảo vê cơ thể, điều hoà thân nhiêt. 

■ * 


Câu 12. Chọn các từ, cụm từ: môi trường, nguồn nước, dề mắc, xây xút, ngoài da, 
bị bỏng, vệ sinh cơ thể, uốn ván điền vào chỗ trông thay cho các số 1, 2, 3... để 
hoàn chnh đoạn sau: 

Di là cơ quan thường xuyên tiếp xúc với.(1).Vì vậy, nếu không 

giữ :ho da sạch sẽ thì.(2).các bệnh.(3).như ghẻ lở, hắc 

lào.. Đặc biệt các vết thương ở chân dễ tiếp xúc với bùn, đâ't có thể mắc 

bộni.(4).Cần phòng tránh.(5).nhiệt, bỏng do vôi tôi, do 

hóa chất, do điện... 

Để phồng bệnh, cần .(6).. thường xuyên, tránh làm da bị 

.(7).. giữ vệ sinh.(8)., vệ sinh nơi ở, nơi công cộng. 


ĐỀ 25 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu l Hãy nêu các biện pháp giữ vệ sinh da? 

Câu 2. 3Ộ phận nào của da giúp da tiếp nhận các kích thích? Bộ phận nào thực 
hiện cht'c năng bài tiết? 

Câu 3. Niêu chức năng của mỗi thành phần tharp gia cấu tạo các lớp của da? 

B. PHÁN TRẮC NGHIỆM 

hãy chọn câu trả lời mà theo bạn là đúng nhất 
Câu 1 . Người bị cận thị, để có thể nhìn bình thường cần phải đeo kính 
A Lồi 2 mặt B. Lõm 2 mặt 

c Phẳng D. Cả A, B, C đều đúng 
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Câu 2. Người bị tật viễn thị là do: 

A. Con ngươi bị thu hẹp 

B. Lòng đen quá dày 

c. Cầu mắt quá ngắn so với bình thường 
D. Thủy tinh thể quá lồi 

Câu 3. Da có câu tạo 3 lớp lần lượt từ ngoài vào trong là: 

A. Lớp mỡ, lớp biểu bì, lớp bì B. Lớp biểu bì, lớp mỡ, lớp bì 

c. Lớp bì, lớp biểu bì, lớp mỡ D. Lớp biểu bì, lóp bì, lớp mỡ 

Câu 4. Hoạt động sau đây có ích lợi cho việc rèn luyện da là: 

A. Tắm nắng vào buổi sáng B. Tắm nắng vào buổi trưa 

C. Tắm nắng vào buổi chiều D. Cả A, B và C đều đúng 

Câu 5. Da sạch có khả năng tiêu diệt được tỉ lệ vi khuẩn bám trên da là 

A. 50% B.70% C. 60% D. 85% 

Câu 6. Rãnh đỉnh ngăn cách giữa: 

A. Thùy trán và thùy đỉnh B. Thùy trán và thùy thái dương 

C. Thùy thái dương và thùy chẩm D. Thùy trán và thùy chẩm 

Câu 7. Loại tế bào thần kinh chủ yếu trong cấu tạo của vỏ não là: 

A. Tế bào hình nón B. Tế bào hình que 

C. Tế bào hình tháp D. Tế bào hình nón và hình que 

Câu 8. Tủy sống có 2 đoạn phình là: 

A. Cổ và ngực B. Ngực và thắt lưng 

c. Cổ và thắt lưng D. Ngực và cùng 

Câu 9. Đặc điểm hoạt động của các dây thần kinh tuỷ là 

A. Chỉ dẫn truyền xung cảm giác 

B. Chỉ dẫn truyền xung vận động 

c. Dẫn truyền cả xung cảm giác và xung vận động 

D. Không dẫn truyền 

Câu 10. Để bảo vệ da, điều dưới đây cần nên làm là: 

A. Tẩy bỏ các mụn ưứng cá trên da B. Giữ da tránh xây xát và bị bẻng 
c. Mang vác nhiều vật nặng D. cả A, B, c đều đúng 

Câu 11. Hãy sắp xếp sao cho tương ứng: 


Thuật ngữ 

Đặc điểm 

1. Dây thần kinh tuỷ 

A. Là nhóm sợi thần kinh vận động 

2. Re trước 

B. Là nhóm sợi thần kinh cảm giác 

3. Bó sợi thần kinh hướng tâm 

c. Là các đường dẫn truyền nối các trung khu 
trong tuỷ sống với nhau và với não bộ 
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4. Kễ sau 

D. Hay còn gọi là hộ vận động 

5. tìó sỢi thần kinh li tâm 

E. Hay còn gọi là hệ cảm giác 

6. Chat xám 

F. Nối các nhóm sợi thần kinh cảm giác với 
tuỷ sống 

7, Chất xám 

G. Gồm có 31 đôi 

8. Rễ sau 

H. Nối các sợi thần kinh vận động với tuỷ sống 

; 9. Rễ trước 

i - - . - 

I. Là trung khu của các phản xạ không điều kiện 


Cầu 12. Chọn các từ, cụm từ: bó sợi vận động, não, bó sợi cảm giác, tuỷ sống 
điền vào chỗ trông thay cho các số ỉ, 2, 3... để hoàn chỉnh đoạn sau: 

Hệ thần kinh gồm bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên. 

- Hộ phận trung ương có não và tuỷ sống được bảo vệ trong các. khoang 

xương và màng não tuỷ: hộp sọ chứa.(1)...(2).nằm ưong 

ông xương sông. 

- Nằm ngoài trung ương thần kinh là bộ phận ngoại biên, có các dây thần 

kinh do.(3).và .(4).tạo nên. Thuộc bộ phận ngoại biên 

còn có các hạch thần kinh. 

ĐỂ 26 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Trình bày cấu tạo và tính chất của nơron? 

Câu 2. So sánh cấu tạo và chức năng của ưụ não, não trung gian và tiểu não? 
Câu 3. Giải thích chức năng của tuý sống? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời mà theo hạn là đúng nhất 

Câu 1. Chat xám được câu tạo từ: 

A. Các sợi trục thần kinh 

B. Các sợi trục và thân nđron 

c. Thân nơron và sợi nhánh thần kinh 
D. Sợ trục, sợi nhánh và thân nơron 
Câu 2. Cấu trúc não có chất xám bên ngoài tạo thành lớp vỏ là; 

A. Hành não và tiểu não B. Trụ não và não giữa 

c. Tiểu não và đại não D. Trụ não và não trung gian 

Câu 3. Tác dụng của thần kinh gke cảm là: 

A. Giảm hoạt động tim 
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B. Làm giảm các phế quản nhỏ của phổi 
c. Làm tăng các cử động nhu động của ruột 
D. Gây dàn các mạch máu của ruột 
Câu 4. Cơ quan thính giác bao gồm: 

A. Các tế bào thụ cảm thính giác 

B. Dây thần kinh thính giác 

C. Vùng thính giác ỡ thùy thái dương của vỏ não 

D. Cả 3 bộ phận trên 

Câu 5. Trung khu của phản xạ không điều kiện nằm ở: 

A. Tủy sông và trụ não B. vỏ não và não trung gian 

c. Trụ não và vỏ não D. Tiểu não và não trung gian 

Cê a 6. Nguyên nhân dẫn đến cận thị là: 

A Do cầu mắt dài bẩm sinh. 

3. Do không giữ gìn mắt khi đọc sách (đọc quá gần), 
c. Do nằm đọc sách. 

D. Cả A và B đều đúng 
Câu 7. Nguyên nhân dẫn đến viễn thị là: 

A. Cầu mắt ngắn bẩm sinh. 

B. Do thuỷ tinh thể bị lão hóa mất khả năng điều tiết, 
c. Do thường xuyên đọc sách nơi thiếu ánh sáng. 

D. Cả A và B đều đúng 

Câu 8. Câu trúc não chi phối các hoạt động có ý thức là; 

A. Trụ não B. Não trung gian 

c. Tiểu não D. cả A, B, c đều sai 

Câu 9. Giúp da không bị khô cứng và không ngâm nước là chức năng của 
A. Tuyến nhờn B. Các tế bào mỡ 

c. Tuyến mồ hôi D. Cac tế bào sống 

Câu 10. Các bộ phận trong lớp bì của da thực hiện chức năng: 

A. Thu nhận cảm giác B. Bài tiết 

c. Điều hòa thân nhiệt D. Tất cả các chức nâng trên 

Câu 11. Sắp xếp các thuật ngữ và đặc điểm sao cho tương ứng: 


Thuật ngữ 

Đặc điểm 

1. Bộ não 

A. Tập trung thành các nhân xám 

2. Chất ưắng của trụ não 

B. Là trung khu thần kinh, nơi xuất phit các 
dây thần kinh não 
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3. Cha t xám của trụ nào 

c. Gồm trụ não, tiểu não, não trung gian và Ị 
đại não ị 

Não trung giản 

D. Làm thành các vỏ tiếu não và các nhân 

Dồi thị 
* 

E. Là trung ương điều khiển các quá trình ; 
trao đổi chất và điều hoà thân nhiệt 

6 Các nhân xám ở vùng dưới não 

F. Nằm giữa trụ nào và đại não 

Chất xám tiểu não 

Cj. Là các đương hen lạc dọc, nối tuỷ sống 
với các phần trên của não và bao quanh Ị 
chấi xám 1 

s. Các nhân xám của trụ não 

H. Là trạm cuối cung của chuyển liếp của 1 
tất cả các đương dẫn truyền cảm giác tù 
dưới đi len não. ! 


Câu 32. Tìm các từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trông (.) thay cho các số 

1, 2, 3... để hoàn thành đoạn sau: 

Bề mặt của đại não được phủ một lớp.(1).làm thành vỏ não. Bề mặt 

của đại não có nhiều nếp gấp, đó là các. (2) .và.(3).làm tăng diện tích 

bề mặt vỏ đại não (nơi chứa thân của các nơron) lên tới 2300 - 2500 cm 2 . 

Các rãnh chia mỗi nửa đại não thành các ihuỳ. Rãnh đỉnh ngăn cách thuỳ 

.(4). và thuỳ.(5).; rãnh thái dương ngăn cách thuỳ trán và thuỳ đỉnh 

với.(6).Trong các thuỳ, các khc đã tạo thành các hồi hay khúc cuộn não. 

Dưới vỏ não là.(7)., trong đó chứa các nhân nền (nhân dưới vỏ). 

ĐỂ 27 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Trình bày cấu tạo và chức năng của trụ não? 

Câu 2. Cho biết sự giống nhau Víì khác nhau về mặt cấu trúc và chức năng giữa 
2 bộ phận giao cảm và đối giao cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng? 

CSu 3. Nêu khái quát các bộ phận cấu tạo tai.Việc cơ quan tai có cấu tạo vừa bằng 
xương, bằng sụn và vừa bằng mô liên kết có ý nghĩa như thế nào ? Giải thích? 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời mà theo bạn là đúng nhất 

Câu 1. Số lượng dây thần kinh của tuỷ sống là: 

A. 18 đôi B. 25 đôi c. 20 đổi D. 31 đôi 

Câu 2. Vị trí não trung gian là: 

A. Nằm phía dưới tủy sống B. Nằm ở gi Ta trụ não và đại não 

c. Nằm ở giữa tủy sống và trụ não D. Nằm ở giữa hành não và cầu não 
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Câu 3. Thùy não nằm phía sau cùng của bán cầu não là: 

A. Thùy trán B. Thùy chẩm 

c. Thùy đỉnh D. Thùy thái dương 

Câu 4. Chuỗi xương tai xếp theo thứ tự từ ngoài vào trong lần lượt là 

A. Xương đe, xương bàn đap, xương búa 

B. Xương búa, xương bàn đạp,xương đe 
c. Xương bàn đạp, xương búa, xương đe 
D. Xương búa, xương bàn đạp, xương đe 

Câu 5. Đặc điểm của phản xạ không điều kiện là: 

A. Phảt qua quá ưình tập luyện B. Không di truyền 

C. Mang tính chất cá thể D. Bền vững 

Càu 6. Giấc ngủ có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe là vì: 

A. Giác ngủ làm giâm mọi hoạt động cơ thể, tiết kiệm được năng lượng. 

B. Giấc ngủ là một quá trình ức chế để bảo vệ và phục hồi khả năng hoạt 
động của hệ thần kinh. 

C. Giấc ngủ giúp hệ thần kinh điều khiển mọị hoạt động của cứ' thể hặu 
quả hơn. 

D. Cả A và B đều đúng 

Câu 7. Vùng vận động cơ thể nằm ả 

A. Hồi trán lên của thùy trán B. Hồi trán lên của thùy đỉnỉh 

C. Thùy thãi dương D. Cả A, B, C đều sai 

Câu 8. Bộ phận thuộc cơ quan phân tích thị giác là 

A. Các tế bào thụ cám thị giác 

B. Dây thần kinh thị giác 

c. Trung khu thị giác ở thùy chẩm của vỏ não 

D. Cả 3 bộ phận trên 

Câu 9. Chức năng chung của 2 Hoocmôn insulin và glucogon là: 

A. Điều hòa sự trao dổi nước của tế bào 

B. Điều hòa sự phát triển cơ. xương, 
c. Điều hòa lượng glucozơ ưong máu 
D. Điều hòa hoạt động sinh dục 

Cồu 10. Ba lớp màng cấu tạo của cầu mắt lừ ngoài vào trong lần lượt là: 

A. Màng cứng, màng lưới và màng mạch 

B. Màng mạch, màng lưới và màng cứng 
c. Màng cứng, màng mach và màng lưới 
D. Màng lưới, màng mạch và màng cứng 
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Câu ll. Sắp xốp các thuật ngữ và đặc điểm sao cho tưctng ứng: 


Các thuật ngữ 

Các đặc điểm 

1. Hệ thần kinh sinh dưỡng 

A. Tiếp nhận kích thích nhất định 


B. Truyền thông tin tới cơ gây co cơ, tới tuyến 
làm tuyến tiết 

3. Nơron cảm giác 

c. Còn gọi là hệ thần kinh thực vật 

4. Nơroi trung gian 

D. Nhận cảm giác và điều khiển vận động 

5. Nơroi đáp ứng 

E. Còn gọi là hệ thần kinh động vật 

6. Hê thần kinh nửa bên trái 

F. Nhận cảm giác và điều khiển vận động của 
nửa cơ thể bên phải 

7. Hệ thỉn kinh nửa bên phải 

G. Nhận thông tin từ các nơron cảm giác hoặc 
các nơron trung gian khác, xử lí thông tin 
và chuyển mệnh lệnh tới các nơron đáp ứng 


Câu 12. Tìm các từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trông (.) thay cho các sô 

1,2, 3... cể hoàn thành đoạn sau: 

Cầu mắt gồm 3 lớp: lớp ngoài cùng là.(1).có nhiệm vụ bảo vê phần 

trong của cầu mắt. Phía trước của màng cứng là màng giác trong suốt để ánh 

sáng đi vào trong cầu mắt; tiếp đến là lớp.(2).có nhiều mạch mấu và 

các tẻ bào sắc tố đen tạo thành một phòng tối trong cầu mắt (như phòng tối 

của náy ảnh); lớp trong cùng là.(3).trong đó chứa.(4).. bao gồm 2 

loại: ế bào nón và tế bào que. 


ĐE 28 

A. PHẦNTỰ LUẬN 

Câu 1. Cho biết phản xạ điều hòa hoạt động của tim và hệ mạch trong các 
trường hcp :LÚC huyết áp tăng cao, hoạt động lao động? 

Câu 2. Qiá trình thu nhận kích thích của sóng âm giúp ta nghe được diễn ra như 
thế nào? 

Câu 3. Gải thích cấu tạo của đại não. So với tuỷ sống và các bộ phận não khác 
thì đại nã) có đặc điểm cấu tạo nào khác biệt? 

B. PHẦN TRẮC NGHĨỆM 

ĩỉảy chọn câu trả lời mà theo bạn là đúng nhất 

Cền 1 . Up màn ngoài cùng nằm phía trước mắt và trong suốt được gọi là: 

A. vlàng giáp B Màng cứng c. Màng mạch D. Màng lưới 




















Câu 2. Vai trò của Hoocrnôn là: 

A. Thực hiện chức năng bảo vệ cơ thể 

B. Điều hòa các quá trình sinh lí của tế bào và cơ thể 
c. Tham gia biến đổi thức ăn trong ông tiêu hóa 

D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 3. Chức năng của hoocmôn tuyến trên thận là: 

1. Điều hòa Na + và K + trong máu. 

2. Điều hòa glucôzơ huyết. 

3. Làm thay đổi các đặc tính sinh dục nam. 

4. Chuyển glucÔ7.ơ thành glucôgen dự trữ. 

5. Gây tăng nhịp tim, co mạch, tăng nhịp hô hấp, dãn phế quản. 

6. Gây nên những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì. 

7. Góp phần cùng glucagôn điều chỉnh lượng đường huyết. 

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: 

A. 1,2,4, 5,6. B. 1,3, 5,6, 7. c. 2, 3, 4, 5, 7. D. 1,2, 3.5,7 
Câu 4. Điểm vàng là nơi có 

A. Nhiều tế bào thị giác hình nón 

B. Nhiều tế bào thị giác hình que 

C. Nhiều tế bào thị giác hình nón và hình que 

D. Không có tế bào hình nón và hình que 

Câu 5. Tua dài nhất xuất phát từ thân của tế bào thần kinh được gụi là 
A. Sợi nhánh B. Dây thần kinh 

c. Sợi trục D. Chuỗi hạch thần kinh 

Câu 6. Tác dụng của thần kinh đối giao cảm là: 

A. Gây giảm sự bài tiết nước bọt B. Gây co đồng tử của mắt 

c. Gây dãn cơ trơn của bóng đái D. Gây dãn các mạch máu di 

Câu 7. Nguyên nhân dẫn đến tật cận thị là 

A. Cầu mắt quá ngắn so với bình thường 

B. Màng giác quá dày 

c. Cầu mắt quá dài so với bình thường 
D. Màng giác quá mỏng 
Câu 8. Màng nhĩ được câu tạo bằng: 

A. Mô liên kết B. Mô xương c. Mô sụn D. Mô cơ 

Câu 9. Hoạt động sau đây chỉ có ở người là: 

A. Tiếng nói B. Tư duy ưừu tượng 

C. . Chữ viết D. Cả A, B, c đều đúng 
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Câ.u 10. Hai bộ phận của hẹ thần kinh sinh dưỡng là: 

A. Thần kinh vận động và thần kinh cơ-xương 
E. Thần kinh cơ-xương và thẩn kinh giao cảm 
c. Thần kinh giao cảm và thần kinh đối giao cảm 
D. thần kinh đôi giao cám và thần kinh vận động 
Câu 11. Hãy sắp xếp đúng chức năng và các bộ phận: 


B(phận 

Chức năng 

1. Tế }ào nón 

A. Tiếp nhận ánh sáng kích thích mạnh và màu sắc 

2. Tế rào que 

B. Nơi lập trung chủ yếu các tố bào nón 

3. Điếm vàng 

c. Tiếp nhận ánh sáng giúp ta nhìn rõ vào ban đêm 

4. Biếm mù 

D. Là nơi đi ra của các sợi trục các tế bào thần kinh thị giác 


Côu 12. Chọn các từ, cụm từ: vành tai, ống tai, các âm thanh đó, phân tích tương 
ứng, màng nhĩ, chuỗi xương tai, trên màng cơ sở, tế bào thụ cảm thính giác, 
ngoại ạch, nội dịch trong ốc tai màng, thấp, tần SC) cao, Coocti, cửa tròn điền 
vào chỗ trông thay cho các số 1,2, 3... để hoàn chính đoạn sau: 

Sóng âm từ nguồn âm phát ra được .(1). hứng lấy, truyền qua 

.(2).vào làm rung.(3).. rồi truyền qua.(4).vào 

làm rung màng cửa bầu và cuối cùng làm chuyển động .(5). rồi 

.(6).. tác động len cơ quan .(7)... Sự chuyển động ngoại 

dịci được dễ dàng nhờ có nicàng của.(8).(ở gần cửa bầu, thông với 

khoang tai giữa). 

Tu/ theo sóng âm có.(9).(âm bổng) hay.(10).(âm trầm), 

mạnh hay yếu mà sẽ làm cho các.(11).của cơ quan Coocti ở vùng 

nà 7 hay vùng khác.12).. hưng phân, truyền về vùng.(13). 

ở t ung ương cho ta nhận biết về.(14). 


ĐẼ 29 

A. PHÌN Tự LUẬN 

Câu 1 Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện? 

Câu 2 Cho biết ý nghĩa sinh học của giấc ngủ? 

Câu 3 Cơ quan phân tích là gì? Nêu các bộ phận của cơ quan phân tích và chức 
nấng của chúng? 
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B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời mà theo bạn là đúng nhất 
Cfiu 1. Đặc điểm của phân hệ thần kinh giao cảm là 

A. Sợi trục của nơron trước hạch dài 

B. Sợi ưục của nơron sau hạch ngắn 

c. Chuỗi hạch thần kinh nằm xa cơ quan phụ trách 
D. Chuỗi hạch thần kinh nằm gần cơ quan phụ trách 
Câu 2. Cấu trúc não lớn nhất là 

A. Đại não B. Tiểu não c. Não giữa D. cầu não 

Câu 3. Các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmôn tiết ra từ tuyến yên là: 

A. Tuyến giáp, tuyến sinh dục, tuyến trên thận. 

B. Tuyến nước bọt, tuyến sữa, tuyến tuy. 

c. Tuyến sữa, tuyến nước bọt, tuyến trôn thận. 

D. Tuyến giáp, tuyến tuy, tuyến trên thận. 

Câu 4. Hoocmôn do tuyến sinh dục nam tiết ra là: 

A. Testosteron B. Oxitoxin c. Estrogen D. Progesteron 

Cồu 5. Thể vàng được tạo ra từ: 

A. Lớp niêm mạc của tử cung 

B. Nang trứng sau khi đã giải phóng trứng 
c. Các tế bào của buồng ưứng 

D. Trứng sau khi đã được thụ tinh 
Câu 6. Vùng dưới đây của vỏ não chỉ có ở người là; 

A. Vùng hiểu tiếng nói và chữ viết B. Vùng vận động cơ thể 
c. Vùng chi phối cảm giác cơ thể D. cả 3 vùng nói trên 

Câu 7. Hoocmôn kích thích tăng chiều cao do tuyến nào tiết: 

A. Tuyến tuy B. Tuyến giáp 

c. Tuyến trên thận D. Tuyến yên 

Câu 8. Bệnh bướu cổ do rốì loạn xảy ra ở: 

A. Tuyến tuy B. Tuyến giáp 

c. Tuyến trên thận D. Tuyến yên 

Câu 9. Tai ngoài gồm có: 

A. Ong tai và chuôi xương tai 

B. Màng nhĩ và ống tai 

// 

c. Ong tai và vành tai 

✓ . - 
D. Ong tai, vành tai và chuôi xương tai 
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Câu 10. Các tố bào thụ cảm thính giác nằm trên: 

A. Ồc tai xương B. Cơ quan coocti 

// 

c. Oc tai màng D. Các ống bán khuyên 

Câu 11 . Hãy đicn các thành phần tương ứng các bộ phận của hệ thần kinh sau 
cho phù hợp: 


lì ộ phận của hệ thần kinh 

Thành phần 

Bộ phận trung ương 


Bộ phận ngoại bicn 



Câu 12. Tìm các từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (.) thay cho các sô" 

1, 2, 3... để hoàn thành đoạn sau: 


Tuy phản xạ.(1).và phản xạ có điều kiện có những điểm.(2).song 

lại có liên quan.(3).với nhau: 

Phản xạ không điều kiện là (4) để thành lập phản xạ có điều kiện. 

Phải có sự (5) giữa một kích thích có điều kiện với (6) (trong đó 

kích thích có điều kiện phải tác động trước kích thích không điều kiện một 
thời gian ngắn). 


ĐỀ 30 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Nêu vai trò của một số hoocmôn, từ đó xác định rõ tầm quan trọng của 
hệ nội tiết nói chung? 

Câu 2. Cho biết vai trò của tuyến trôn thận? 

Câu 3. Cho biết cách phòng tránh lây nhiễm HIV? 

B. PHẨN TRẮC NGHIỆM 

Hãy chọn câu trả lời mà theo bọn là đúng nhất 

Câu l. Progesteron là Hoocmôn được bài tiết từ: 

A. Buồng trứng B. Tuyến tụy c. Tinh hoàn D. Thể vàng 
Câu 2. Bộ phận thực hiện trao đổi chất giữa máu mẹ với máu của thai nhi là: 

A. Tử cung B. Nhau thai 

c. Ống dẫn trứng D. Âm đạo 

Câu 3. Chức năng của tuyến tiền liệt là: 

A. Nuôi dưỡng tinh trùng 

B. Tiết dịch hòa với tinh trùng tạo tinh dịch 
c. Dẫn tinh trùng ra khỏi cơ thể 

D. Cả 3 chức năng trên 
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Câu 4. Biện pháp nào dưới đây có thể được sử dụng để ngăn ngừa sự chin và 
rụng trứng là: 

A. Uống thuốc B. Dùng bao cao su khi giao hợp 

c. Đặt vòng trong âm đạo D. Cả A, B, c đều đúng 

Câu 5. Con đường lây truyền HIV/AIDS là: 

A. Qua đường máu 

B. Quan hệ tình dục không an toàn 

c. Qua nhau thai (nếu mẹ bị nhiễm HIV ) 

D. Cả 3 con đường trên 
Câu 6. Chất tiết của tuyến nội tiết là: 

A. Dịch tiêu hóa B. Hoocmôn c. Dịch nhờn D. Kháng thế 
Câu 7. Hoocmôn ôxitôxin do thùy sau tuyến yên tiết ra có tác dụng: 

A. Gây co bóp tử cung lúc đẻ con 

B. Kích thích sự tăng trưởng của xương và cơ 
c. Điều hòa lượng glucozơ trong máu 

D. Kích thích sự phát triển và chín của trứng 
Câu 8. Đặc điểm của phản xạ có điều kiện là: 

A. Di truyền được cho thế hệ sau 

B. Có tính bẩm sinh 

c. Dễ mất đi nếu không được củng cố 
D. Có tính chất lồi 

Câu 9. Đặc điểm dưới đây không phải của tuyến nội tiết là; 

A. Có tính đặc hiệu và mặt tác dụng 

B. Tác dụng với liều lưựng rất 
c. Có hoạt tính sinh dục rất cao 

D. Không mang tính đặc trưng theo loài 
Câu 10. Tuyến tụy có đặc điểm: 

A. Vừa hoạt động nội tiết vừa hoạt động ngoại tiết 

B. Có bộ phận nội tiết lớn nhất so với các tuyến nội tiết khác 
c. Tiết ra nhiều loại Hoocmôn nhất 

D. Không tiết ra Hoocmôn 

Câu 11. Tìm các từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trông (.) thay cho cíc số 

1,2, 3... để hoàn thành đoạn sau: 

Nơi sản xuất tinh trùng là .(1). Nằm ở phía trên mỗi tinh hom là 

.(2)., đó là nơi tinh trùng tiếp tục hoàn thiện về cấu lạo. Tinh hoàn nằm 
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trong .(3). ở phía ngoài cơ thể tạo điều kiện nhiệt độ thích hợp chò Sv 

sản sinh tinh trùng (khoảng 33°c ~ 34°C).V Tinh trùng từ mào tinh hoàn XL. 

theo.(4)...... đến chứa tại.(5). t 

Tinh trùng rât nhỏ (dài 0,06mm) gồm .(6)., .(7). và .(8). dài 

Tinh trùng.(9).nhờ đuôi. Tinh trùng có hai loại:.(10).và 11). 

Tinh trùng .(12). nhỏ, nhẹ, sức chịu đựng kém, dế chết; $iửí*trùrig 

.(13).lớn hơn và có sức sông cao hơn.(14).Y. 


Câu 12. Chọn chức năng thích hựp giữa cột A và B 


A 

B 

. ,JÚìJ tuỉ!<■ j(i Íí / 

1. Tinh hoàn 

A. Tiêt dịch hoà với tinh trùng từ túi tinh để 
tạo thành tinh dịch \ì\\lỷà \ơù ■ : ị\\. Ai 

2. Mào tinh hoàn 

B. Nơi nước tiểu và tinh dịch đi qua 

3. Bìu 

c. Nơi sản xuât tinh trùng 

4. Ong dân tinh 

D. Tiết dịch để trung hoà ax t trong ống đái, 
chuẩn bị cho tinh trùng phó: ,g qua đồng thời 
làm giảm ma sát trong quan hệ.tình duc 

5. Túi tinh 

E. Nơi chứa và nuôi tinh trùng ụnỉìh 

6. Tuyến tiền liệt 

F. Nơi tinh trùng tiếp tục phất triển và hoàn 
thiện vê câu tạo 

7. Ống đái 

G. Dần tinh trùng từ tinh hoàn đến túi 

8. Tuyến thành (tuyến côpơ) 

H. Bão đãm nhiệt độ thích hợp cho quá trình 
sinh tinh > i\..Ị ;\ 1 \ 

































PHẦN II 

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 

ệ 

ĐỀ 1 

A. PH 4.N Tự LUẬN 
Câu 1. 

- Các hệ cơ quan trong cơ thể gồm: 

Hệ vận động, hệ tiêu hoá, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết, hệ nội tiết, hệ thẩn kinh 
và hệ sinh dục. 

- Chíc năng của mỗi hệ cơ quan như sau: 

a. Hệ vận động 

Có chíc năng bảo vệ và tham gia vận động cơ thể. 

b. Hệ tiêu hoá 

Thực hiện biến đổi thức ăn đưa vào cơ thể thành các châ't đơn giản để hấp 
thu vào máu. 

c. Hệ tuần hoàn 

Có chức năng vận chuyển khí oxi và các châ't dinh dưỡng đến các tế bào; 
đồng thời mang khí C0 2 và chất bã từ các tế bào đến cơ quan bài tiết 

d. Hệ bài tiết 

Có ctyức năng tập hợp và đào thải chất bã, các chất độc và khí C0 2 khở. cơ thể 

e. Hệ nội tiết và hệ thần kinh 

Hai hệ,cơ quan này cùng tham gia điều khiển, điều hoà và phối hợp hoạt 
động của các cơ quan và cơ thể. 

f. Hệ sinh dục 

Tham gia vào hoạt động sinh sản và duy trì nòi giông. 

Câu 2. Khi chỉ bị đau một bộ phận nào đó trong cơ thể nhưng ta vẫn thấ/ toàn cơ 
thể bị ảnh hưởng vì: Do cơ thể là một khối thong nhất của sự phối hợp hoạt động 
các cơ quan, các hệ cơ quan dưới sự điều hòa của hệ thần kinh và hộ nội tiết. 

Câu 3. Khái niệm và thí dụ về mô, cơ quan và hệ cơ quan 

a. MÔ 

- Khái niệm 

Mô là tập hợp các tế bào chuyển hoá, có cấu tạo giống nhau và có ỉhể có cả 
yếu tố không có câu trúc tế bào; cùng thực hiện một chức năng giống nhíu. 

-Thí dụ 

Mô cơ gồm các tế bào dạng sợi hỢp lại thực hiện chức năng co rút và vịn động 
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— Mô biểu bì: Gồm các tế bào xếp sát nhau thực hiện chức năng che chở và 
bảo vệ. 

b . Cơ quan 
— Khái niệm 

Cơ quan là tập hợp của nhiều mô khác nhau nhưng có cùng chức năng giông 
nhau. 

- Thí dụ 

Tim là cơ quan được câu tạo từ các loại mô như mô liên kết, mô cơ ... và 
cùng có chức năng tạo ra sự co giãn của tim để đẩy máu tuần hoàn. 

c. Hệ cơ quan 

- Khái niệm 

Hệ cơ quan là tập hợp của nhiều cơ quan khác nhau nhưng cùng thực hiện 
chức năng giông nhau. 

- Thí dụ 

Hệ cơ quan bài tiết nước tiểu cấu tạo từ các cơ quan như thận, bóng đái, đường 
dẫn tiểu và cùng có chức năng bài tiết chất bã khỏi cơ thể dưới dạng nước tiểu 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

l.B 2. A 3. A 4. c 5. B 

6. c 7. A 8. D 9. c 10. D 


Câu 11. 


Các bào quan 

Chức năng 

1. Màng sinh chẩt 

H. Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất 

2. Lưới nội chất 

D. Tổng hợp và vận chuyển các chất 

3. Ribôxôm 

F. Nơi tổng hợp prôtêin 

4. Ti thể 

E. Tham gia hoạt động hô híp giải phóng năng lượng 

5. Bộ máy Gôngi 

A. Thu nhận, hoàn thiện, phân phối sản phẩm 

6. Trung thể 

B. Tham gia quá trình phân chia tế bào 

7. Nhiễm sắc thể 

c. Là câu trúc quy định sự hình thành prôtêin 

8. Nhân con 

G. Chứa ARN câu tạo nên ribôxôm 


Câu 12. 1. Cơ vân; 2. Cơ trơn; 3. Nhiều nhân; 4. Thành nội quan; 5. Tim; 
6. phân nhánh; 7. Mô cơ 
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ĐỀ 2 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể vì: 

Tất cả các hoạt động sống của cơ thể đều xảy ra ở tế bào như: 

- Màng sinh chất (còn gọi là mùng tế bào chất): nơi thực hiện sự trao đổi 
chất giữa tế bào với môi ưường. 

- Tế bào chất: là nơi xảy ra các hoạt động sống như 

+ Ti thể: là nơi tạo ra năng lượng cho hoạt động sông của tế bào và cơ thể 
+ Ribôxôm: là nơi xảy ra tổng hợp prôtêin 

+ Bộ máy Gôngi: thực hiện chức năng thu hồi, tích trữ và phân phối sản 
phẩm cho tế bào 

+ Trung thể: tham gia vào hoạt động phân chia và sinh sản của tế bào 
+ Lưới nội chất: đãm bão sự liên hệ giữa các tế bào 

- Nhân tế bào: có chứa nhiễm sắc thể, có vai trò quan ưọng trong sự di 
truyền. Nhân còn có màng nhân, giúp trao đổi chất giữa nhân và tế bào chất.. 

Tất cả các hoạt động nói ưên xảy ra trong tế bào làm cơ sở cho sự spng, sự 
lớn lên và sinh sản của cơ thể; đồng thời giúp cơ thể phản ứng chính xác vơi tác 
động của môi trường sống 


Vì vậy, tế bào được xem là đơn vị chức năng của cơ thể. 

Câu 2. So sánh mô biểu bì và mô liên kết về vị trí của mô trong cơ thể và về sự 
sắp xếp của tế bào trong 2 loại mô đó: 



Mô biểu bì 

MÔ liên kết 

Vị trí mô trong 
cơ thể 

Phủ ngoài da, lót trong các 
cơ quan rỗng như: ruột, 
bóng đái, mạch máu, các 
ống dẫn... 

Có ở hầu hết các cơ quan: 
dưới lớp da, gân, dây chằng, 
sụn, xương,... 

Sự sắp xếp của 
các tế bàọ 

Các tế bào xếp sít nhau. 

Các tế bào liên kết nhm rải 
rác trong chất nền. 


Câu 3. Các cơ quan ưong khoang bụng của cơ thể và nêu khái quát chức năng 
của chúng: 

Những cơ quan trong khoang bụng của cơ thể bao gồm :dạ dày, tuy, gan, 
ruột non, ruột già, thận, bóng đái và đường dẫn tiểu; ở nữ ưong khoang bụng còn 
có đầy đủ các cơ quan của hệ sinh dục 

a. Dạ dày, tuy, gan, ruột non, ruột già: 

Là các cơ quan thuộc hệ cơ quan tiêu hoá có chức năng tham gia vào quá 
trình biến đổi thức ăn đi vào cơ thể thành các chất dinh dưỡng và hấp thu các 
chất dinh dưỡng đó vào máu và bạch huyết. 

Ngoài ra tuyến tuy còn tham gia chức năng nội tiết. 
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b- Thận, bóng đái và đường dẫn tiểu: 

Là các cơ quan của hệ hài tiết nước tiểu có chức năng lọc máu, các chất bã 
rồi tổng hợp thành nước tiểu và bài tiết khỏi cơ thể. 
c. Các cơ quan của hệ sinh dục: 

Tham gia chức năng sinh sản để duy trì nòi giông 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. D 2. A 3.D 4. B 5. A 

6. B 7. D 8. D 9. D 10. c 


Câu 11. 


Loại mô 

Chức năng 

1. Mô biêu bì 

D. Bảo vệ, hấp thụ, bà.i tiết 

2. Mô liên kết 

c. Nâng đỡ, liên kết các cơ quan 

3. Mô cơ 

A. Co dãn 

4. Mô thần kinh 

B. Tiếp nhận kích thích, xử lí thông tỉn và điều 
khiển sự hoạt động các cơ để trả lời các kích thích 
của môi ưường 


Câu 12. 


1. Đốt sống; 2. Xương sườn; 3. Phổi; 4. Các phần tương ứng; 5. Chức năng 

ĐỀ 3 

A. PHẦN Tự LUẬN 
Câu 1. 

a. Phản xạ là phản ứng của cơ thể ưả lời kích thích từ môi trường dưới sự 
điều khiển của hệ thần kinh 

b. Ví dụ: - Tay chạm phải vật nóng thì thụt tay lại 

- Trời nắng nóng cơ thể toát mồ hôi 

Câu 2. Từ một ví dụ cụ thể đã nêu, hãy phân tích đường đi của xung thần kinh 
ưong phản xạ đó? 

Nếu ta dẫm phải than đang cháy (nóng) thì cơ quan thụ cảm ở đó nhận được 
một cảm giác rất nóng, liền xuất hiện một xung thần kinh theo dây thần kinh 
hướng tâm về trung ương thần kinh. Rồi từ trung ương thần kinh phát đi xung 
thần kinh theo dây li tâm truyền tới cơ chân (cơ quan phản ứng) ĨU;1 ^ n ' yv:i/[ J 

Kết quả của sự phản ứng được thông báo ngược về trung ương thần; kinh, 
theo dây hướng tâm, nếu phản ứng chưa chính xác thì phát lệnh điều clụnh, nhờ 
dây li tâm truyền tới phản ứng. Nhờ vậy mà cơ thể phản ứng chính xác đối với 
kích thích 










Câu 3. Nêu những điểm giống và khác nhau giữa tế bào người với tế bào thực vật ? 
Có thể rút ra kết luận gì về quan hệ tiến hoá giữa người với thực vật từ sự giống 
và khác nhau này. 

1. Giông nhau và khác nhau giữa tế bào người vđi tế bào thực vật: 

a. Giống nhau 

- Đều có thành phần câu tạo giống nhau, bao gồm màng nguyên sinh, tế 
bào chất và nhân tế bào. 

- Đều là đơn vị cấu tạo và là đơn vị chức năng của cơ tnể 

b. Các điểm khác nhau 


Điểm phân biệt 

Tế bào người 

Tế bào thực vật 

Màng tế bào 

Chỉ có màng sinh chất, 
không có vách xenlulôzơ 

Có cả màng sinh chất và 
vách xenlulôzơ 

Tế bào chất 

Không có lục lạp 

Thường có lục lạp 

Có trung thể 

Không có trung thể 


2. Kết luận về tiến hoá gỉữa người và thực vật 


- Những điểm giông nhau giữa tế bào người và thực vật chứng tỏ người và 
thực vật có môì quan hệ về nguồn gốc trong quá trình phát sinh và phát triển 
sinh giới. 

- Những điểm khác nhau trong tế bào người vđi tế bào thực vật chứng tỏ 
rằng tuy có mối quan hệ về nguồn gốc nhưng người và thực vật tiến hoá theo hai 
hướng khác nhau. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. D 2. B 3. B 4. B 5. D 


6. A 7. A 8. c 9. B 10. D 
Câu 11. 


Loại nơron 

- » ... . —- 1 

Chức năng 

Nơron hướng tâm 

Truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh 

Nơron trung gian 

Đãm bão liên hệ giữa các nơron 

Nơron li tâm 

Truyền xung thần kinh tới các cơ quan phản ứng 


Câu 12. 1. Nhanh; 2. Xương phát triển; 3. Hoá xương; 4. Cao thêm; 5. cốt giao; 
6. Dễ gãy 
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ĐỂ 4 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Sự khác nhau giữa xương tay và xương chân có ý nghĩa quan họng đối 
với các hoạt đông của con người là: 

- Các khớp cổ tay và bàn tay linh hoạt, đãm nhiệm chức năng cầm nắm 
phức tạp Ưong lao động của con người 

- xương cổ chân và xương gót phát triển, nở về phía sau làm cho diện tích 
bàn chân lớn, đàm bão cho sự cân bằng vững chắc cho tư thế đứng th.ing 

Câu 2. Thành phần hóa học của xương có ý nghĩa gì đối với chức năng của xương? 
Trong xương có hai thành phần hóa học là chất hữu cơ và chất vô cơ 

- Chất hữu cơ (còn gọi là chất giao) là chất kết dính và đãm bão tính đàn 
hồi của xương 

- Thành phần vô cơ: canxi và phốtpho làm tăng độ cứng rắn của xương. 
Nhờ vậy xương vững chắc và là trụ cột của cơ thể 

Câu 3. Nêu các xương và đặc điểm khớp xương của đầu và thân? 

1. Đẩu 

Xương đầu gồm 2 phần là xương sọ và xương mặt. 

a. Cấc xương sọ 

- Gồm có 8 xương là: 2 xương đỉnh, 2 xương thái dương , xương trán, xương 
chẩm, xương bướm và xương sàng. 

- Các xương sọ khớp với nhau theo kiểu khớp bất động. 

b. Các xương mặt 

- Gồm có 15 xương, ưong đó các xương quen thuộc như: xương gò má, 
x ương mũi, xương hàm trên, xương hàm dưới. 

- Hầu hết các xương mặt khớp với nhau theo kiểtrbất động; duy nhất chỉ có 
xương hàm dưới có khả năng cử động. 

2. Thân 

Xương thân bao gồm cột sống và lồng ngực. 
a. Cột sông 

Hợp bởi 33 - 34 xương đốt sống, thuộc loại xương ngắn khớp nhau và chia 
làm 5 đoạn từ trên xuống dưới là: 

- Đoạn cổ: có 7 đốt khớp bán động 

- Đoạn ngực: Có 12 đốt khớp bán động 

- Đoạn lưhg: Có 5 đốt khớp bén động 

- Đoạn cùng: Có 5 đốt dính lại ( khớp bất động) tạo xương cùng. 

- Đoạn cụt: Có 4 - 5 đốt dính lại ( khớp bất động) tạo xương cụt. 
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b. Lồng ngực 

Gồm có 12 đôi xương sườn, 12 đốt sống ngực, và xương ức hợp thành. 


Khớp xương hình thành giữa các xương sườn với xương ức và giiĩa các 
ươ;,g sườn với các đốt sống ngực đều thuộc,loại khớp bán động. 

B. PHẦN TRẮC NGHIÊM 

1. c 2. D 

3. D 4. D S. B 

6.A 7.D 

8.B 9. JQ; 10. c 

Câu 11. r 1 . íịiĩiíb 'Oíl 

ì ìn otij .) í.ĩĩ:> grrũv - n : >ilj 

Cảc toại khớp 

Bĩrl' 4 u V ■ ự- Đặc điểm 

1. Khớp bất động 

B.Loặi khớp không cử động được 

2 Khớp bán động 

c. Những khớp có cử động hạn chế 

. Khớp động 

A. Khớp cử’ động dễ dàng nhờ 2 đầu xương có sụn đầu 
khớp nằm trong một bao chứa dịch khớp (bao hoạt dịch) 

Cíìu 12. 1. Phân hoá; 2. Cử động linh hoạt; 3. Ngón cái; 4. Tám; 5. Cử động chậm 

VnÊíỏ :V-/ uib gnbbx qbííb rnO-ib ! JỈẢ) íiv ỊỊtnbì.' •' 


ĐỀ 5 ■/. 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Gfiú T. Nêu rõ Vai trò e 

ủà khớp độrig, khớp bất động và khẩp bán động? 


- Khớp bất động: giúp xương tạo thành hộp, thành khôi để bảo vệ nội quan 
(Hộp sọ bảo vệ não) hoặc nấng đỡ (xương chậu) 

- Khớp bán động: giúp xương tạo thành khoang bẫò vệ (khoang ngực). 

Ngoài ra, còn có vái trò quan trọng trong việc giúp óơ thể mềm dẻo trong dáng 
đi thẳng và lao động phức tạp n ní 1 ví ' 1 n. / : 1 

Ó :.1 'ĩ.4->Khớp động: Đảm bẫo sự hoạt động linh hoạt của tay chân 

Câu 2. Đặc điểm cấu tạo của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ? : r ( 

Chức năng co cơ và vận động đã quy định hệ cơ có những đặc điểm thích 
ứng sau: ĩiĩ'Ịịv. í:. ;iíiị:i ■:</. 

. - Tế bào cơ có cấu tạo dạng sợi: trong sợi có rất nhiều tơ cơ, Hai ỊoạUơ cơ 
(tơ cơ raậ.nỈỊ yỊ,tỢ cơ dày) có khả năng lồng và xuyên, sậu vào vùng phân bố của 
nhau khi cơ co, làm cho sợi cơ rút lại và lạo ra lực kệo^, ỵnoư/ rrrn ú; íĩi:,ob ? intìỉ 

- Nhiều tế bào cơ hợp thành bó cơ mành Ịiện kệíịbaọ bọc; nhiều bó cơ hợp 
thành bắp cơ. Các bắp cơ nối vào xương. Do đó khiịSqị co rút dẫn đến bắp cơ co 
rút lại, kéo xương chuyển dịch và vận động 

- Số lượng cơ của cơ thể rất nhiều (khoảng 60Ô cơ) đủ để liên kết vởi toàn 

bộ xương để tạo ra bộ mấy vận động chò cơ thể 

ỵnhux -...ũ): { £o5 j ịi đ■. CỊĨ) ú‘Ầ ■ \ỉjí Jòh (. ■ '■ b.o 

7 ?ĩ 




Cũu 3. Nêu các xướng và đặc điểm các khớp xương của chi ưêtt và chi dưới? 

1. Xương chi trên (còn gọi ỉà tay hay chi trước) 

Gồm 2 phần là đai vai và các xương cử động chi trôn 

a. Đai vai 

Gồm có xương đòn khớp bán động với xương ức và xương bã( xương vai) 
khớp bât động với các xương sườn trôn. 

b. Các xương củ động chi trên 

Gốm xương cánh tay, 2 xương cạnh tay (xương trụ và xương quay) các cổ 
xương tay, các xương bàn tay và các xương ngón tay. 

Trừ khớp giữa các xương cổ tay và khớp giữa 2 xương cạnh tay thuộc loại 
khớp bán động; tất cả các khớp còn lại của các xương cử động chi trên đều thuộc 
loại khớp động. 

2. Xương chỉ dưới (còn gọi là chân hay chi sau): 

Gồm 2 phần là đai hông và các xương cử động chi dưới. 

a . Đai hông 

Gồm có xương chậu, và đoạn xương cùng của cột sống khớp nhau theo kiểu 
bết động 

b. Các xương cử động chi trên 

Gồm có xương đùi, 2 xương cẳng chân (xương chày và xương mác) các 
xương cổ chân, các xương bàn chân, các xương ngón chân. 

Trừ khớp giữa 2 xương cẳng chân và khớp giữa các xương cổ chân thuộc 
loại khớp bất động, các khớp còn lại thuộc loại khớp động. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. D 2. c 3. D 4. A 5. D 

6. c 7. c 8. A 9. c 


Câu 10. 


Các phần củàxương 

Cấu tạo 

Chức năng 

Đầu xương 

- Sụn bọc đầu xương 

- Mô xương xốp gồm 
các nang xương 

- Giảm ma sát trong khớp xương 

- Phân tán lực tác động 

- Tạo các ô chứa tuỷ đỏ xương 

Thần xương 

- Màng xương 

- Mô xương cứng 

- Khoang xương 

- Giúp xương phát triển to về 
bề ngang 

- Chịu lực, đãm bão vửng chắc 

- Chứa tuỷ đỏ ở ưẻ em, sinh hống 
cầu, chứa tuỷ vàng ở người lớn 
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Câu 11. 1. Co ; 2. Lực đẩy ; 3. Lực kéo 

Câu 12. 1. Phân tử ngoại lai; 2. Bề mặt tế bào; 3. Phân tử prôtêin; 4. Chông ỉlại 
các kháng nguyên; 5. Kháng nguyên; 6. Kháng thể 

ĐỂ 6 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Có khi nào cả cơ gấp và cơ duỗi của một bộ phận cơ thể cùng co tối đa 
hoặc cùng duỗi tối đa? Vì sao? 

- Không khi nào cả cơ gấp và cơ duỗi của một bộ phận cơ thể cùng co tối da 

- Cả cơ gấp và cơ duỗi của một bộ phận cơ thể cùng co tối. Khi các cơ này 
mất khả năng tiếp nhận kích thích do đó mất trương lực cơ (trường hợp người bị 
bại liệt) 

Câu 2. Phân tích những đặc điểm của xương người thích nghi với tư thế đứng 
thẳng và đi bằng hai chân? 

Đặc điểm câu tạo của bộ xương người thích nghi với lư thế đứng thắng và đi 
'bằng hai chân : 

- Cột sông đứng (thẳng), có dang chữ s và cong bốn chỗ: vừa làm tăng 
chiều cao cơ thể, giúp quan sát, định hướng tốt hơn trong lao động,, di chuyển, 
vừa chuyển toàn bộ trọng lưựng các nội quan sang phần xương chậu giúp cơ thể 
di chuyển thuận lợi 

- Cột sống có những đoạn hơi cong: hai đoạn cong trước (cổ và lưng) và hai 
đoạn cong sau (ngực và cùng). Các đoạn này giúp phân tán lực tác dụng từ đầu 
xuống và lực tác dụng từ chân lên lúc di chuyển: tránh' làm tổn thương cột sống 
và cơ thể 

- Các đốt sống đoạn cổ. ngực và lưng: các đốt này khớp nhau theo kiểu bất 
đóng, vừa tạo tính ổn định để bảo vệ nội quan vừa giúp phần thân cơ thể xoay 
trở trong vận chuyển, lao động. Giưa các đốt sống trên còn có sụn đệm, ưánh 
cho chúng bị tổn thương khí cơ thể di chuyển 

- xương gót phát triển và lồi ra phía sau, các xương bàn chân khớp với nhau 
tạo thành hình vòm. Cổ tác dụng dễ di chuyển và giảm bớt chấn động có thể gây 
tổn thtểơng chân và cơ thể khi vận động 

- Các xương vận động của chi trên khớp động linh hoạt, đặc biệt là các 
* xương ngón tay. Để chi trên cử động được theo chiều hướng và bàn tay có thể 

cầm nám, chế tạo công cụ lao động và thực hiện động tác lao động. 


74 



Câu 3. Hãy trình bày khái niệm và nguyên nhân của mỏi CƠ, việc nghỉ giải lao hay 
tập thể dục giữa buổi học có ý nghĩa g'i đổ hạn chế mỏi Cơ hay không? Giải thích. 

1. Khái niệm về nguyên nhân mổi cơ 

a. Khôi niệm 

Mỏ* cơ là hiện tượng cơ giãn dần, đến không còn phản ứng với những kích 
thích của môi trường. Trong lao động, mỏi cơ biểu hiện ở việc giảm khả năng tạo 
công; các úao tác trong lao động thiếu chính xác và kém hiệu quả. 

b. Sỉgnyên nhãn mỏi cơ 

Nguồr năng lượng cung cấp cho cơ co lấy từ sự oxi hoá chất dinh dưỡng do máu 
mang đến. Quá trình co cơ sẽ sản sinh nhiệt, chất thải và khí cacbônic (C0 2 ). 

Nếu lìiỢng oxi cung cấp cho quá trình co cơ không đủ, sản phẩm tạo ra của 
sự oxi hoá không những có năng lượng nhiệt, khí C0 2 mà còn có sản phẩm trung 
gian là axi lăctic. Thiếu oxi cùng với sự tích tụ axit lăctic trong cơ gây đầu độc 
và làm cơ nỏi. Năng lượng cung cấp không đủ cũng là một trong những nguyên 
nhân mỏ i cơ. 

2. Ý nịhĩa của việc nghỉ giải lao hay tập thể dục nhẹ giữa buổi học 

Trải qia nhiều tiết ngồi học và ghi chép bài có thể dẫn đến trạng thái mệt 

mỏi thần knh và mỏi cơ. 

Việc Ighỉ giải lao giữa buổi học, ngoài ý nghĩa giảm bđt ưạng thái căng 
thẳng tronj thần kinh; còn ỉà dịp để cơ thể thay đổi vận động. Điều này cũng 
như việc tip thổ dục nhẹ giữa giờ đều có tác dụng kích thích hoạt động mần 
hoàn má tu; lồng thời bổ sung khí oxi là chất dinh dưỡng đến cơ, giúp cơ phục hồi 
và tránh núi. 

Ngo.àira, sự thay đổi trạng thái hoạt động thần kinh trong nghỉ giải lao giúp 
thần kinh hồi phục khả năng hưng phân, chuẩn bị cho tiết học sau. 


B. PHẦ NTRẮC NGHIỆM 

l.c 2. D 3. B 4. B 5. c 6. D 7. c 8. c 

Câu 9. 


Mô 

I^oại mô đại diện 1 

i. Mô b)iểi bì 

Mô biểu bì ở dạ dày và Mô biểu bì ở da 

2. Mô liiêỉ kết 

Mô sợi, mô sụn, mô xương và mô mỡ 

3. Mô C’ơ 

Mô cơ vân, mô cơ tim và mô cơ trơn 

4. Mô tlhầi kinh 

Tế bào thần kinh 


Câu 10. il. Tạo một lực; 2. Sinh ra một công: 3. Trạng thái thần kinh; 4. Lao-động 
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Câu 11. 1. Đốt sống; 2. Xương sườn; 3. Phổi; 4. Các phần tương ứng ; 5. Chức năng 

Câu 12. 

1. Bắp cơ gồm nhiều bó cơ, mỗi bó cơ gồm rất nhiều sỢi cơ, bọc trong màng 
liên kết. Hai đầu bắp cơ có gân bám vào các xương qua khđp, phần giữa 
phình to là bụng cơ. 

2. Khi cơ co, tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày làm cho 
tế bào cơ ngắn lại. 

3. Tính chất của cơ là co và dãn. Cơ thường bám vào hai xương qua khớp nên 
khi cơ co làm xương cử động dẫn tới sự vận động của cơ thể. 

4. Cơ co khi có kích thích của môi trường và chịu ảnh hưởng của hệ thần kinh. 

5. Khi cơ co tạo ra một lực để sinh công. Sự ôxi hoá các chất dinh dưỡng tạo 
ra năng lượng cung cấp cho cơ co. 

6. Làm việc quá sức và kéo dài dẫn tới sự mỏi cơ. 

7. Nguyên nhân của sự mỏi cơ là do cơ thể không được cung cấp đủ ôxi nên 
tích tụ axit lactic đầu độc cơ. 

ĐỀ 7 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Trình bày những đặc điểm tiến hóa ở hệ cơ ở người? 

Trong quá trình tiến hóa, do ăn thức ăn chín, sử dụng các công cụ ngày càng 
tinh xảo, do phải đi xa để tìm kiếm thức ăn nên hệ cơ xương ở người đã tiến hóa 
đến mức hoàn thiện phù hợp với hoạt động ngày càng phức tạp của con người 
đặc biệt là: 

Cơ của chi trên và chi dưới của người phân hóa khác với động vật. Tay có 
nhiều cơ phân hóa thành nhóm nhỏ phụ trách các phần khác nhau, giúp tay cử 
động Hnh hoạt hơn chân, thực hiện nhiều động tác lao động phức tạp. Riêng 
ngón tay cái, có 8 cơ phụ trách trong tổng số 18 cơ vận động bàn tay. Cơ chân 
lớn, khỏe, cử động chân chủ yếu là gập và duỗi 

Người có tiếng nói phong phú nên cơ vận động lưỡi phát triển. Cơ mát phân 
hóa giúp người biểu hiện tình cảm. 

Câu 2. Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào? 

Hệ tuần hoàn gồm tim và hệ mạch. 

- Tim: 

+ Có bốn vách ngăn: hai tâm thất, hai tâm nhĩ 
+ Nửa phải gồm tâm nhĩ phải và tầm thất phải, chứa máu đỏ thầm 
+ Nửa trái gồm tàm nhĩ.trầỊ và tâíỊỊ thất trái, chvía máu đỏ tươi 
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- Hệ mạch: 

+ Động mạch: xuất phát từ tâm thất. 

• 4 - lĩnh mạch: trở về tâm nhĩ 
+ Mao mạch: nôì động mạch và tĩnh mạch 
Câu 3. Em hãy chứng minh tay người vừa là cơ quan, vừa là sản phẩm của quá 
trình lao động? 

1. Tay người là cơ quan lao động 

Ở động vật, chi trước và chi sau đều tham gia vào quá trình vận chuyển cơ thể. 

Ở người, hai chi trước (đôi tay) đã tách khỏi mặt đất nhờ đi đứng thẳng. Từ 
đây, đỏi tay bắt đầu tham gia vào việc cầm nắm, chế tạo công cụ lao động và 
lao động có mục đích. 

Vi vậy tay người là cơ quan lao động. 

2. Tay người là sản phẩm của lao động 

- Thông qua việc chế tạo công cụ lao động, con người phải thường xuyên 
cầm, nắm và cử động các xương tay ; đặc biệt là các xương ngón. 

- Thông qua các hoạt động lao động, đôi tay thường xuyên tác động vào 
môi trường sông. 

Chính những hoạt động trên đã làm cho đôi tay người thường xuyên được 
rèn luyện. Bôn cạnh đổ, từ lao động, con người đã sản xuất ra thức ăn và các 
phương tiện thúc đẩy cơ thể phát triển và hoàn thiện; trong đó có đôi tay. 

Vỉ vậy, tay người cũng là sản phẩm của lao động. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. D 2. B 3. B 4. B 5. B 

6. D 7. D 8. D 9. A 


Câu 10. 


Loại xư(fng 

Hình dạng và câu tạo 

1. Xương dài 

Hình ống, giữa chứa tuỷ đỏ ở trẻ em và chứa mỡ vàng ở 
người ưưởng thành như xương ống tay, xương đùi, xương 
cẳng chân 

2. Xương ngắn 

Kích thước ngắn, như xương đốt sống, xương cổ chân, 
xương cổ tay 

3 Xương dẹt 

Hình bãn dẹt, mỏng như xương bã vai, xương cánh chậu, 
các xương sọ 
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Câu 11. 1. huyết tương ; 2. hồng cầu; 3. tiểu cầu 

Câu 12. 

1. Hệ cơ và xương ở người có nhiều đặc điểm tiến hoá thích nghi vđi tư thế 
đứng thẳng và lao động 

2. Hộp sọ phát ưiển,lồng ngực nở rộng sang hai bên, cột sống cong ở bốn 
chỗ, xương chậu nở, xương đùi lớn, cơ mông, cơ đùi, cơ bắp chân phát 
triển, bàn chân hình vòm, xương gót phát triển. 

3. Chi trên có khớp linh hoạt, ngón cái đôi diện với bôn ngón kia. Cơ vận 
động cánh tay, cẳng tay, bàn tay và đặc biệt cơ vận động ngón cái phát 
triển giúp người có khả năng lao động. 

ĐỀ 8 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Các bạch cầu đã tạo nên những hàng rào phòng thủ để bảo vệ cơ thể như 
thế nào? 

Các bạch cầu đã tạo nên ba hàng rào phòng thủ để bảo vệ cơ thể là: 

- Sự thực bào do các bạch cầu trung tính và đại thực bào thực hiện 

- Sự tiết ra kháng thể để vô hiệu hóa các kháng nguyên do các bạch cầu 
limphô B thực hiện 

- Sự phá hủy các tế bào cơ thể đã nhiễm bệnh do các tế bào limphô T thực hiện 
Câu 2. Phân tích các thành phần cấu tạo của máu? 

Máu có 2 thành phần là huyết tương và các tế bào máu. 

1. Huyết tương 

Là một chẩt dịch chiếm tỷ lệ 55% thể tích của máu, bao gồm: 

- 99% nước 

- 10% là các chất tan và các chất khác bao gồm: 

+ Các chất dinh dưỡng nhưprôtêin, lipit, gluxit, vitamin. 

+ Các muối khoáng. 

+ Các chất cần thiết khác như hoocmôn, kháng thể 
+ Các chất thải của tế bào như urê, axit uric... 

2. Các tế bào máu 

Chiếm 45% thể tích máu, bao gồm 3 loại tế bào là hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. 
a. Hồng cầu 

Là loại tế bào máu có số lượng nhiều nhất. 
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Hồng cầu là những tế bào có màu đỏ, hình đĩa, lồm 2 mặt, không có nhân. 
Trong hồng cầu có chứa một loại sắc tố (còn gọi là hêmôglôbin, kí hiệu Hb). 
Chính huyêt sắc tô tạo màu đỏ cho hồng cầu. 

b. Bạch cầu 

Là những tế bào không màu, có nhiều dạng và có thể thay đổi hình dạng. 
Bạch cầu có chứa nhân và nhân bạch cầu có thể co thắt lại tạo nhiều múi. 

c. Tiểu cầu 

Là những mảnh tế bào chất của tế bào mẹ tiểu cầu, có nhiều dạng khác 
nhau, không có nhân và không có màu. 

Côu 3. Tirri có chức năng gì? Hãy nêu câu tạo bên trong của nó? 

Tim có chức năng co bóp đẩy máu vào mạch và tạo ra sự tuần hoàn máu. 
Cấu tạo bên trong của tim: 

1. Cổc khoang tim. 

Tim có một vách dọc ở giữa chia tim làm hai nửa: nửa bên phải chứa máu 
đỏ thẫm (nghèo oxi) và nửa bôn trái chứa máu đỏ tươi (giàu oxi). 

ớ mồi nửa tim có hai phần: tâm nhĩ ở trên và tâm thất ở dưới; giữa tâm nhĩ và 
tâm thất có van nhĩ - thất. Các van nhĩ - thất có dây chằng nối vào cơ tâm thất. 

Như vậy mỗi quả tim có tất cả bốn khoang: hai tâm nhĩ và hai tâm thất. 

2. Thành tim. 

Thành tim có độ dày, mỏng không đều nhau : hai tâm nhĩ mỏng hơn hai tâm 
thất và tâm thất trái có thành dày nhất. 

Thành tim có cấu tạo ba lớp: bên ngoài và bên trong đều là lớp màng liên 
kết mỏng, ỡ giữa là lớp cơ tim dày . 

3. Các lỗ thông vđi mạch: 

Tại mỗi khoang tim có lỗ thông với mạch máu. 

- Tâm nhĩ phải có lỗ thông với tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới. 

- Tâm thâT phải có lỗ thông với động mạch phổi. 

~~ Tâm nhĩ trái có lỗ thông với bốn tĩnh mạch phổi. 

- Tâm thất trái có lỗ thông với động mạch chủ. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. B 2. c 3. c 4. B 5. c 

6. D 7. c 8. c 9. B 


Câu 10. 


Các loại tế bào 

Đặc điểm 

1. Tế bào hồng cầu 

B. Màu hồng, hình đĩa, lõm hai mặt, không có nhân 

2. Tế bào bạch cầu 

c. Trong suốt, kích thước khá lớn, có nhâr 

3, Tế bào tiểu cầu 

A. Chỉ là các mảnh tế bào chất của tế bào mẹ tiểu cầu 
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Câu 11. 1. Phân tử ngoại lai; 2. Bề mặt tế bào; 3. Phân tử prôtêin; 4. Chông lại 
các kháng nguyên ; 5. Kháng nguyên; 6. Kháng thể 

Câu 12. 

1. Tham gia hoạt đông thực bào là bạch cầu trung tính và bạeh cầu mônô 
(đại thực bào). 

2. Tương tác giữa kháng nguyên và kháng thể theo cơ che" chìa khoá và ổ 
khoá, nghĩa là kháng nguyên nào thì kháng thể đó. 

3. Miễn địch bẩm sinh và miễn dịch tập nhiễm đều là miễn dịch tự nhiên. 

4. Các bach cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng các cơ chế thực bào tạo kháng 
thể để vô hiệu hoá kháng nguyên, phá huỷ các tế bào đã bị nhiễm bệnh. 

5. Virut HIV là nguyên nhân gây ra bệnh AIDS. Chúng gây nhiễm trên chính 
bạch cầu limphô T, gây rối loạn chức năng của tế bào này và dẫn tới hội 
chứng suy giảm miễn dịch. 

ĐỀ 9 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Tiểu cầu đã tham gia bảo vệ cơ thể chông mất máu như thế nào? 

- Trong quá trình đông máu, tiểu cầu đóng vai trò: 

+ Bám vào vết rách và bám vào nhau để tạo thành nút tiểu cầu bịt tạm 
thời vết rách. 

+ Giải phóng chất giúp hình thành búi tơ máu để tạo thành khôi máu đbng 
Câu 2. Trình bày những đặc điểm tiến hóa của hệ cơ ở người? 

Những đặc điểm tiến hóa của hệ cơ ở người như: Cơ mông, cơ đùi, cơ bắp 
chân phát triển. Cơ vận động cánh tay, cẳng tay, bàn tay, đặc biệt cơ vận động 
ngón cái phát triển. 

Câu 3. Phân tích cơ sở của nguyên tác truyền máu? Giải thích vì sao máu nhóm 
AB là máu chuyên nhận và nhóm o là nhóm chuyên cho? 

1. Cơ sở của nguyên tắc truyền máu: 

Trong máu người được phát hiện có hai yếu tố: 

- Chất kháng nguyên có trong hồng cầu, gồm hai loại, được kí hiệu là 
kháng nguyên A và kháng nguyên B 

- Chất kháng thể có trong huyết tương, gồm 2 loại được kí hiệu là kháng 
thể a và kháng thể p. Chất a gây kết dính hồng cầu mang A và chất p gây kết 
dính hồng cầu mang B 
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Hiện tượng kết dính hồng cầu của máu cho xảy ra khi vào cớ thể nhận, 
kháng thể trong huyết tương của máu nhộn gây kết dính. Vì vậy khi truyền ì 
người ta chú ý đến nguyên tắc truyền máu là: “hồng cầu của máu cho Cc 
huyêt tương của máu nhận gây kết dính không” 

2. Máu AB là máu chuyên nhạn, máu o là máu chuyên cho: 

a. Máu AB là máu chuyên nhận 

Máu AB chứa hai loại kháng nguyên A và B trong hồng Cầu, nhưng trọ 
huyết tương khỏng có chứa kháng thể. Do vậy, máu AB không có khả năng 
kết (iính hồng cầu lạ.Vì thế, máu AB có thể nhận bất kì nhóm máu nào truy 
cho nó, nên được gọi ià máu chuyên nhận. 

b. Máu o là máu chuyên cho 

Máu o không cỏ chứa kháng nguyên trong hồng cầu. Vì vậy khi được 
truy ổn cho máu khác, khồng bị kháng thể trong huyết tương của máu nhạn gây 
kết dính hồng cầu. Vì vậy máu 0 được xem là máu chuyên cho. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

l.A 2. c 3. B 4. c 5. A 


6. B 7. c 8. A 9. A 
Câu 10. 


Thuật ngữ 

Định no/ĩĩa 

1. sư thực bào 

D. Khi các vi sinh vật xâm nhập vào một mô nào đó của 
cơ thể, hoạt dộng đầu tiên của các bạch cầu bảo vệ cơ thể 

2. Kháng nguyên 

c. Là những phân tử ngoại lai có khả năng kích thích cơ 
thể tiết ra nhừng khíng thể 

3. Kháng thể 

A. Là những phân tử prôtêin do cơ thể tiết ra để chống lại 
các kháng nguyên 

4. Miỗn dịch 

B. Là khả năng cơ thể không bị mắc bộnh nào đó 


Câu 11. 1. Châ't sinh tơ máu; 2. vết thương; 3. Tiểu cầu bị vỡ; 4. Tơ máu; 5. 


Mạng lưới; 6. Khôi máu đông 

Câu 12. 

1. Hệ tuần hoàn máu gồm tim và hệ mạch tạo thành vòng tuần hoàn nhỏ và 
vòng tuần hoàn lớn. 

2. Vòng tuần hoàn nhỏ dẫn máu qua phổi giúp máu trao đổi 0 2 và C0 2 . 

3. Vòng tuần hoàn lớn dẫn máu qua tất cả các tế bào của cơ thể để thực hiệu 
sự trao đổi chất. 

4. Hệ bạch huyết gồm phân hệ lớn và phân hộ nhỏ. 

5. Bạch huyết có thành phần gần giông máu, chỉ khác là không có hồng cầu, 
ít tiểu cầu. 
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ĐỀ 10 


A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Hệ bạch huyết gồm những thành phần câu tạo nào? 

Hệ bạch huyết gồm: 

- Mao mạch bạch huyết 

- Mạch bạch huyết, ữnh mạch máu 

- Hạch bạch huyết 

- Ong bạch huyêt tạo thành hai phân hệ: phân hệ lớn và phân hệ nhỏ 
Câu 2. Người ta thường tiêm phòng (chích ngừa) cho trẻ em những bệnh nào? 

Các loại bệnh thường được người ta chích ngừa cho trẻ: 

- Sởi, lao, ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt 
Câu 3. Nêu chức năng của vồng tuần hoàn lớn và vòng tuàn hoàn nhỏ? 

Mối liên quan giữa hai vòng tuần hoàn máu. 

1. Chức năng của hai vòng tuần hoàn máu. 

a. Chức năng của vòng tuần hoàn lớn 

Vòng tuần hoàn lớn có chức năng mang khí oxi và chất dinh dưỡng để cung 
cấp cho tế bào hoạt động; đồng thời mang khí thải C0 2 và chất bã từ tế bào về 
tim. Chất bã sau đó được mang đến các cơ quan bài tiết (da, thận) đổ tổng hợp 
thành chất bài tiết. 

b. Chức năng của vồng tuần hoàn nhỏ 

Vòng tuần hoàn nhỏ mang khí thải C0 2 từ tim (do vòng tuần hoàn lớn mang 
về) đến phổi để được đào thải khỏi cơ thể; đồng thời nhận khí oxi từ phối mang 
về tim (sau đó được vòng tuần hoàn lớn mang đến các tế bào). 

2. Môi liên quan giữa hai vòng tuần hoàn máu 

Vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ liên quan chặt chê vđi nhau; 
đảm bảo cho cơ thể nhận đầy đủ khí oxi và chất dinh dưỡng cung cấp cho các tế 
bào hoạt động; đồng thời đào thải khí C0 2 và chất bã khỏi cơ thể. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

l.B 2.B 3.B 4. D 5. C 


6. c 7. D 8. c 9. D 

Cồu 10. 


Các nhóm máu 

Đặc điểm 

Nhóm máu B 

Hồng cầu chỉ có B, huyết tương không có 3 chỉ có a 

Nhóm máu AB 

Hồng cầu có cả A và B, huyết tương không có 3 và a 

Nhóm máu 0 

Hồng cầu không có cả A và B, huyết tương có 3 và a ị 

Nhóm máu A 

Hồng cầu chỉ có A, huyết tương không có a, chỉ có 3 
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Câu 11. 1. Sức đẩy; 2. Huyết áp; 3. Vận tốc máu; 4. Hao hụt dần; 5. Vận tốc máu 

Câu 12. 

1. Trong huyêt tương có một loại protêin hoà tan gọi là chất tơ máu. Khi có 
vêt thương làm rách thành mạch máu, các tiểu cầu bị vỡ và giải phóng 
enzim, làm chất sinh tơ máu biến thành tơ máu. Các tơ máu kết thành 
mạng lưới giừ các tê bào rnáu và tạo thành khối máu đông. Tham gia hình 
thành khôi máu đông còn có nhiều yếu tố khác, trong đó có ion canxi. 

2. Có hai loại kháng nguyên trên hồng cầu là A và B. 

3. Có hai loại kháng thể trong huyết tương là a (gây kết dính A) và p (gây 
kết dính B). 

4. Nhóm máu O: hồng cầu không có A và B, huyết tương có a và p. 

5. Nhóm máu A: hồng cầu có A và không có B, huyết tương có (3 và không có a. 

6. Nhóm máu B: hồng cầu không có A và có B, huyết tương không có p và có a. 

7. Nhóm máu AB:hồng cầu có A và B, huyết tương không có p và a. 

ĐỀ 11 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Lực đẩy chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục và theo một chiều trong hệ 
mạch đã được tạo ra như thế nào và từ đâu? 

- Máu được vận chuyển qua hệ mạch nhờ sức đẩy do tim tạo ra (tâm thất 
co) đã lạo nên một áp lực trong thành mạch máu (gọi là huyết áp) - vận tốc máu 
trong mạch 

- Ở động mạch sức đẩy này nhờ sự co dãn của động mạch. 

- ở tĩnh mạch, sự vận chuyển của máu về tim chủ yếu là nhờ sức đẩy tạo ra 
do sự co bóp của các cơ bắp quanh thành mạch, sức hiít của lồng ngực khi hít 
vào, sức hút của tâm thất khi dãn ra. Ngoài ra nhờ các van mà ở phần tĩnh mạch 
máu trở về tim ngưực chiều vổì trọng lực vẫn thực hiện được, không bị chảy 
ngược lại 

Câu 2. Tiểu cầu đã tham gia bảo vệ cơ thể chông mất máu như thế nào? 

Khi có vết thương chảy máu tiểu cầu tạo búi tơ máu ôm giữ các tế bào máu 
thành một khối máu đông bịt kín vết thương. 

Câu 3. Nêu các đặc điểm của bạch cầu và tiểu cầu thích nghi vđi chức năng của 
chúng? 

1. Đặc điểm câu tạo và hoạt động thích nghi chức năng của bạch cầu. 
Chức năng của bạch cầu là bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh 
của vi khuẩn, virut. Để thích ứng với chức năng này, bạch cầu có những đặc 
điểm sau đây: 
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— Bạch cầu có thể tự thay đổi hình dạng: nhờ đặc điểm này chúng có thể 
kéo dài ra để xuyên qua thành mạch máu, hoặc di chuyển qua các kẽ gian bào 
đến nơi có vi khuẩn, virut xâm nhập. 

- Bạch cầu eó thể tự tạo ra các chân giả: để bao lấy các vi khuẩn, virut rồi 
đưa vào trong tế bào chất.Sau đó tiết ra chất phá huỷ vi khuẩn, virut. Ta gọi đây 
là khả năng thực bào của bạch cầu. 

- Bạch cầu còn có khả năng sản xuất ra kháng thể: để chống lại các độc tố, 
kháng nguyên, do vi khuẩn và virut tạo ra. 

2. Đặc điểm của tiểu cầu thích nghi vổi chức năng của nó: 

Chức năng của tiểu cầu là tham gia vào quá trình tạo đông máu cho cơ thể 

tránh mất máu khi bị đứt mạch. Để thích nghi với chức năng này, tiểu cầu có các 
« * 
đặc điếm như: 

- Tiểu cầu có chứa một loại enzim gây đông máu. 

- Tiểu cầu rất dễ bị vỡ khi mạch máu bị đứt, nhờ đó nó có thể giải phóng 
enzim ra huyết tương để gây đông máu. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

l.B 2.B 3. D 4. A 5. A 


6. D 7. B 8. B 9. D 
Câu 10. 


Các ngăn tim co 

Các nơi máu được bơm tới 

1. Tâm nhĩ trái co 

D. Tâm thất trái 

2. Tâm nhĩ phải co 

c. Động mạch phổi 

3. Tâm thất trái co 

B. Động mạch chủ 

4. Tâm thất phải co 

A. Tâm nhĩ phải 


Câu 11. 


Huyết tương của các 

Hồng cầu của các nhóm máu người ỉho 

nhóm máu người nhận 

o 

A 

B 

AB 

0 

+ 




(«,/?) 





A 

+ 

+ 



ip) 





B 

+ 


+ 


(ữ) 





AB 

+ 

+ 

+ 

4 

(0) . 
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Câu 12. 

1. Máu gồm huyết tương và các tế bào máu. Các tế báo máu gồm hồng cầư, 
bạch cầu và tiểu cầu. 

2. Hồng cầu có Hb (huyết sắc tô) có đặc tính khi kết hợp với 0 2 có màu đỏ 
tươi, khi kết hỢp với C0 2 có màu đỏ thẫm. 

3. Máu từ phổi về tim rồi tới các tế bào có màu đỏ tươi, còn máu từ các tế 
bào về tim rồi tới phổi có màu đỏ thẫm. 

4. Môi trường trong của cơ thể gồm máu, nước mô và bạch huyết. 

ĐỂ 12 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Cáu 1. Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống? 

Hô hấp cung cấp 0 2 cho tế bào để tham gia vào các phản ứng tạo ATP cung 
cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể, đồng thời thải loại C0 2 ra khỏi 
cơ thể. 

Câu 2. So sánh cấu tạo hệ hô hấp của người và của thò? 

Giống nhau 

+ Đều nằm trong khoang ngực và được ngăn cách với khoang bụng bởi cơ hoành. 
+ Đều gồm đường dẫn khí vào 2 lá phổi. 

+ Đường dẫn khí đều có mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phế quản. 

+ Mỗi lá phổi đều được câu tạo bởi các phế nang (túi phổi) tập hợp thành 
từng cụm, bao quanh mỗi túi phổi là một mạng mao mạch dày đặc. 

+ Bao bọc phổi có 2 lớp màng: lá thành dính vào thành ngực, lá tạng dính 
vào phổi, giữa 2 lớp màng là chất dịch. 

Khác nhau 

Đường dẫn khí ở người có thanh quản phát triển hơn ở chức năng phát âm. 
Câu 3. Giải thích câu tạo và chức năng của phổi? Hãy cho biết đặc điểm cấu tạo 
quan trọng nhất của phổi người đã tạo ra sự khác biệt trong hoạt động hồ hấp 
của người so với động vật? 

1. Cấu tạo và chức năng của phối 
a. Cấu tạo 

Người có hai lá phổi nằm trong khoang ngực. Phổi phải có ba thuỳ, phổi trái 
có hai thuỳ. 

Phổi được bao bọc bên ngoài là lớp màng mỏng ; lớp màng ngoài dính sát 
vào lồng ngực ; giữa hai lđp màng có chất dịch nhờn có tác dụng làm giảm lực 
ma sát của phổi vào lồng ngực lúc phổi căng lên khi hít vào. 
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Đơn vị của phổi là các phế nang tập hợp thành từng cụm và được bao bọc 
bởi mạng mao mạch dày đặc. số lượng phế nang của phổi người rất lớn, khoáng 
700 triệu đến 800 triệu phế nang. 

b. Chức năng 

Phổi thực hiện chức năng trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài. Nhờ 
hoạt động trao đổi này, khí oxi được đưa vào máu để cung cấp cho các tế bào và 
khí thải C0 2 từ các tế bào theo máu đến phổi thải ra môi ưường. 

2. Đặc điểm câu tạo quan trọng nhất 

Đặc điểm cấu tạo quan trọng nhất của phổi người đã tạo ra sự khác biệt 
trong hoạt động hô hấp của người so vđi động vật là số lượng phế nang tăng lên 
rất nhiều.Chính sự tăng lên số lượng phế nang (700 triệu đến 800 triệu ở phổi 
người)đã làm tăng bề mặt trao đổi khí của phổi. Bên cạnh đó, sự gia tăng trong 
mạng lưới mao mạch của hệ thống phế nang cũng góp phần làm tăng hiệu quả 
trao đổi khí của phổi người so với động vật. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1.B 2. c 3.D 4. D 5. D 

6. B 7. A 8. D 9. D 


Câu 10 


Cơ quan 

Đặc điểm 

1. Mũi 

- Có nhiều lông mũi 

- Có lớp niêm mạc tiết chất nhầy 

- Có lớp mao mạch dày đặc 

2. Họng 

Có tuyến amiđan và tuyến V.A chứa nhiều tế bào limphô 

3. Thanh quản 

Có nắp thanh quản (sụn thanh nhiệt) có thể cử động để đậy 
kín đường hô hấp 

4. Khí quản 

* 

- Cấu tạo bởi 15 - 20 vòng sụn khuyết xếp chồng lên nhau. 

- Có lớp niêm mạc tiết chất nhầy với nhiều lông rung chuyển 

động liên tục. 1 

5. Phế quản 

- 

Cấu tạo bởi các vòng sụn. ơ phế quản nơi tiếp xúc các phỄ 
nang thì không có vòng sụn mà có các thớ cđ 


Câu 11. 1. Thay đổi ; 2. cử động hô hâp ; 3. Nhịp hô hấp , 4. Lồng ngực 
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Câu 12. 

]. Hò hâp là quá trình không ngừng cung cấp 0 2 cho các tế bào của cơ thể và 
loậi CO 2 do các tế bảo thải ra khỏi cơ thể. 

2. Quá trình hô hấp gồm sự thỏ, trao đổi khỉ ở phổi và trao đổi khí ở tế bào. 

3 . Hè hiô hâp gồm các cỢ ở đường dẫn khí và 2 lá phổi 

4. Đườmg dẫn khí có chức I:ăng dẫn khí vào và ra; làm ẩm, làm ẩm không 
khí đi vào và bảo vệ phổi. 


ĐE 13 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Trìmh bày tóm tắt quá trình hô hấp ở cơ thể người? 

Nhe 5 hoạt động của lồng ngực và các cơ hô hâ'p mà ta hít vào và thở ra, làm 
cho không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới, đây là giai đcạn thông khí. 

Chức inăng quan trọng của hệ hô hâ'p là sự trao đổi khí, gồm sự trao đổi khí 
ở phổi vì trao đổi khí ở tế bào. 

+ Tr ao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của 0 2 từ không khí phế nang 
vào mác và của CO 2 từ máu vào không khí phế nang. 

+ Tr ao đổi khí ở tế bào gồm sự khuếch tán của oxy từ máu vào tế bào và 
của CO 2 từr tế bào vào máu. 

Câu 2. Hô hấp ở cơ thể người và thỏ có gì giống và khác nhau? 

a. Ciỗmg nhau 

- ơíntg gồm các giai đoạn thông khí ở phổi, ưao đổi khí ở phổi và trao đổi 
khí ở tế bà<o 

- s/ tirao đổi khí ở phổi và tế bào cũng theo cơ chế khuếch tán từ nơi nồng 
độ cao tơi mơi nồng độ thấp 

b, thi&c nhau 

- c tlhỏ, sự thông khí ở phổi chủ yếu do hoạt động của cơ hoành và lồng 
ngực, dcbịị ép giữa hai chi trước nên không dãn nở về hai bên 

- ỏ n;gười, sự thông khí ở phổi do nhìồu cơ phổi phối hợp hơn và lồng ngực 
dãn nở (ả 'về hai bên 

Câu 2. Trìmh bày các đặc điểm cấu tạo và chức năng của các bộ phận điều dẫn khí? 

Đưrìig dẫn khí bao gồm các bộ phận: mũi, họng, thanh quản, khí quản và 
phế quải. 
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vfũfr 

Có xoang rộng được phủ lên niêm mạc có nhiều lông và tuyến tiết mhầy. 
Đưới !dp niêm mạc có mạng mao mạch dày đặc. Lồng và chất nhầy có tác dụng 
'r bị ' v.ỉd không khí khi qua xoang mũi; mạng mao mạch có tác dụng sưừi ấm 
•vhỏng khí ưước khi vào phổi. 

2. Họng 

Họng là nơi thông giữa đường hô hấp và đường tiêu hoá. Ở họng có 6 tuyến 
amiđan và một tuyến VA chứa nhiều tế bào limphô, góp phần diệt vi khuẩn 
trong không khí qua họng. 

3. Thanh quán, khí quản và phế quản 

a. Thanh quản 

Vừa là cơ quan hô hấp,vừa có vai trò phát âm tạo ra tiếng nói, được câu tạo 
br !>ụn và các dây chằng. 

í Khí quản 

Được cấu tạo bởi 15 đến 20 vòng sụn khuyết xếp chồng lên nhau. Mặt ưong khí 
quản có lớp niêm mạc chứa tuyến tiết chất nhầy với nhiều lông rung động liên tục. 

c. Phế quản 

Được cấu tạo bởi các vòng sụn; ỡ phế quản tận,nơi cuối cùng của phế quản 
V xúc vđi phế nang thì được cấu tạo bằng các thớ cơ. 

Thanh quản, khí quản, phế quản, đều có chức năng chung là dẫn khí ra vào 
phổi. Các lông khí quản rung động có khả năng cản các vật lạ nhỏ rơi vào; sụn 
thanh nhiệt của thanh quản tác dụng như một nắp đẩy hgăn thức ăn vào thanh 
quản khi cơ thể nuốt thức ăn. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. c 2. c 3. D 4. D 5. B 

6. c 7. A 8. D 9. D 

Câu 10 


Tác nhân 

Tác hại 

1. Bụi 

c. Gây bệnh phổi 

2. Nitơ ôxít 

E. Gây viêm, sưng khớp niêm mạc, cản ưở 
trao đổi khí; có thể gây chết ở liều cao 

3. Lưu huỳnh ôxit 

D. Làm cho các bệnh hô hấp thêm trầm trọng 

4. Cacbon ôxit 

F. Chiếm chỗ oxi trong máu (hồng cầu), làm 
giảm hiệu quả hô hấp, có thể gây chết 


88 












Lác chất độc hại 
cotin. mtrôzamin) 

> ác vi sinh vật gây bộnh 


A. Làm tê liệt lớp lỏng rung phế quản, giám 
hiệu quả lọc sạch không khí. Có thể gây 
ung thư phổi 

B. Gây các bộnh viêm đường dẫn khí và phổi, 
làm tổn thương hệ hô hấp có thể gây chết 


CAu 


Trao đổi khí ỡ phổi gồm sự khuếch tán của 0 2 từ không khí ở phế nang vào 
máu và của cơ 2 từ máu vào không khí phế nang 

Trao đổi khí ở tế bào gồm sự khuếch tán của 0 2 từ máu vào tế bào và của 
C0 2 từ tế bào vào máu 


Cồu 12, 


Hô hấp 

Cử động cơ hoành 

Hít vào 

Co 

Thở ra 

Dãn 


ĐỂ 14 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Hô hấp ở cơ thể người và thỏ giống và khác nhau như thế nào? 

- Giống nhau 

+ Cũng gồm các giai đoạn: thông khí ở phổi, trao đổi khí ở phổi và trao đổi 
khí à tế hào. 

+ Sự trao đổi khí ở phổi và tế bào cung theo cơ chế khuếch tán từ nơi nồng 
độ cao tới nơi nồng độ thấp. 

- Khúc nhau 

Thỏ Người 

Sự thông khí ở phổi chủ yếu do hoạt động Sự thông khí ỏ phổi do nhiều cơ 
của cơ hoành và lồng ngực do bị ép giữa 2 phối hợp hơn và lồng ngực dãn nở 
chi trước nên không dãn nở về 2 bên. cả về 2 bên. 

Câu 2. Hút thuốc lá có hại như thế nào cho hệ hô hấp? 

Khói thuốc lá chứa nhiều chất độc và có hại cho hệ hô hâp như sau: 

- CO: chiếm chỗ của 0 2 trong hồng cầu, làm cho cơ thể ỡ trạng thái thiêu 
Ơ 2 , đặc biệt khi cơ thể hoạt động mạnh. 

- NO x : gây viêm, sưng lớp niêm mạc, cản trở trao đổ' khí, có thể gây chết ở 
liều cao. 
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- Nicotin: làm tê liệt lớp lông rung trong phế quản, giảm hiệu quả lọc sạch 
không khí, có thể gây ung thư phổi. 

Câu 3. Cử động hô hấp là gì? Hãy giải thích các hoạt động và lượng khí trao đổi 
trong một cử động hô hâ'p bình thường. 

1. Cử động hô hấp 

Cử động hô hấp là tập hợp của một lần hít vào và một lần thở ra trong hoạt 
động hô hấp của cơ thể. 

2. Hoạt động và lượng khí trao đối trong một cử động hô bấp 

Một cử động hô hấp bình thường bao gồm 1 lần hít vào bình thường v.\ một 
lần thở ra bình thường. 

a. Hít vào bình thường 

- Được thực hiện nhờ hoạt động co rút của cơ hoành và cơ liên sườn ngoài. 

* Khi co, cơ hoành hạ xuống đẩy các nội quan trong khoang bụng lãm tiìng 
chiều dà i trên - dưới của khoang ngực. 

* Khí cơ liên sườn ngoài co sẽ kéo nâng các xương sườn lên và tàr.g chiều 
dài trước _ sau của khoang ngực 

Kết quả làm cho khoang ngực tăng thể tích và giảm áp suất, dẫn đến không 
khí theo đường dẫn khí V ào làm căng hai lá phổi. 

- Lượng khí vào phổi qua một lần hít vào bình thường là khoa ng 500 rní. 

b. Thở ra bình thườag 

- Được thực hiện do cơ hoành và cơ liên sườn ngoài dãn ra, dẫn đến các nội 
quan đẩy cơ hoành nâng lên và lồng ngực hạ xuống. 

Kết quả iàm cho khoang ngực thu hẹp thể tích và tăng áp suất ép vào hai lá 
phổi đẩy không khí từ phổi theo đường dẫn khí ra môi trường. 

- Lượng khí được đẩy tờ phổi ra môi trường 'rong một lẩn thở ra bình 
thường khoảng SOOml. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. D 2.B 3 D 4. A 5. B 

6. B 7. c 8. D 9. D 


Câu 10. 


Cử động hô hấp 

Trạng thái khí trong phổi 


1. Hít vào gắng sức 



2. Thô ra bình thường 

Khí lưu thông 


3. Thỡ ra gắng sức 

Khí dự trữ 


4. Khí còn lại trong phổi 

Khí cặn 

{ 


Câu 11. 1. Thay đổi; 2. cử động hô hấp; 3. Nhịp hô hấp; 4. Lồng ngực 
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Câu 12. 

1. Thức ăn được nuôt xuông thực quản nhờ hoạt động chủ yếu của lưỡi và 
đưực đẩy qua thực quản xuống dạ dày nhờ hoạt động của các cơ thực quản. 

2 . Enzim ami!aza trong nước bọt biến đổi một phần tinh bột (chín) trong thức 
án thành đường mantôzơ. 

3. Khi viên thức ăn đưực tạo ra và thu gọn trên mặt lưỡi thì phản xạ nuốt mới 
bắt đẩu. 

4. Khi nuốt, lúc lưỡi nâng len thì đồng thời kéo nắp thanh quản đóng kín lổ 
khí quản lại để thức ăn không lọt vào đường hô híp, khẩu cái mém nâng 
lên đóng kín hai lỗ thông lên mũi. Khi thức ăn lọt vào thực quản, các cơ 
vòng ở thực quản lần lượt co đẩy dần viên thức ăn xuđng dạ dày. 

ĐỀ 15 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1, T ại sao ưong đường dẫn khí của hệ hô hấp đã có những câu trúc và cơ 
chế chống bụi.bảo vệ phổi mà khi lao động vệ sinh hay di dường vẫn cần đeo 
khẩu ưang chống bụi? 

Mật độ khói trên đường phô" nhiều khi quá lớn, vượt qua khả năng làm sạch 
đường dẫn khí của hệ hô hấp, bởi vậy nên đeo khẩu trang chống bụi khi đi đường 
và khi lao động vệ sinh. 

Câu 2. Dung tích sống là gì? Quá trình luyện tập để tăng dung tích séry phụ 
thuộc vào các yốu tố nào? 

- Dung tích sống là thể tích lớn nhát của lượng không khí mà một cơ thể hít 
vào và thở ra. 

- Dung tích sống phụ thuộc tổng dung tích phổi, phụ thuộc dung tích lồng 
ngực, mà dung tích lồng ngực phụ thuộc §ự phát triển của khung xương sườn 
trong độ tuổi phát triển, sau độ tuổi phát triển sẽ không phát triển nữa. Dung tích 
khí cặn phụ thuộc vào khả năng co tôi đa của các cơ thở ra, các cơ này cần luyện 
tập đều từ bé. 

- Cần luyện tập thể dục, thể thao đúng cách, thường xuyên đều đặn từ bé sẽ 
có dung tích sông lí tưởng. 

Câu 3. So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa thanh quản với khí quản? 

1. Các đỉểm giông nhau 

- Đều là bộ phận của đường dẫn khí, thuộc hệ hô hấp. 

- Đều được cấu tạo bằng sụn. 

- Đều tham gia vào chức năng dẫn khí ra vào phổi. 



2. Các điểm khác nhau 


Khí quản 

Phế quản 

Mỗi cơ thể có 1 khí quản 

Mỗi cơ thể có 2 phế quản 

Cấu tạo bởi các vòng sụn khuyết 

Cấu tạo bởi các vòng sụn hoàn toàn 

Có đường kính lớn 

Có đường kính nhỏ 

Mặt trong có nhiều lông và tuyến 
tiết chất nhầy 

Không có lông và tuyến tiết chất nhầy 

Không có cấu tạo cơ 

Phế quản tận được cấu tạo bằng cơ. 


B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. c 2. B 3. c 4. A 5. c 
6. A 7. A 8. B 9. B 10. D 


Câu 11. 


Tác nhân 

Nguồn gốc 

1. Bụi 

B. Từ các cơn lốc, núi lửa phun, đáím cháy 
rừng, khai thác than,khai thác đá, khí thải 
các máy móc, động cơ sử dụng dầu lhay than 

2. Nitơ ôxít 

c. Khí thải ô tô, xe máy.. 

3. Lưu huỳnh ôxit 

F. Khí thải sinh hoạt và công nghiệp 

4. Cacbon ôxit 

A. Khí thải công nghiệp, sinh hoạt, khỏi tthuốc lá 

5. Các chất độc hại (nicotin, 
nitrôzamin) 

D. Khói thuốc lá 

6 . Các vi sinh vật gây bệnh 

E. Trong không khí ở bệnh viện vầ các môi 
trường thiếu vệ sinh 


Câu 12. l.C; 2. D; 3. E ; 4. A ; 5. B 


ĐỀ 16 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì? 

Vai trò của tiêu hóa với cơ thể người là: Biến đổi thức ăn thànhi các châ 
dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể người và thải bỏ các chất bã trong thiức ăn. 
Câu 2. Các chất cần thiết cho cơ thể như nước, muối khoáng, các Oíại vitami: 
khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua những hoạt động mào của h' 
tiêu hóa? Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường nào kbáic không? 
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Các chât cần cho-cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ 
thể theo đường tiêu hóa cần phải trải qua các hoạt động động như: ăn, đẩy thức 
ăn trong ống tiêu hóa, hấp thu thức ăn. 

Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đương khác là tiêm qua tĩnh 
mạch vào hệ tuần hoàn máu, hoặc qua kẽ giữa các tế hào và nước mô rồi vào hệ 
tuầQ hoàn máu. 

Câu 3. Em hãy cho biết ở dạ dày, hiến đổi hoá học hay biến đổi lí học mạnh 
hơn? Hẩy phân tích để chứng minh điều đó? 

Trong hoạt động biến đổi thức ăn ỏ dạ dày, thì sự hiến đổi lí học mạnh hớn 
sự biến đổi hoá học. Điều này được chứng minh như sau: 

1. ở dạ dày biến đổi lí học thức ăn mạnh: 

Điêu này cỏ liên quan đến cấu tạo và hoạt động của dạ dày.Thành dạ dày 
có cấu tạo 4 lớp từ ngoài vào trong lần lượt là lớp màng bọc, lớp cơ, lớp dưới 
niêm mạc và lớp niêm mạc. cấu tạo của lớp cơ rất dày và chắc, gồm 3 loại cơ là 
cơ vòng, cơ dọc, và cơ chéo đan kết chằng chịt. Do vậy cơ dạ dày co rút tạo lực 
rất khoẻ để nhào trộn, làm nhỏ và mềm thức ăn hơn. 

2. ơ dạ dày, biến đổi hoá học thức ăn yếu: 

Tác dụng hoá học ở dạ dày được thực hiện do dịch vị tiết ra từ các tuyến vị 
(tuyến dạ dày). Nhưng lượng enzim trong dịch vị không nhiều và có tác dụng 
yếu. Enzim tiêu hoá duy nhất của dịch vị là pcpsin được sự hỗ trợ của axit 
clohidric (HC1) chỉ tác dụng biến đổi không hoàn toàn một phần prôtêin, chuyển 
từ prôtêin có mạch dài, nhiều axit amin thành các prôtein mạch ngắn, có từ 3 
đến 10 axit amin. Các loại thức ăn khác không được biến đổi hoá học ở dạ dày. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. B 2. c 3. c 4. D 5. B 

6. c 7. A 8. D 9. D 10. D 


Câu 11. 


Thuật ngữ 

Định nghĩa 

1. Lớp niêm mạc ruột non 

F. Diện tích bề mặt bên trong gấp 600 
lần bên ngoài 

2 . Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng 

D. Diễn ra chủ yếu ở ruột non 

3. Gan 

A. Tham gia điều hoà nồng độ các chất 
dinh dưỡng trong máu được ổn định, 
đồng thời khử các chất độc có hại cho 
cơ thể 

4. Ruột non 

E. Là phần dài nhất của ông tiêu hoá 

5. Tổng diện tích bề mặt bên trong 
của ruột non 

B. 400 - 500m 2 
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6 . Ruột non có mạng mao mạch 
máu và mạch bạch huyết dày đặc 

c. Phân bô" tới từng lông ruột 

7. Vai trò chủ yếu của ruột già 

G. Hấp thụ nước và thải phân 


Câu 12. 1. Phản xạ nuôi ; 2. Chạm vòm miệng ; 3. Chuyển xuống họng ; 4. 
Lưỡi nâng lên ; 5. Co đẩy dần viên thức ăn 


ĐỂ 17 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Những đặc điểm cấu tạo nào của ruột non giúp nó đãm nhiệm tốt vai trò 
hấp thu các chất dinh dưỡng? 

Những đặc điểm câu tạo của ruột non giúp nó đâm nhiệm tốt vai trò hấp thu 
chất dinh dưỡng là: 

+ Lđp niêm mạc ruột non có các nếp gấp với các lông ruột và lông cực nhỏ 
làm cho diện tích bề mặt bên trong của nó tăng khoảng 600 lần so với diện tích 
mặt ngoài. 

+ Ruột non rất dài (6-7m ở người trưởng thành), dài nhâ't trong các cơ quan 
của ống tiêu hóa. 

+ Mạng mao mạch máu và mạch bạch huyết phân bố dày đặc tới tùhg lông ruột. 
Câu 2. Với một khẩu phần ăn đẩy đủ các chất và sự tiêu hóa là có hiệu quả thì 
thành phần các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non là gì? 

Với một khẩu phần ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa có hiệu quả thì thành 
phần các chất dinh dưỡng được hấp thu ở ruột non là: 

+ Đường đơn. 

+ Axit béo và glixêrin. 

+ Các axit amin. 

+ Các muối khoáng. 

+ Nước. 

Câu 3. Hãy chứng minh ruột non là nơi xảy ra quá trình biến đổi hoá học thức ăn 
mạnh mẽ và triệt để nhất? 

1. Biến đểi hoá học thức ăn ở khoang miệng 

Chỉ có một ít chất tinh bột được enzim amilaza trong dịch nước bọt làm biến 
đổi thành đường đôi mantôzơ; các phân tử đường đơn cũng chưa đưực tạo ra. 

ở miệng, phần lớn chất gluxit và toàn bộ những chất khác (prôtêin, lipit, 
axit nuclêic...) đều không được biến đổi về mặt hoá học. 
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2. Biến đôi hoá học thức ăn (ỉ dạ dày 

Chỉ có một phần chất prôtêin được hiến đổi bởi en/.im pepsin và chuyển sang 
các prôtêin mạch ngắn (chứa từ 3 đến 10 axit amin), nhưng vẫn chưa tạo ra các axit 
amin. c ác loại chất khác không được biến đổi hoá học ở dạ dày. 

3, Biến đểi hoá học ở ruột non 

Ở ruột non, sự biến đổi hoá học thức ăn diễn ra rất mạnh do dịch tuỵ, dịch 
ruột và có sự hỗ trợ của dịch mật. Với đầy đủ các loại enzim, tất cả các loại châi 
trong thức ăn đều được biến đổi thành sản phẩm đftn giản như: 

- Tinh bột và đường đôi -> đường đôi -> đường đơn 

- Prôtêin -> peptit -> axit amin. 

- Lipit —> axit béo và glixêrin 

- Axit nuclêic -> các thành phần của nuclêôtit 

Qua phân tích quá trình tiêu hoá ở miệng, dạ dày, ruột non đã nêu trên, 
chúng ta đã chứng minh ruột non là nơi xảy ra quá trình biến đổi hoá học thức ăn 
mạnh mẽ và triệt để nhất. 

B, PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1.B 2. c 3.D 4. D 5. c 

6 . c 7. c 8 . D 9. D 10. D 

Câu 11. 

1. Thức ăn xuôr.g đến ruột non được biến đổi tiếp về mặt hoá học là chủ yếu: 

2. Trong ông tiéu hoá, tiếp theo môn vị của dạ dày là ruột non 

3. Tá tràng là doạn đầu của ruột non, nơi có ống dẫn chung dịch tuỵ và dịch 
mật cùng dổ vào. 

4. õ lớp niêm mạc của ruột non (sạụ đoạn tổ tràng) cũng chứa nhiều tuyến 
ruột tiết ra dịch ruột và các tế bào tiết chất nhầy. 

5. Trong dịch mật có các muối mật và muôi kiềm cũng tham gia tiêu hoá 
thức ăn. 

ó. Ruột non cũng có cấu tạo 4 lớp như dạ dày nhưng thành mỏng hơn và lớp 
cơ chỉ gồm cơ dọc và cơ vòng. 

Câu 12. 

1. Thành dạ dày; 2. Một cái túi thắt 2 đầu; 3. Rất dày và khoẻ ; 4. Tiết dịch vị 
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ĐỀ 18 


A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Các chất trong thức ăn có thể được phân nhổm như thế nào? 

Căn cứ vào đặc điểm hóa học, có thể phân nhóm các chất trong thức ăn như sau: 

+ Các chất hừu cơ: gluxit, lipit, > r ôtêin, vitamin, axit nuclêic. 

+ Các chấi vô cơ: muôi khoáng và nước 

- Căn cứ vào đặc điểm biến đổi qua hoạt động tiêu hoá: 

+ Các chất bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa: gluxit, lipit, prôtein, 
vitamin, axit nuclêic 

+ Các chất không bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa: vitamin, muối 
khoáng và nước 

Câu 2. Các chất cần cho cơ thể như: nước, muôi khoáng, các loại vitamin khi 
vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua những hoạt động nào của hệ tiêu 
hóa? Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường nào khác khỏng? 

- Các chất cần cho cơ thể như: nước, muôi khoáng, các loại vitamin khi vào 
cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua những hoạt động như: đẩy thức ăn 
trong ông tiêu hóa, hấp thụ thức ăn. 

- Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường khác là tiêm 
(chích) qua tĩnh mạch và hệ tuần hoàn máu, hoặc qua kẽ giữa các tế bào vào 
nước mô rồi lại vào hệ tuần hoàn máu. 

Câu 3. So sánh quá trình biến đổi thức ăn trong hoạt động tiêu hoá ở miệng, dạ 
dày và ruột non? 

1. Những điểm giông nhau 

- Đều xảy ra quá trình biến đổi lí học do tác dụng của cơ trcn thành ở ĩnỗi 
cơ quan. 

- Sự biến đổi hoá học đều được thực hiên do tác dụng của enzirn trong dịch 
tiêu hoá. 


2. Những điểm khác nhau 


Tiêu hoá ở miệng 

Tiêu hoá ở dạ dày 

Tiêu hoá ở ruột non 

Biến đổi lí học mạnh 
hơn biến đổi hoá học 

Biến đổi lí học mạnh 
hơn biến đổi hoá học 

Biến đổi hoá học mạnh 
hơn biến đổi lí học 

Biến đổi lí học do răng, 
lưỡi, các cơ nhai ... 

Biến đổi lí học do các cơ 
quan ưên thành dạ dày 

Biến đổi lí học do các 
cơ quan trên thành ruột 
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- A' ' 

Bien đỗi hoá học do 
dịch nước bọt 

Biên đổi hoá học do 
dịch vị 

Biến đổi hoá học do 
dịch ruột, dịch tuỵ và >ự 
hỗ trỢ của dịch mật 

Môi trường tiêu hoá 
mang tính hơi kiềm 

Mỏi trường tiêu hoá 
mang tính axit 

Môi trường tiêu hoá 
mang tính hơi kiềm 

Enzim amilaxa biến đổi 
tinh bột (chín) thành 

maniô/ơ 

Enzim pcpsin biến đổi 
prôtcin phức tạp thành 
prôtêin mạch ngắn 

Đủ các loại enzim 

Bicn đổi tất cả các chất, 
Tạo ra các sản phẩm 
đơn giản nhất 


B. PHẨN TRẮC NGHIỆM 

1. B 2. c 3. B 4. B 5. c 
6. A 7. A 8. D 9. D 10. A 


Câu 11. 


Các đại phân tử 

Các phân tử dinh dưỡng 

1 . Tinh bột và đường 

c. Đường đơn 

2. Prôtêin 

A. Axit arnin 

3. Lìpit 

B. Axít béo \'\ glixêrin 


Câu 12. 1. Tá tràng; 2. Đóng môn vị; 3. Dịch mật và dịch tuỵ; 4. Viên thức ăn; 
5. Thành ruột non ; 6. Dịch ruột 


ĐỂ 19 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1 . Phân biệt sự trao đổi chất ở cấp đệ cơ thể và trao đổi chất ở cấp độ tế 
bào? Nêu mối quan hệ về sự trao đổi chất ỏ' hai cấp độ này. 

- Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể là sự trao đổi vật chất giữa hệ tiêu hóa, hô 
hấp, bài tiết với môi trường ngoài. Cơ thể lây thức ăn, nước, muôi khoáng, ôxi từ 
mỏi trường, thải ra khí cacbonic và chất thải. 

- Trao đổi chất ở cấp độ tế bào là sự trao đổi vật chất giữa tế bào và môi 
trường trong. Máu cung câp cho tế bào các châl dinh dương và ôxi, tế bào thải 
vào máu khí cacbonic và sản phẩm bài tiết. 

* Mối quan hệ: trao đổi chất ở cơ thể cung cấp dinh dưỡng và ôxi cho tế bào 
và nhận từ tế bào các sản phẩm bài tiết, khí COi để thải ra môi trường trao đổi 
chât ở tế bào giải phórig năng lượng cung cấp cho các cơ quan ưong cơ thổ thực 
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hiện trao đổi chất... Như vậy, hoạt động trao đổi châl ở hai cấp độ gắn bó mật 
thiết với nhau không thể tách rời. 

Câu 2. Hãy giải thích vì sao nói thực chất quá trình trao đổi chất là sự chiyển 
hóa vật chất và năng lượng? 

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào gồm quá trình tổng hợp các sản 
phẩm đặc trưng cho tế bào của cơ thể, tiến hành song song với quá ưình dị hóa 
để giải phóng năng lượng, cung cấp cho các hoạt động sống. 

Trao đổi chất và chuyển hóa vật chất và năng lượng liên quan chặt chẽ với thau. 
Câu 3. Giải thích các con đường vận chuyển châ't dinh dưỡng từ sự hấp thu ở ruột ton. 

Các chất dinh dưỡng sau khi được hâf> thu qua các lông ruột sẽ được vận 
chuyển theo hai con đường để về tim rồi theo hệ tuần hoàn đến các tế bào của 
cơ thể. Hai con đựờng đó là: đường máu và đường bạch huyết. 

1. Vận chuyển chất dinh dưỡng qua đường máu : 

Các chất dinh dưỡng được hấp thu vào đường máu bao gồm khoảng Í0% 
sản phẩm của lipit, các sản phẩm từ sự tiêu hoá của các chất còn lại (ghxit, 
prôtêin, axit nuclêic), các vitamin tan trong nước, chất khoáng và một số chất độc 
(nếu có). Các chất này sau đó được đưa về gan; gan tiến hành khử độc và dv trữ 
các chất dinh dưỡng dư thừa. Sau quá trình này, các chất dinh dưỡng với nồnj độ 
và liều lượng thích hợp được gan đưa vào máu theo tĩnh mạch chủ dưrìi về tin để 
sau đó được phân phối đến các tế bào . 

2. Vận chuyển chất dinh dưỡng qua đường bạch huyết: 

Được hấp thu từ lông ruột qua đường bạch huyết là các vitamin tan tiong 
dầu và khoảng 70% sản phẩm của lipit. Các chất này theo mạch bạch huyê đổ 
vào tĩnh mạch chủ trên để về tim. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

ỉ. D 2.C 3.D 4. B 5. B 

6. A 7. C 8. D 9. D 10. D 


Câu 11. 


Các thuật ngữ 

Định nghĩa i 

1. Tế bào 

c. Là đơ .1 vị cáu trúc và chức năng của cơ thể 


E. Là quá trình tổng hợp chất và tích lũy năng lượng 

3. Dị hoá 

A. Là quá trình phân giải chất và giải phóng năng lưcng 1 

4. Thâu nhiệt 

B. Là nhiệt độ của cơ thể 

5. Muôi khoáng 

D. Là thành phần quan trọng^của tế bào, đãm bão tân 
bằng áp suất thẩm thấu và lực trương của tế bào, 
tham gia vào thành phần cấu tạo của nhiều cn:im 
đảm bảo quá trình trao đổi chất và năng lượng. 
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Câu 12. 1. Tạo ra chất hữu cơ; 2. Chat hữu cơ; 3. Xây dựng; 4. Năng lượng; 5. 
Sông; 6. Đơn giản; 7. Đặc trưng; 8. Tích luỹ năng lượng; 9. Chất phức tạp; 10. 
Chuyển hoá 


ĐỀ 20 


A.PHẦV Tự LUẬN 

Câu 1. Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa với tiêu hóa, giữa dị hóa với bài tiết? 


Đồng hóa 

- Tổng ìỢp chất đặc ưưng 

- Tích lũy năng lượng ở các liên kết 
hóa hoc 

Tiêu hóa 

Lây thức ăn biến đổi thành chất dinh 
dưỡng hấp thụ vào máu 

Dị hóa 

- phân giải chẩt đặc trưng thành chất 
đơn giản 

- Bẻ gãy liên kết hóa học giải phóng 
năng ỊƯỢng 

Bài tiết 

Thải các sản phẩm phân hủy thừa ra 
môi trường ngoài như phân, nước tiểu, 
mồ hôi, C0 2 

Xảy ra ở tế bào 

Xảy ra ở các cơ quan 


Câu 2. \itamin có vai trò gì đối với hoạt động sinh lí cơ thể? . 

VitaTÚn tham gia vào cấu trúc nhiềù hệ enzim xúc tác của các phản ứng 
sinh hóa rong cơ thể. Thiếu vitamin gây rối loạn các hoạt động sinh lí, quá thừa 
vitamin clng gây bệnh nguy hiểm. 

Câu 3. Gải thích quá trinh tiêu hoá và hấp thu ở ruột già? 

1. Tiỉu hoá ở ruột già 

a. Bấn đổi lí học 

Các ;ơ của thành ruột già mỏng và co rút yếu, chủ yếụ tạo ra lực vận chuyển 
chất bã tỉi thức ăn do ruột non chuyển xuống đến trữ ở ruột thẳng (trực tràng). Sau 
đó các cơcủa ruột thẳng và hậu môn co, dãn để thải ra ngoài. 

b. Bấn đổi hoá học 

ơ ru)t già không có tuyến tiêu hoá và enzim tiêu hoá. về mặt hoá học, ở 
ruột già ;ảy ra hoạt động lén men thôi chất xơ (xenlulôzơ) có trong thức ăn 
không đựíc tiêu hoá ở các đoạn trước đó (miệng, dạ dày, ruột non) thành nước 

và khí cc 2 . 

2. Su hồp thụ ở ruột già 

ở ru)t già xảy ra sự hấp thụ nước tao ra từ sự lên men xenlulôzơ của vi 
khuẩn. Hoạt động hấp thụ này làm cô đặc chất bã thành phân. 
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B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. c 2. B 3. c 4. A 5. A 

6. A 7. A 8. A 9. c 10. A 

Câu 11. 


Vitamin 

Vai trò 

1. Vitamin A 

c. Nếu thiếu biểu bì sẽ kém bền vững, dễ nhiễm trùng giác 
mạc của mắt khô, có thể dẫn tới mù loà. 

2. Vitamin D 

A. Cần cho sự trao đổi canxi và phốtpho. Nếu thiếu trẻ em 
sẽ mắc bệnh còi xương, người lớn bị loãng xương 

3. Vitamin E 

D. Cần cho sự phát dục bình thường. Chông lão hoá bảo vệ 
tế bào 

4. Vitamin c 

B. Chông lão hoá, chống ung thư. Thiếu nó sẽ làm cho 
mạch máu bị giòn gây chảy máu.. 


Câu 12. 1. Môi trường trong; 2. Vật châu 3. Tế bào; 4. Đồng hoá; 5. Dị hoá; 6. 
Tổng hợp; 7. Chất đặc trưng; 8. Liên kết hoá học; 9. Phân giải các chẩt ; 10. Và 
giải phóng năng lượng 


ĐỀ 21 


A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Giải thích mối quan hệ qua lại giữa đồng hóa và dị hóa? 

Mối quan hệ: Các chất được tổng hợp từ đồng hóa là nguyên liệu cho đị 
hóa. Do đó năng lượng được tích lũy ở đồng hóa sẽ được giải phóng trong quá 
trình dị hóa để cung cấp ưở lại cho hoạt động tổng hợp của đồng hóa. Hai quá 
trình ưái ngược nhau, mâu thuẫn nhau nhưng thông nhất với nhau. Nếu không có 
đồng hóa thì không có nguyên liệu cho dị hóa và dẫn đến không có năng lượng 
cho hoạt động đồng hóa. 

Câu 2. Thế nào là bữa ăn hợp lí và có chất lượng? cần phải làm gì để nâng cao 
chất lượng bữa ăn gia đình? 

a. Bữa ăn hợp lí, có chất lượng 

- Là bữa ăn đãm bão cung cấp đầy đủ và có sự cân đối thành phần các chất 
dinh dưỡng như prôtêin, lipit, gluxit, muối khoáng, đồng thời là bữa ăn có sự kết 
hợp cân đối tỉ lệ giữa các loại thức ăn khác nhau. 
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b. Để nâng cao chất lượng bữa ăn gia đình. 

Để nâng cao chất lượng bữa ăn gia đình cần cổ những biện pháp sau: 

- Xây dựhg quy mô gia đình nhỏ, hợp lí, kết hợp với sự phát triển kinh tê gia 
đình đổ đảm bảo đáp ứng nhu cầu ăn uống và nâng cao cuộc sống gia đình. 

- Làm cho bữa ăn thêm hấp dẫn, ngon miệng thông qua các việc như: 

+ Chế biến thức ăn vệ sinh 

+ Thường xuyên thay đổi để hấp dẫn thức ăn, tạo sự lạ miệng - kích thích ăn. 

+ Tinh thần sảng khoái vui vẻ 
Câu 3. Nêu khái niệm thân nhiệt và nguồn gốc thân nhiệt? 

Nêu khái niệm và thí dụ về động vật đẳng nhiệt và động vật biến nhiệt. 

1. Thân nhiệt 

a 9 Khái niệm 

Thân nhiệt là nhiệt độ của cơ thể. 

b. Nguồn gốc tạo ra thân nhiệt 

Thân nhiệt được tạo ra từ quá trinh chuyển hoá năng lượng trong tế bào. 
Quá trình này sản sinh ra nhiệt ;nhiệt được toả ra qua da, qua hô hấp và bài tiết 
tạo thân nhiệt. 

2. Động vật đẳng nhiệt và động biến nhiệt 

a. Động vật đẳng nhiệt 

- Khái niệm: Động vật đẳng nhiệt là động vật có thân nhiệt không th^y đổi 
theo sự biến động nhiệt độ của môi trường. 

- Thí dụ: Trong giới động vật, các động vật thuộc lớp chim và lớp thú là 
những động vật đẳng nhiệt. 

b. Động vật biến nhiệt 

— Khái niệm: Động vật biến nhiệt là động vật cổ thân nhiệt luôn thay đổi 
theo sự biến động của môi trường. Thân nhiệt của những loài động vật này tăng 
lên khi nhiệt độ môi trường tăng và ngưực tại. 

- Thí dụ: Trong giới động vật, toàn bộ động vật không xương sống và các 
loài thuộc lớp cá, lớp lưỡng cư và lớp bò sát là những động vật biến nhiệt. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

l.c 2.B 3.D 4.C 5.B 

6. c 7. B 8. A 9. B 10. c 
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Câu 11. 


Tên muối khoáng 

Vai trò chủ yếu 

1. Natri và Kali 

E. Là thành phần quan trọng trong dịch nội bào trong 
nước mô, huyết tương 

2. Canxi 

c. Là thành phần chính trong xương ,răng 

3. Sắt 

F. Là thành phần câu tạo ưong hêmôgiôbin ưong hồmg cầu 

4. I ốt 

A. Là thành phần không thể thiếu củạ hoocmôn tuyếm giáp 

5. LƯU huỳnh 

G. Là thành phần cấu tạo của nhiều hoocmôn và vitarmin 

6. Kẽm 

B. Là thành phần của nhiều enzim. cần thiết cho sụí phát 
triển bình thường của cơ thể, hàn gắn vết thương 

7. Phốt pho 

D. Là thành phần câu tạo của nhiều enzim 


Câu 12. 1. Dị hoá; 2. Sinh thân nhiệt; 3. Dưới da; 4. Cơ chân lông; 5. Phiản xạ; 
6. Thần kinh ; 7. Điều hoà thân nhiệt 


ĐỂ 22 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống? 

Nhờ hoạt động bài tiê't mà các tính chất của môi trường bên trong (pHÍ, nồng 
độ các ion, áp suất thẩm thấu...) luôn ổn định, tạo điều kiện thuận lợi chiO hoạt 
động trao đổi chất diễn ra bình thường. 

Câu 2. Giải thích các giai đoạn của quá trình tạo nước tiểu ở đơn vị chứcc năng 
của thận? 

Sự tạo nước tiểu trong đơn vị tạo chức năng của thận trải qua 3 giai do>ạn: 

- Giai đoạn lọc máu ở nang cầu thận. 

- Giai đoạn hấp thu lại 

- Giai đoạn bài tiết tiếp. 

1. Giai đoạn lọc máu ở nang cầu thận 

Do sự chênh lệch áp suất tạo ra lực đẩy các chất từ máu qua mao rmạch và 
lỗ màng lọc của màng cầu thận tạo nên nước tiểu đầu. 

Trong nước tiểu đầu có nước, các chất bài tiết, một số chất dinh dưỡng vài ion. 

2. Giai đoạn hấp thu lại 

Xảy ra trong ống thận. Ông thận hấp thu ưở lại trong một phần lớn niước và 
các chất dinh dưỡng ion cần thiết (Na**, cr.„) quá trình có sử dung nă.ig lượng 
ATP. 
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3, Giai đoạn bài tiết tiếp 

Ớ phần sau của ổng thận, các chất được tiếp tục bài tiết từ tiết máy vào ống 
thận gồm: các chất thuốc, các ion thừa (H' , K + ...) ; để tạo thành nước tiểu chính 
thức. Quá trình này cỏ sử dụng năng lượng ATP. Nước tiểu chính thức sau đó 
chảy lờ ông thận ra tập trung tại bể thận. 

Câu 3. Hăy phân tích lợi ích của các biện pháp vệ sinh và bảo vệ hộ bài tiết 
nước tiếu? 

1. Thương xuyên vệ sinh toàn cơ thể cũng như vệ sinh cho hệ v íi>5 tiết nước 

tiểu: 

Việc thiếu vệ sinh có thể dẫn đẽn vi khuẩn kí sinh tiết độc tố gây viêm và 
sưng thận và đường dẫn nước tiểu (ống dẫn tiểu, bóng đái, ống đái), gây trở ngại 
cho việc tạo và bài xuất nước tiểu và có thể gây chết. Do vậy việc giữ vệ sinh cơ 
thể cũng như cho hệ bài tiết giúp cơ thể ưánh được những tai hại trên. 

2. Có khẩu phần ăn hỢp lí 

- Không ăn quá nhiều prôtêin, quá mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi 
thận cũng như đường dẫn tiểu, gây trỏ ngại cho việc thải nước tiểu. 

- Không ăn thức ăn ôi thiu, thức án nhiễm độc, giúp cơ thể tránh nhiễm độc 
và giúp hệ bài tiết tránh đưực tác hai của các chất độc. 

- Uống đủ nước: giúp thuận lợi cho quá trình lọc ở nang cầu thận thuận lợi, 
đổng thời giúp việc tạo nước tiểu thuận lợi và bình thường. 

- Đi tiểu đúng lúc, tránh nhịn lâu khi có cảm giác buồn đi tiểu: giúp tránh 
sói íhận và ảnh hưởng đến đường dần tiểu do sự ứ đọng quá lâu. 

lì. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

l.A 2.D 3.C 4.1) 5. c 

6. D 7. c 8 D 9. B ỈO. c 

Câu 11. 


Các cơ quan bài tiết 

Các sản phẩm được thải ra 

1 1. Phổi 

C0 2 

ị 2. Thận 

Nước tiểu 

í 3 Da 

Mồ hôi 


Cflu 12. 

i. Lọc; 2. Cặn bã; 3. Trao đổi chất; 4, Một số chất; 5. Liều lượng; 6. Bài tiết 
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ĐẼ 23 


A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì? Việc bài tiết chúng do các 
cơ quan nào đãm nhiệm? 

- Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là: C0 2 , mồ hôi, nước tiểu. 

- Các cơ quan bài tiết các sản phẩm trên: 

+ Hệ hô hâp thải loại C0 2 

+ Da thải loại mồ hôi 

+ Hệ bài tiết nước tiểu thải loại nước tiểu 
Câu 2. Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận? 

Quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận là: 

- Máu theo động mạch đến cầu thận với áp lực cao tạo ra lực đẩy nước và 
cííc chất hòa tan có kích thước nhỏ qua lỗ lọc (30 - 40°) trên vách mao mạch vào 
nang cầu thận, các tế bào máu và các phân tử prôtêin có kích thước lon nên 
không qua lỗ lọc. Kết quả là tạo nên nước tiểu đầu trong nang cầu thận 

- Nưđc tiểu đầu đi qua ống thận, ở đây xảy ra hai quá trình, quá trình hấp 
thụ lại nước và các chất còn cần thiết (các chất dinh dưỡng , các ion Na\ Cl'.„), 
quá trình bài tiết tiếp các chất độc và các chất không cần thiết khác (axit Uric, 
crêatin, các chất thuốc, các ion H + , K + ...) kết quả là tạo nên nước tiểu chính thức. 
Câu 3. Giải thích vì sao da và phổi được xem là cơ quan bài tiết? Sự bài tiết của 
da và phổi khác gì với sự bài tiết của thận? 

1. Phối và da được xem là cơ quan bài tiết 

Trong cơ thể, cơ quan bài tiết có nhiệm vụ lọc từ máu các chất thải, bã, các 
chất thừa không cần thiết cho hoạt động tế bào để tổng hợp thành sản phấm bài 
tiết và đào thải khỏi cơ thể. 

- Trong hoạt động tế bào, khí CO 2 là khí thải, cần thiết phải được đào thải 
khỏi cơ thể để tránh đầu độc tế bào.Phổi thực hiện chức năng trao đổi khí giữa 
cơ thể với môi trường và qua đó đào thải C0 2 khỏi cơ thể.Vì vậy, phổi được xem 
là cơ quan bài tiết. 

- Trong câu tạo của da có các tuyến mồ hôi có chức năng lọc từ máu những 
chất bã như urê, axit uric... để tạo thành mồ hôi tiết ra ngoài qua bề mặt da.Vì 
vậy , da cũng được xem là cơ quan bài tiết. 

2. Sự khác biệt của sự bài tiết ở da và phổi so vđi thận 

- Chất bài tiết của phổi ở dạng khí, gồm toàn bộ khí C0 2 do hoạt động tế 
bào tạo ra. ! 
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- Chat bài tiêt ở da ỏ dạng dịch mồ hôi, có chứa 10% sản phẩm bài tiết hoà 
tan trong máu í trừ khí CO>) 

- Chất bài tiêt của thận ờ dạng nước tiểu, cỏ chứa 90% sản phẩm bài tiết 
hoa tan trong máu (trừ khí C0 2 ) 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. A 2. D 3. A 4. D 5. D 

6. B 7. c 8. A 9. B 10. D 

Câu 11. 


Vitamin 

Vai trò 

1. Vitamin B| 

c. Tham gia quá trình chuyển hoá. Nếu thiếu sẽ 
mắc bệnh tê phù, viêm dây thần kinh 

2. Vitamin B 2 

D. Nếu thiếu sẽ gây loét niêm mạc 

3. Vitamin B 6 

B. Nếu thiếu gây viêm da, suy nhược 

4. Vitamin B 12 

A. Nếu thiếu gây bệnh thiếu máu 


Câu 12. 1. Nước tiểu; 2. Chức năng; 3. Lọc máu; 4. Nước tiểu đầu; 5. Hấp thụ 
lại; 6. Bài tiết tiếp; 7. Nước tiểu chính thức; 8. Nồng độ các chất 


ĐỀ 24 


A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Da có cấu tạo như thế nào? Có nên ưang điểm bằng cách nhổ bỏ lông 
mày, dùng bút chì để kẻ lông mày tạo dáng không? Vì sao? 

Da có câu tạo gồm 3 lớp, từ ngoài vào bong có: 

+ Lớp biểu bì có tầng sừng và tầng tế bào. 

+ Lớp bì gồm thụ quan, dây thần kinh, tuyến mổ hôi, lông và bao lông, cơ 
co chân lông, mạch máu, tuyến nhờn. 

+ Lớp mỡ 

- Không nên trang điểm bằng cách nhổ bỏ lông mày, dùng bút chì tạo dáng. 
Vì lông mày có tác dụng ngăn mồ hôi, nước (khi trời mưa) chảy xucíng mắt. 
Câu 2. Da có những chức năng gì? Những đặc điểm cấu tạo nào của da giúp da 
thực hiện những chức năng đó? 
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Da có những chức năng: 

- Bảo vệ: 

+ Chống các tác động cơ học của mỏi trường do da được cấu tạo từ các 
sợi của mô liên kết và lớp mỡ. 

4- Các tuyến tiết chất nhờn có tác dụng diệt khuẩn, chống thấm và thoát nước. 

+ Sắc tô" da chông tác hại của tia tử ngoại. 

- Điều hòa thân nhiệt nhờ hệ thống mao mạch ở lớp bì. tuyến mồ hôi. cơ co 
chân lông, lớp mỡ, tóc. 

- Nhận biết các kích thích của môi trường nhờ thụ quan, dây thần kinh ỏ lớp bì. 

- Tham gia hoạt động bài tiết nhờ tuyến mồ hôi ỏ lớp bì. 

- Tạo vẻ đẹp của người: lông mày, móng, tóc. 

- Phản ánh tình trạng của nội quan và tuyến nội tiết. 

Câu 3. Hãy phân tích hoạt động của các mạch máu da để thực hiện các chức 
năng: bảo vệ, điều hoà thân nhiệt bài tiết cho cơ thể? 

1. Hoạt động của mẹch máu da để bảo vệ cơ thế 

Các tế bào bạch cầu trong mạch máu có chức năng bảo vệ cơ thể nhờ khả 
năng thực bào và tạo ra kháng thể. 

Khi da bị nhiễm trùng, các, mạch máu của da giãn ra, lượng máu di chuyển 
qua nhiều hơn mang nhiều tế bào bạch cầu đến để diệt khuẩn. 

2. Hoạt động của mạch máu đa để điều hoà thân nhiệt 

- Khi trời nóng, các mạch máu dẫn ra, máu lưu thông qua mạch nhiều hơn, 
mang nước và các chất để các tuyến mồ hôi của da tổng hợp nhiều mồ hỏi chứa 
nước bài tiết ra môi trường. Khi nước được thải ra môi trường sẽ mang một phần 
nhiệt của cơ thể thoát ra môi trường,giúp cơ thể chống nóng. 

- Ngược lại, khi trời lạnh,các mạch máu da co lại để làm giảm lượng máu 
qua da; hạn chế bài tiết nước qua mồ hôi để giữ nhiệt cho cơ chống lạnh. 

3. Hoạt động của mạch máu da để bài tiết cho cơ thể 

- Mạch máu mang chất bã đến tuyến mồ hôi của đa để tạo mồ hôi bài tiết 
(như đã nêu ở trên) 

- Ngoài ra, các tuyến nhờn trên da, tạo ra dịch nhờn từ những chất cỉia máu 
để bài tiết ra bề mặt da. 

B. PHẦN TRẮC nghiệm 

1. c 2. c 3. A 4. D 
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6. c 7. A 8, c 9. D 


5. A 
10. D 



Câu 11. 


Các thuật ngữ Các miêu tả 

1. Tầng sừng 

c. Gồm những tố bào chốt hoá sừng, xếp sít nhau 
dỗ bong ra 

2 Lớp tế bào sống 

A. Nằm dưới tầng sừng, có khả năng phân chia tạo 
tố bào mới, chứa các hạt sắc tố tạo nen màu da 

3. Lông, móng 

. 

D. Đưực sinh ra từ các túi cấu tạo bởi các tế hào 
của tầng tế bào sông 

4. Da 

E. Bảo vệ cơ thể, điều hoà thân nhiệt 

5. Lớp bì 

B. Thực hiện chức năng cảm giác, bài tiết, điều 
hoà thân nhiệt 


Câu 12. 1. Môi trường; 2. dỗ mắc; 3. ngoài da; 4. uốn ván; 5. bị bỏng; 6. vệ sinh 
cơ thể; 7. xây xát; 8. nguồn nước 


ĐỂ 25 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Hãy nêu các biện pháp giữ vộ sinh da? 

Biện phỉíp giữ vệ sinh da: 

4- Dùng xà phòng tắm rửa phái chọn loại có độ kiềm thấp để tránh tẩy hết 
chất nhờn ở da, giúp bảo vệ da. 

+ Thường xuyên tắm rửa, thay quần áo sạch. 

4- Thường xuyên ròn luyện cơ thể dể nâng cao sức chịu đựng của cơ thế 
và của da. 

4- Tránh làm da bị xây xát hoặc bỏng. 

4* Giữ vệ sinh nơi ở và nơi công cộng. 

Câu 2. Bộ phận nào của da giúp da tiếp nhận các kích thích? Bộ phận nào thực 
hiện chức năng bài tiết? 

4- Cơ quan thụ cảm là những đầu mút tế bào thần kinh giúp da tiếp nhận 
các kích thích. 

+ Tuyến ĩTiồ hôi ở lớp bì giúp da thực hiện chức năng bài tiết. 

Câu 3. Nêu chức năng của mỗi thành phần íham gia cấu tạo các lớp cửa da? 

1. Lớp biểu bì 

G. Tâng sừng: Có các tế bào chết thường xuyên bị bong ra, có tác dụng đẩy 
bụi và vi khuẩn bám trên bề mặt da ra ngoài. 
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b. Tầng tế bào sống 

- Phân chia tạo các tế bào mới giúp thay thế thường xuyên các tế bào của 
tầng sừng bị bong ra. 

- Các sắc tố tạo màu cho da có tác dụng bảo vệ da tránh sự xâm nhập của 
tia bức xạ trong ánh sáng mặt trời. 

c. Móng 

Có các bộ phận: 

- Các sợi liên kết:tạo tính bền, dẻo cho da. 

- Các thụ quan: tham gia tạo các cảm giác cho da khi tiếp xúc với kích thích 
môi trường. 

- Tuyến mồ hôi:sản xuất mồ hôi, góp phần thải chất bã cho cơ thể. 

- Tuyến nhờn: giúp da luôn ẩm, tránh bị khô 

- Mạch máu: mang chất dinh dưỡng và khí ôxi đến cho da hoạt động và 
mang chất bã, khí CO 2 khỏi da. 

- Lông: góp phần tạo cảm giác tiếp xúc và tham gia chống lạnh để điều hoà 
thân nhiệt. 

3. Lđp mữ 

Tạo lớp đệm bảo vệ xương, cơ và các nội quan; đồng thời có vai trò cách 
nhiệt cho cơ thể với môi trường. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. B 2. c 3. D 4. Ạ 5. D 

6. A 7. c 8. c 9. c 10. B 


Câu 11. 


Thuật ngữ 

Đặc điểm 

1. Dây thần kinh tủy 

G. Gồm có 31 đôi 

2. Rễ trước 

D. Hay còn gọi là rễ vận động 

3. Bó sợi thần kinh hướng tâm 

B. Là nhóm thần kinh cảm giác 

4. Rễ sau 

E. Hay còn gọi là rễ cảm giác 

5. Bó sợi thần kinh li tâm 

A. Là nhóm sợ thần kinh vận đông 

6. Chất xám 

I. Là trung khu của các phản xạ không điều kiện 

7. Chất ưắng 

c. Là các đường dẫn truyền nối các trung khu 
trong tủy sông với nhau và với não bộ 

8. Rễ sau 

F. Nối các nhóm sợi thần kinh cảm giác với tủy sống 

9. Rễ trước 

H. Nối nhóm sợi thần kinh vận động với tủy sống 


Câu 12. 1. Não; 2. Tuỷ sống; 3. Bó sợi cảm giác; 4. Bó sợi vận động 
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ĐE 26 


A. PHẨN Tự LUẬN 

Câu 1. Trình bày cấu tạo và tính chất của nơron? 

- Cấu tạo nơron gồm: 

+ 1 thân 

4- nhiều sợi nhánh. 

+ 1 sợi trục thường có bao miêlin, tận cùng sợi này có các cúc xináp là nơi 
tiếp giáp giữa các nơron này với các nơron khác hoặc với cơ quan trả lời. 

- Tính chất của nơron: Tính chất cơ bãn của nơron là hưng phấn và dẫn truyền. 
Câu 2. So sánh cấu tạo và chức năng của trụ não, não trung gian và tiểu não? 


Các bộ phận 

Trụ não 

Não trung 
gian 

Tiểu não 

Đặc điểm 

Cấu tạo 

Gồm: hành tủy, cầu 
não và não giữa. 
Chất trắng bao 
ngoài chất xám là 
các nhân xám. 

Gồm: Đồi thị 
và dưới đồi thị. 
Đồi thị và các 
nhân xám 

vùng dưới đồi 
là chất xám. 

Vỏ chất xám nằm ngoài. 
Chất trắng là các 
đường dẫn truyền liên 
hệ giữa tiểu não với 
các phần khác của hệ 
thần kinh. 

Chức năng 

Điều khiển hoạt 
động của các cơ 
qũan sinh dưỡng: 
tuần hoàn, tiêu hóa, 
hô hấp,... 

Điều khiển quá 
trình trao đổi 
chất và điều 
hòa nhiệt. 

Điều hòa và phôi hợp 
các hoạt động phức 
tạp. 


Câu 3. Giải thích chức năng của tuỷ sống? 

Tuỷ sống thực hiện 2 chức năng là phản xạ và dẫn truyền xung thần kinh. 

1. Chức năng phản xạ của tuỷ sông 

Trung ương điều khiển các phản xạ của tuỷ sống nằm ở trong chất xám. Các 
phản xạ do tuỷ sống điều khiển là các phản xạ không điều kiện và không có ý thức. 

2. Chức năng dẫn truyền xung thần kinh của tuỷ sông 

Các sỢi trục trong chất trắng tập trung thành các loại đường dẫn truyền. 

- Đường dẫn truyền cảm giác: dẫn truyền các xung cảm giác từ các cơ quan 
thụ cảm về tuỷ sống 

- Đường dẫn truyền vận động: dẫn truyền xung vận động từ tuỷ sông đến cơ 
quan trả lời. 
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- Các đường nốỉ các vùng của tuỷ sông với nhau hoặc nối tuỷ sông với các 
phần khác của não. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. c 2. c 3. B 4. D 5. A 

6. D 7. D 8. D 9. A 10. D 

Câu 11. 


Thuật ngữ 

Đặc điểm 

1. Bộ não 

C. Gồm trụ não, tiểu não, não trung gian 
và đại não 

2. Chất trắng của ưụ não 

G. Là các đường liên lạc dọc, nối tủy 
sống với các phần trên của não và 
bao quanh chất xám 

3. Chất xám của trụ não 

A. Tập trung thành các nhân xám 

4. Não trung gian 

F. Nằm giữa trụ não và đại não 

5. Đồi thị 

H. Là trạm cuối cùng chuyển tiếp tât cả 
các đường dẫn truyền cảm giác từ 
dưới đi lên não 

6. Các nhân xám ở vùng dưới đồi 

E. Là trung ương điều khiển quá trình 
trao đổi chất 

7. Chất xám tiểu não 

D. Làm thành các vỏ tiểu não và các nhân 

8. Các nhân xám của ưụ não 

B. Là trung khu thần kinh, nơi xuất phát 
các dây thần kinh não 


Câu 12. 

1. Chất xám; 2. Khe; 3. Rãnh; 4. Trán; 5. Đỉnh; 6. Thuỳ thái dương; 7. Chất trắng 


ĐỀ 27 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Trình bày câu tạo và chức năng của trụ não? 

1. Câu tạo trụ não 

Trụ não là phần nối tiếp và phía trên tuỷ sống bao gồm 3 bộ phận là: hành 
não, vầu não và não giữa. Não giữa gồm có cuốn não ở mặt trước và củ não sinh 
tử ở mặt sau. 

Trụ não được câu tạo từ 2 phần: chất xám và chất trắng. 
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a. Chất xám 

Chất xám của trụ não nằm bên trong lập trung lại thành các nhân xám. Đây 
là nơi xuât phát ra các đôi dây thần kinh não (đừợc kí hiệu từ đôi sô" I đốn đôi số 
Xí/). Các dây thần kinh não được chia làm ba loại. 

- Loại dây thần kinh cảm giác: dẫn truyền xung cảm giác 

- Loại dây thần kinh vận động: dẫn truyền xung vận động 

- Loại dây thần kinh pha: dẫn truyền cả xung cảm giác và xung vận động 

b . Chất trắng 

Chat trắng của trụ não gồm các sợi trục thần kinh bao bọc bên ngoài chất 
xám và tạo thành các đường dẫn truyền. 

2. Chức năng trụ não 

Cũng như các cơ quan thần kinh khác, trụ não có hai chức năng là phản xạ 
và dẫn truyền. 

a . Chức năng phản xạ 

Chức năng phản xạ do chcít xám phụ trách. Các nhân xám của trụ não là 
trung khu của các phản xạ không điều kiện, không có ý thức ; đặc biệt là các 
phản xạ về hò hấp, tuần hoàn, tiêu hoá. 

b' Chức năng dẫn truyền 

Do chất trắng thực hiện, gồm các đường dẫn truyền: 

- Đường dẫn truyền cảm giác: nối tiếp các đường dẫn truyền từ tuỷ sống lên 

não. 

- Đường dan truyền vận động: nối tiếp các đường vận động từ não xuống 
tuỷ sống. 

- Các đường nối các bộ phận khác nhau của trụ não. 

Câu 2. Cho bi ất sự giống nhau và khác nhau về mặt cấu trúc và chức năng giữa 
2 bộ phận giao cảm và đôì giao cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng? 

- Sự giông nhau: 

+ Đều có trung ương là nhãn xam. 

4- Điều hòa hoạt động phù hựp với nhu cầu cơ thể, lừng lúc, từng nơi. 

- Sự khúc nhau: 

+ Bộ phận giao cảm: 

* Có trung ương là nhân xám ở sừng bên tủy từ đốt sống ngực I đến đốt tủy 
thắt lưng thứ III. 

* Chuỗi hạch nằm dọc 2 bôn cột sống hoặc các hạch trước cột sống, xa cơ 
quan phụ trách. 

* Nơron trước hạch có sợi trục ngắn (có bao nv-clin), nơron sau hạch có sợi 
trục dài (không có bao miêlin). 
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+ Bộ phận đối giao cảm: 

* Có trung ương là nhân xám ở trụ não và sừng bên đoạn cùng tủy sống 

* Hạch nằm xa trung ương hoặc gần cơ quan phụ trách. 

* Nơron trước hạch có sợi trục dài (có bao miêlin). Nơron sau hạch có sợi 
trục ngắn (không có bao miêlin). 

Câu 3. Nêu khái quát các bộ phận cấu tạo tai.Việc cơ quan tai có cấu tạo vừa bằng 
xương, bằng sụn và vừa bằng mô liên kết có ý nghĩa như thế nào ? Giải thích? 

1. Khái quát các bộ phận cấu tạo tai 

Cơ quan tai gồm 3 bộ phận là tai ngoài, tai giữa và tai trong. 

- Tai ngoài gồm có vành tai và ống tai. 

- Tai giữa gồm có chuỗi xương tai nằm trong hòm nhĩ. 

Ngăn cách tai ngoài với tai giữa là màng nhĩ. 

- Tai trong có hai phần: 

* Phần thu nhận các thông tin về sự cân bằng của cơ thể, gồm bộ phận tiền 
đình và các ống bán khuyên. 

* Phần thu nhận kích thích âm thanh là ốc tai, gồm ốc tai xương và ô'c tai 
màng. 

2. Ý nghĩa của việc tai có cấu tạo vừa bằng xương, bằng sụn, vừa hằmg mô 
Hên kết 

a. Các bộ phận có cấu tạo bằng sụn 

Gồm vành tai và đầu đoạn của ống tai. Đây là những bộ phận nằnĩì phía 
ngoài cơ thể dễ tiếp xúc và va chạm; nên có cấu tạo bằng sụn đe tạo tírnh dẻo 
dai, tránh tổn thương khi có va chạm với các vật trong môi trường . 

b. Các bộ phận có cấu tạo bằng xương 

Bao gồm đoạn sau của ống tai, chuỗi xương tai và ốc tai xương. 

- Đoạn sau của ống tai bằng xương để tạo khoang ổn định truyên sóng; âm. 

- Chuỗi xương tai bằng xương có cấu trúc bền cứng để cô" đinh vị Itrí của 
chúng là nôi từ màng nhĩ đến tai trong. 

- Ốc tai xương cứng và rỗng để chứa đựng và bảo vệ ốc tai màng bên ttrong. 

c. Các bộ phận có cấu tạo bằng mô liên kết 

Gồm có màng nhĩ và các bộ phận của tai trong . 

- Màng nhĩ là một tổ chức màng liên kết có tính mềm và co dãn, giúp) nó dẽ 
rung động và co dãn tốt khi có tác dụng của sóng âm. 

- Bộ phận thính giác của tai trong là ốc tai màng, câu tạo bằng mô liiên kết 
để dễ rung động truyền sóng âm lên cơ quan coocti của màng cơ sở. 
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B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. D 2. B 3. B 4. B 5. D 
6. B 7. A 8. D 9.C 10. c 


Câu 11. 


Các thuật ngữ 

Các đặc điểm 

1. Hệ thần kinh sinh dưỡng 

c. Còn gọi là hệ thần kinh thực vật 

2 . Hệ thần kinh vận động 

E. Còn được gọi là hệ thần kinh động vật 

3. Nơron cảm giác 

A. Tiếp nhận kích thích nhất định 

4. Nơron HỊing gian 

G. Nhận thông tin từ các nơron cảm giác 
hoặc các nơron trung gian khác, xử lí 
thông tin và chuyển mệnh lệnh tới các 
nơron đáp ứng 

5 . Nơron đáp ứng 

B. Truyền thông tin tđi cơ gây co cơ tới 
tuyến làm tuyến tiết. 

6. Hệ thần kinh nửa bên trái 

D. Nhận cảm giác và điều khiển vận động 
của nửa cơ bên phải 

7. Hệ thần kinh nửa bên phải 

F. Nhận cảm giác và điều khiển vận động 
của nửa cơ bên trái 


Câu 12.1. màng cứng; 2. màng mạch; 3. màng lưới; 4. Tế bào thụ cảm thị giác 


ĐỀ 28 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Cho biết phản xạ điều hòa hoạt động của tim và hệ mạch ưong các 
trường hỢp:Lwc huyết áp tăng cao, hoạt động lao động? 

- Lúc huỵêi úp tăng cao : Áp thụ quan bị kích thích làm xuất hiện xung thần 
kinh truyền về ưung ương phụ trách tim mạch nằm trong các nhân xám thuộc bộ 
phận đối giao cảm, theo dây li tâm (dây thần kinh X hay dây mê tẩu) lới tim làm 
giảm nhịp co và lực co đồng thời làm dãn các mạch da và mạch ruột gây hạ 
huyết áp. 

- Hoạt động lao động: Khi lao động xảy ra sự oxy hóa đường glucô để tạo 
năng lượng cần cho sự co cơ, đổng thời sân phẩm phân hủy quá trinh này là cc >2 
tích lũy dần nong máu (H + ) được hình thành do: 

ỵ H + 

CO2 + H2O -> CO3H2 V 

HC0 s 
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H + sẽ kích thích thụ quan gây ra xung thần kinh hướng tâm, truyền về trung 
khu hô hấp và tuần hoàn nằm trong hành tủy, truyền tới trung khu giao Cíảrn và 
theo dây giao cảm đến tim và mạch máu đến cơ làm tăng nhịp và lực co tim và 
mạch máu đến cơ dãn ra để cung cấp oxy cần cho nhu cầu năng lượng (CO cơ, 
đồng thời chuyển nhanh sản phẩm phân hủy đến các cơ quan bài tiết. 

Câu 2. Quá trình thu nhận kích thích của sóng âm giúp ta nghe được diễn r a như 
thế nào? 

Trên màng cơ sở có cơ quan coocti , trong đó có các tế bào thụ cảm thính 
giác. Tùy theo sóng âm có tần số cao (âm bổng) hay thấp (âm trầm), mạnhi hay 
yếu mà sẽ làm cho các tế bào thụ cảm thính giác của cơ quan coocti ở vùng này 
hay vùng khác trên màng cơ sở bị hưng phấn, truyền về vùng phân tích tương 
ứng ở trung ương cho ta cảm giác về các âm thanh đó. 

Câu 3. Giải thích cấu tạo của đại não. So với tuỷ sông và các bộ phận não lkhác 
thì đại não có đặc điểm cấu tạo nào khác biệt? 

1. Câu tạo đại não 

Đại não là phần não lớn nhất, nằm ưên cùng của hệ thần kinh nên còn được 
gọi là não cùng. 

Đại não có hai bán cầu não. Mỗi bán cầu não gồm có ba mặt: mặt trên bôn 
hơi cong, mặt trong phẳng và mặt dưới ít phẳng hơn. Hai bán cầu não nối vơi 
nhau ở mặt ưong. 

Đại não được cấu tạo bởi chất xám và chất trắng. 

a. Chất xám 

Tạo thành lớp vỏ đại não , dày khoảng 2 - 3mm, gồm có 6 lớp tế bào; chủ 
yếu là các tế bào hình tháp. 

Trên bề mặt của vỏ đại não có nhiều khe và rãnh chia vỏ đại não thành nhiiều 
thuỳ não và hồi não, đồng thời làm tăng diện tích bề mặt của vỏ đại não. 

- Ở mặt ngoài, phía bên trên có rãnh sauưãnh đỉnh, rãnh thái dương,rãinh 
thẳng góc chia mỗi bán cầu đại não thành 4 thuỳ não là thuỳ trán, thuỳ đỉnih, 
thùy chẩm và thuỳ thái dương. 

- Trong mỗi thuỳ não có các khe hẹp và cạn hơn chia thành các hồi não. 

b. Chất trắng 

Nằm bện trong tập hợp thành các đường dẫn truyền thần kinh, bao gồm cỂấc 
đường nối các phần khác nhau của đại não và các đường nối đại não với tuỷ sốmg 
và các phần não khác. 

2. Các điểm câu tạo khác biệt 

So với tuỷ sống và các phần não khác , đại não có đặc điểm khác biệt là: 

- Phát triển mạnh nhất và rất lớn bao trùm lên các phần não khác. 
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- Sô lượng khe và rãnh ở bề mặt rât nhiều và ăn sâu. 

- Chat xám tạo thành lớp vỏ bên ngoài và dày gồm rất nhiều lớp tế bào. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

I.A 2. B 3.D 4. A 5. c 

6. D 7. c 8. A 9. D 10. c 


Câu 11. 


Bộ phận 

Chức năng 

1. Tế bào nón 

A. Tiếp nhận ánh sáng mạnh và màu sắc 

2. Tế bào que 

c. Tiếp nhận ánh sáng yếu, giúp ta nhìn rõ vào ban đêm 

3. Điểm vàng 

B. Là nơi tập trung chủ yếu các tế bào nón 

4. Điểm mù 

D. Là nơi đi ra của các sợi trục các tế bào thần kinh thị giác 


Câu 12. 1 . vành tai; 2. ông tai; 3. màng nhĩ; 4. chuỗi xương tai; 5. ngoại dịch; 6. 
nội dịch trong ốc tai màng; 7. Coocti; 8. cửa tròn; 9. tần số cao; 10. thấp; 11. tế 
bào thụ cảm thính giác; 12. trên màng cơ sở; 13. phân tích tương ứng; 14. các âm 
thanh đó 


‘ĐỀ 29 

V 

A. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1. Phân biệt phản xạ không điêu kiện và phản xạ có điều kiện? 

- Phàn xụ không điều kiện: 

+ Trả lời kích thích tương ứng (kích thích không điều kiện). 

+ Bẩm sinh. 

+ Bồn vững. 

+ Có tính chất di truyền. 

+ Số lượng hạn chế. 

+ Cung phản xạ đơn giản. 

+ Trung ương nằm ở trụ não, tủy sống. 

- Phản xụ có điều kiện: 

+ Trả lời kích thích bất kì hay kích thích có điều kiện (đã được kết hợp với 
kích thích không điều kiện một số lần). 

+ Được hình thành qua học tập, rèn luyện. 

+ Không bền vững (dễ mất khi không củng cố). 

+ Có tính chất cá thể, không di truyền. 

+ Số lượng không hạn định. 

+ Hình thành đường liên hệ tạm thời trong cung phản xạ. 

+ Trung ương chủ yếu có sự tham gia của vỏ đại não. 
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Câu 2. Cho biết ỷ nghĩa sinh học của giấc ngủ? 

Ngủ là một nhu cầi sinh lí của cơ thể. Bãn chất của giấc ngủ là một quá 
trình ức chế tự nhiêr có tác dụng bảo vệ, phục hồi khả năng làm việc (hoạt 
động) của hệ thần ki ih. 

- Muốn bão đãm giâc ngủ tốt cần bão đãm những điều kiện: 

+ Tránh dùng nhiều chất kích thích. 

+ Giữ tâm hồn thanh thản. 

+ Có chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lí. 

+ Tạo phản xạ chuẩn bị cho giấc ngủ: ngủ đúng giờ,.. 

+ Bão đãm không khí yên tĩnh. 

Câu 3. Cơ quan phân dch là gì? Nêu các bộ phận của cơ quan phân tích và chức 
năng của chúng? 1 

1. Cơ quan phân tích 1 

Cơ quan phân tích là những cơ quan đặc biệt nằm ở mặt ngoài cơ thể hay 
nằm trên các cơ quan ; có vai trò đãm bão mối liên hệ mật thiết giữa cơ thể với 
môi trường. 

• * 

2. Các bộ phận của cơ quan phân tích và chức năng của chúng 
Mỗi cơ quan phân tích bao gồm 3 bộ phận là: 

- Bộ phận thụ cảm 

- Bộ phận dẫn truyền 

- Bộ phận trung ương 

a. Bộ phận thụ cảm 

Còn gọi là cơ quan thụ cảm gồm những tế bào cảm giác chuyên biệt với 
từng loại kích thích khác nhau của môi ưường, có chức năng tiếp nhận từng loại 
kích thích chuyên biệt đó. 

Thí dụ: Bộ phận thụ cảm đối với kích thích ánh sáng là mắt, đối với kích 
thích về âm thanh và thăng bằng là tai. 

b. Bộ phận dẫn truyền 

Còn gọi là bộ phận dẫn truyền hướng tâm, gồm các dây thần kinh làm nhiệm vụ 
dẫn truyền thông tin từ các tế bào cảm giác về trung ương thần kinh 

c. Bộ phận trung ương 

Là các trung khu nằm trong hệ thần kinh trung ương.có chức năng phân tích 
và tổng hợp các thông tin do bộ phận dẫn ưuyền đưa về; đồng thời xử lí và phát 
thông tin đến các cơ quan phản ứng để ưả lời lại những kích thích tương ứng 
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B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

l.c 2 . A 3. A 4. A 5. B 
6. A 7. D 8. B 9.C 10. B 


Câu 11. 


Bộ phận của hệ thần kinh 

Thành phần 

1. Bộ phận trung ương 

Não và tuỷ sống 

2. Bộ phận ngoại biên 

Bó sợi cảm giác và bó sợi vận động 


Câu 12. 1. Không điều kiện; 2. Khác nhau; 3. Chặt chẽ; 4. Cơ sở; 5. Kêt hợp; 6. 
Kích thích không điều kiện 


ĐẾ 30 

A. PHẨN Tự LUẬN 

Câu 1. Nêu vai ưò của một số hoocmôn, từ đó xác định rõ tầm quan trọng của 
hệ nội tiết nói chung? 

+ Tính đặc hiệu : Mỗi hoocmôn chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số cơ quan 
xác định, một số quá trình sinh lí nhâ't định, một số chức năng nhất định. 

+ Hoocmỗn có hoạt tính sinh học rất cao: chỉ tác động với một lượng nhỏ 
cũng gây hiệu quả rõ rệt. 

+ Hoocmôn không mang tính đặc trưng cho loài: insulin của bò đã được 
dùng chữa bệnh tiểu đường cho người. 

- Vui trò của hoocmôn: Nhờ sự điều khiển, điều hòa, phối hợp hoạt động của 
các hoocmôn mà nó đã thực hiện được các vai trò. 

+ Duy trì tính ổn định của môi ưường bên trong pơ thể. 

+ Điều hòa các quá trình sinh lí diễn ra bình thường. 

Vì vậy, nếu mất sự cân bằng trong hoạt động của các tuyến nội tiết thường 
dẫn đến bệnh lí. 

Câu 2. Cho biết vai trò của tuyến trên thận? 

- Hoocmôn vỏ tuyến: 

+ Lớp cầu tiết hoocmôn điều hòa Na\ K + trong máu. 

+ Lớp sợi tiết hoocmôn điều hòa glucô huyết tạo glucô từ axit amin và axit 
béo do sự phân giải prôtêin và lipit. 

+ Lớp lưới tiết hoocmôn điều hòa sinh dục nam gây những biến đổi đặc tính 
sinh dục d nam. 

- Hoocmôn tủy tuyến: có 2 loại hoocmôn có tác dụng gần như nhau là 
adrênalin và nôadrênalin làm tăng nhịp tim, co mạch, tăng nhịp hô hấp, dãn phế 
quản và góp phần cùng glucagon điều chỉnh lượng đường huyết khi đường huyết hạ. 
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Câu 3. Cho biết cách phòng tránh lây nhiễm HIV? 

- Không tiêm chích ma túy, không dùng chung những dụng cụ có nguy cơ bị dính 
máu của người khác (dao cạo, kìm cắt móng, kim tiêm...). 

- Quan hệ tình dục an toàn. 

- Nếu là phụ nữ bị nhiễm HIV thì không nên sinh con. 

- Không nên cách li người bệnh để khỏi bị lây bệnh mà tạo điều kiện cho 
họ hòa nhập với cộng đồng, ý thức tránh làm lây nhiễm cho người khác và thây rằng 
họ là người còn có ích cho gia đình và xã hội. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1. D 2. B 3. B 4. A 5. D 

6. B 7. A 8. c 9. B 10. A 

Câu 11. 1. Tinh hoàn; 2. Mào tinh; 3. Bìu; 4. ống dẫn tinh; 5. Túi tinh; 6. Đầu; 7. 
CỔ; 8. Đuôi; 9. Di chuyển; 10. Tinh trùng X; 11. Tinh trùng Y; 12. Y; 13. X; 14. 
Tinh trùng 
Câu 12. 


A 

B 

1. Tinh hoàn 

c. Nơi sản xuất tinh trùng 

2. Mào timh hoàn 

G. Nơi tinh trùng tiếp tục phát triển và hoàn thiện về cấu tạo 

3. Bìu 

I. Đãm bão nhiệt độ thích hợp cho quá ưình sinh tinh 

4. Ong dần tinh 

H. Dẩn tinh trùng từ tinh hoàn đến túi tinh 

5. Túi tinh 

E. Nơi chứa và nuôi tinh trùng 

6. Tuyến tiền liệt 

A. Tiết dịch hòa với tinh trùng từ túi tinh để tạo thành 
tinh dịch 

7. Ống đái 

B. Nơi nước tiểu và tinh dịch đi qua 

8. Tuyến hành 
(tuyến côpơ) 

D. Tiết dịch để trung hòa axit trong ống đái, chuẩn bị cho 
tinh trùng phóng qua đồng thời làm giảm ma sát trong 
quan hệ tình dục 
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